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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án  

Trong những năm vừa qua, huyện Thuỷ Nguyên luôn đƣợc thành phố quan tâm 

đầu tƣ xây dựng, nâng cấp và phát triển, nhất là quy hoạch chi tiết các xã, thị trấn đã 

đƣợc nghiên cứu trên cơ sở cụ thể hoá những quy hoạch của đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2020 đã đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 04/2001/QĐ - CP ngày 10/1/2001. 

Huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế xã 

hội, nằm ở vị trí một trong những cửa ngõ quan trọng của thành phố Hải Phòng, là 

điểm giao Quốc lộ 10 nối Quảng Ninh - Hải Phòng -  Thái Bình. 

Hiện tại các dự án đầu tƣ xây dựng ở huyện Thủy Nguyên đang phát triển với tốc 

độ nhanh chóng cả về số lƣợng và lƣợng vốn đầu tƣ. Kéo theo việc tập trung dân cƣ 

và các nhu cầu xã hội đi kèm, mà một trong số các nhu cầu đó là nơi chôn cất ngƣời 

quá cố và tập trung các ngôi mộ trong các khu vực cần phải giải phóng mặt bằng phục 

vụ các dự án quan trọng. 

Trong số đó cấp thiết nhất là việc di dời mộ của các Dự án khu công nghiệp Nam 

Cầu Kiền, Dự án đƣờng Đỗ Mƣời kéo dài, Dự án khu đô thị mới Hoàng Huy Green 

River, Dự án Khu tái định cƣ phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn 

thành phố. 

Nghĩa trang Ông Sãi trên địa bàn đã đƣợc Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên 

phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền tại Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 với tổng diện tích sử dụng 

đất theo quy hoạch là 3,03ha (NT2). Tuy nhiên ngân sách nhà nƣớc còn hạn hẹp lên 

chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng. Cùng với việc hiện nay do nhu cầu cát táng của nhân dân 

địa phƣơng tăng cao cũng nhƣ để đảm bảo phục vụ công tác di dời mộ của các Dự án 

Nam Cầu Kiền, Đƣờng Đỗ Mƣời kéo dài, Dự án Hoàng Huy, Dự án xây dựng khu tái 

định cƣ trên địa bàn, thì việc đầu tƣ xây dựng mở rộng nghĩa trang cát táng trên địa 

bàn các xã Hoàng Động, Lâm Động là hết sức cần thiết. 

Căn cứ hiện trạng khu đất đƣợc quy hoạch, dự án có chuyển đổi 28.932,9 m
2
 đất 

trồng lúa 02 vụ là yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo quy định tại điểm đ khoản 4 

điều 25 Luật bảo vệ môi trƣờng. Dự án có tổng mức đầu từ 71.877.420.000 đồng, 

đƣợc phân loại là dự án nhóm C theo luật đầu tƣ công, thuộc số thứ tự 04 Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng – thuộc Dự án nhóm II, Phân loại 

theo tiêu chí của Luật bảo vệ môi trƣờng.  

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, , 

Dự án thuộc đối tƣợng phải thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng, thẩm quyền thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuộc UBND thành phố Hải Phòng.  
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Phạm vi dự án nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, căn cứ theo 

Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức, thực hiện 

thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cấp, 

cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trƣờng đối với các dự án đầu tƣ 

trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc lập và trình Ban Quản lý khu 

kinh tế Hải Phòng thẩm định, phê duyệt. 

Để hoàn thiện các thủ tục pháp lý trƣớc khi triển khai Dự án, Ban Quản lý dự án 

Đầu tƣ xây dựng huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với đơn vị tƣ vấn tiến hành lập báo cáo 

ĐTM cho dự án “Đầu tư xây dựng Nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm 

Động,, huyện Thủy Nguyên” để đánh giá các tác động từ các hoạt động của Dự án đến 

môi trƣờng và xã hội, trên cơ sở đó đƣa ra các giải pháp giảm thiểu các tác động bất 

lợi đến môi trƣờng và xã hội trong quá trình triển khai dự án. 

Nội dung và trình tự các bƣớc thực hiện báo cáo ĐTM đƣợc tuân thủ theo đúng 

các quy định của pháp luật về môi trƣờng,  hƣớng dẫn của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT- BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư. 

Cơ quan phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án: Hội đồng Nhân dân huyện Thuỷ 

Nguyên theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 31/10/2022 quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động, 

huyện Thuỷ Nguyên. 

Cơ quan phê duyệt dự án đầu tƣ: Uỷ ban Nhân dân huyện Thuỷ Nguyên. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, quy định có liên quan. 

Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

Hiện tại, quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 đang trong quá trình xây dựng, chƣa đƣợc ban hành. Do đó báo cáo xin lƣợc 

bỏ nội dung đánh giá này. 

 Sự phù hợp của dự án với quy hoạch thành phố Hải Phòng: 

Theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ 

điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050, về quy hoạch nghĩa trang nhƣ sau: “Tổng nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang đến 

năm 2030 khoảng 114ha, đến năm 2040 khoảng 160ha. Xây dựng mới nghĩa trang 

Đồng Rừng huyện Tiên Lãng khoảng 94,5 ha, nghĩa trang An Sơn huyện Thủy 

Nguyên khoảng 12,1 ha và các nghĩa trang cấp huyện". Nhƣ vậy việc đầu tƣ xây dựng 

dự án phù hợp với quy hoạch chung thành phố hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 

năm 2050 theo Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. 
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Ngoài ra, việc thực hiện đầu tƣ dự án là phù hợp với các quy hoạch phát triển sau 

đƣợc phê duyệt tại các quyết định sau: 

- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đƣợc Uỷ ban 

nhân dân huyện Thuỷ Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 

13/6/2017: khu vực nghĩa trang Ông Sãi đƣợc quy hoạch với diện tích 3,03 ha trong đó 

diện tích mộ hiện trạng khoảng 1,0 ha.  

Việc đầu tƣ nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động và xã Lâm Động phục vụ 

giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên bao gồm: Dự án 

khu đô thị mới Hoàng Huy Green River, Dự án Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

Đƣờng Đỗ Mƣời kéo dài.. và một phần phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân địa 

phƣơng.  

Nhƣ vậy việc đầu tƣ dự án là phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành 

phố và địa phƣơng.   

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM. 

2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật làm căn cứ cho việc lập báo cáo ĐTM 

của dự án.  

a, Các căn cứ pháp luật 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/1/2022; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Luật Giao thông đƣờng bộ 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40/2013/QH13 ngày 

22/11/2013 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

- Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai;  
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- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2014 quy định về bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; 

- Thông tƣ 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thƣờng, 

hỗ trợ tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 

- Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

b, Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi 

trƣờng không khí; 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

mặt. 

- QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng đất. 

- TCXDVN 13606:2023 - Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 02:2009/BXD – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 

- QCVN 07:2016/BXD: Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ 

tầng kỹ thuật. 

- TCVN 7956:2008 tiêu chuẩn quốc gia về nghĩa trang đô thị 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định và các văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 31/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

Thuỷ Nguyên quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông 

Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. 

- Quyết định số 15163/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện Thuỷ 

Nguyên về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tƣ các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tƣ 

công trên địa bàn huyện trong đó có Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã 

Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. 

- Quyết định số 4890/QĐ-BQL ngày 05/10/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế 

Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tƣ xây dựng 

nghĩa trang Ông Sãi (trong ranh giới Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền) tại xã Hoàng 

Động, xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên.  
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2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường. 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang 

Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên do Công ty cổ phần 

tƣ vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng lập. 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở dự án Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã 

Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên Công ty cổ phần tƣ vấn thiết kế công 

trình xây dựng Hải Phòng lập. 

- Các tài liệu thống kê về điều kiện tự nhiên, địa lý, địa chất, khí tƣợng thủy văn, 

tình hình kinh tế - xã hội khu vực Dự án; 

 3. Tổ chức thực hiện lập báo cáo ĐTM  

Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án do Đại diện Chủ dự án là Ban 

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Thủy Nguyên phối hợp với đơn vị tƣ vấn là 

Công ty TNHH TM dịch vụ Môi trƣờng Thái Bình Dƣơng thực hiện.  

Thông tin về đơn vị lập báo cáo ĐTM: 

 Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH TM dịch vụ Môi trƣờng Thái Bình Dƣơng 

 Đại diện: Phạm Đình Tùng  Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 

 Địa chỉ: xã Thủy Đƣờng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Danh sách các nhân sự chính tham gia thực hiện lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Chuyên ngành/Nhiệm vụ Chữ ký 

Đại diện Chủ dự án - Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Thủy Nguyên 

1 Phạm Văn Hào -  

Đơn vị tƣ vấn - Công ty TNHH TM dịch vụ Môi trƣờng Thái Bình Dƣơng   

1 Phạm Đình Tùng Thạc sỹ môi trƣờng  

2 Nguyễn Thành Trung Kỹ sƣ môi trƣờng  

3 Trịnh Thị Phƣợng Thạc sỹ môi trƣờng  

4 Lê Anh Tuấn Kỹ sƣ môi trƣờng  

5 Lê Thị Giang Kỹ sƣ môi trƣờng  
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Báo cáo ĐTM của đƣợc thực hiện với các bƣớc sau:  

- Bƣớc 1: Nghiên cứu báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ, thuyết minh quy hoạch 

chi tiết của dự án, phối hợp cùng Chủ dự án nghiên cứu và tác động môi trƣờng sơ bộ. 

- Bƣớc 2: Nghiên cứu về các điều kiện môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội tại 

khu vực Dự án và khảo sát thực tế tại khu vực Dự án. 

- Bƣớc 3: Thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích và đánh giá hiện trạng môi 

trƣờng khu vực Dự án và vùng xung quanh. Thu thập, cập nhật số liệu hiện trạng môi 

trƣờng (từ kết quả quan trắc giám sát môi trƣờng đã thực hiện và các nguồn dữ liệu 

khác) liên quan đến dự án. 

- Bƣớc 4: Thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu thuỷ văn, hải văn để tính toán mô 

phỏng đánh giá mức độ lan truyền, phát tán chất nạo vét khu vực nạo vét và nhận 

chìm. 

- Bƣớc 5: Thực hiện đánh giá, dự báo các tác động tiêu cực tới môi trƣờng theo 

các giai đoạn thực hiện dự án.  

- Bƣớc 6: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và 

phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án. Xây dựng chƣơng trình quản lý và giám 

sát môi trƣờng của Dự án. 

- Bƣớc 7: Thực hiện tham vấn theo luật bảo vệ môi trƣờng: Tham vấn online trên 

trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tham vấn cộng đồng 

tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động, Công ty cổ phần Shinec. 

- Bƣớc 8: Hoàn thiện báo cáo ĐTM của Dự án. 

- Bƣớc 9: Trình Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định báo cáo ĐTM 
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4. Phương pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM. 

4.1. Các phương pháp ĐTM. 

4.1.1. Phương pháp đánh giá nhanh. 

Phƣơng pháp này đƣợc dùng để dự báo nhanh tải lƣợng chất ô nhiễm (khí thải, 

nƣớc thải, chất thải rắn) dựa vào hệ số phát thải của tổ chức y tế thế giới WHO hoặc 

các tài liệu tin cậy khác kết hợp với các công thức tính khuếch tán nguồn mặt, nguồn 

đƣờng và lan truyền tiếng ồn, phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại Chƣơng 3 của báo 

cáo. 

- Các hệ số phát thải đƣợc áp dụng trích dẫn từ WHO: tải lƣợng bụi, khí thải; tải 

lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt. 

- Hệ số phát thải theo tài liệu khác: lƣợng phát thải chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh theo Trần Hiếu Nhuệ, quản lý chất thải. 

- Công thức tính khuyếch tán nguồn đƣờng (Phạm Ngọc Đăng – Môi trƣờng 

không khí, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1997) để dự báo nồng độ bụi, khí thải do hoạt 

động của các phƣơng tiện vận chuyển, ứng dụng tại Chƣơng 3 của Báo cáo. 

- Công thức tính khuếch tán của nguồn mặt (Phạm Ngọc Đăng – Môi trƣờng 

không khí, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1997) để dự báo nồng độ bụi, khí thải do hoạt 

động của máy móc thi công sử dụng dầu diezel, ứng dụng tại Chƣơng 3 của báo cáo. 

- Công thức tính lan truyền tiếng ồn (Phạm Ngọc Đăng – Môi trƣờng không khí, 

NXD Khoa học và kỹ thuật, 1997) để dự báo phạm vi ảnh hƣởng của tiếng ồn trong 

quá trình thi công ứng dụng tại Chƣơng 3 của báo cáo. 

Đây là cơ sở quan trọng để định lƣợng các chất ô nhiễm, cung cấp một cách nhìn 

trực quan đối với các vấn đề môi trƣờng và sức khỏe của con ngƣời. Kết quả đánh giá 

là cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn các biện pháp xử lý cho từng chất thải riêng biệt. 

Độ chính xác của phƣơng pháp còn phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù của từng nguồn 

thải và sức chịu tải của môi trƣờng. 

4.1.2. Phương pháp danh mục kiểm tra (liệt kê). 

Áp dụng phƣơng pháp danh mục dạng mô tả thể hiện ở dạng cột trong đó làm rõ 

mối quan hệ giữa hoạt động của dự án và các thông số môi trƣờng từ đó khái quát 

đƣợc đối tƣợng và phạm vi ảnh hƣởng (theo không gian và thời gian) của từng tác 

động (áp dụng để tổng hợp các tác động môi trƣờng tại Chƣơng 3 của báo cáo). 

4.1.3. Phương pháp so sánh. 

Từ các số liệu đo đạc thực tế, các kết quả tính toán về tải lƣợng ô nhiễm và các 

số liệu thu thập đƣợc so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trƣờng để đƣa ra 

các kết luận về mức độ ô nhiễm môi trƣờng do dự án gây ra. Phƣơng pháp này đƣợc 

áp dụng tại chƣơng 2, chƣơng 3 của báo cáo nhằm đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi 
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trƣờng nền khu vực dự án và đánh giá tác động môi trƣờng do các hoạt động của dự 

án, từ đó đề xuất đƣợc các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

4.2. Các phương pháp khác 

4.2.1. Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa 

- Tổng hợp dữ liệu khí tƣợng, địa chất, thủy văn, địa chất thủy văn, tài nguyên 

sinh vật trong khu vực cần đánh giá. 

- Xác định những nguồn gây ô nhiễm chủ yếu và thứ yếu do dự án gây tác động 

đến môi trƣờng. 

- Quan trắc đo đạc đối với chất lƣợng môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc mặt và 

môi trƣờng không khí,… 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại Chƣơng 2 của báo cáo. 

4.2.2. Phương pháp kế thừa. 

Tham khảo các tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng giai đoạn trƣớc và 

các tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận 

dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. Phƣơng pháp này 

đƣợc áp dụng xuyên suốt các chƣơng của của báo cáo. 

4.2.3. Phương pháp lấy mẫu, đo đạc hiện trạng và phân tích trong phòng thí 

nghiệm. 

Phƣơng pháp đƣợc sử dụng nhằm thu thập các dữ liệu thực tế trong quá trình 

khảo sát ban đầu. Các kết quả khảo sát phản ánh thực tế của dự án, giúp cho quá trình 

đánh giá nhanh hiện trạng môi trƣờng khu vực.  

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại Chƣơng 2 để làm cơ sở đánh giá chất lƣợng 

môi trƣờng nền khu vực thực hiện dự án. 

4.2.4. Phương pháp thống kê. 

- Tổng hợp số liệu điều tra thông tin cơ bản về điều kiện địa chất, khí tƣợng, thủy 

văn, địa chất thủy văn, điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực (áp dụng cho chƣơng 2 

của báo cáo). 

- Tổng hợp kết quả đo đạc khí thải, nƣớc mặt, nƣớc thải khu vực thực hiện dự án 

và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành phục vụ cho việc phân tích hiện 

trạng môi trƣờng nền trƣớc khi triển khai dự án, đánh giá sức chịu tải của môi trƣờng 

(phục vụ chƣơng 2 của báo cáo) và cung cấp dữ liệu đầu vào cho việc đánh giá chất ô 

nhiễm không khí nguồn đƣờng, nguồn mặt (phục vụ chƣơng 3 của báo cáo). 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

Tên Dự án: Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã 

Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. 
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Địa điểm thực hiện: xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng. 

Chủ Dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD xây dựng huyện Thuỷ Nguyên 

Quy mô của Dự án:  

Tổng diện tích khu đất nghĩa trang là 43.763,3 m
2
. 

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

TT 
Hạng mục/công 

trình 
Hoạt động 

1 Giải phóng mặt bằng 
Rà phá bom mìn 

Đền bù diện tích đất canh tác nông nghiệp hiện trạng 

2 Đào đắp, san nền 

Nạo vét bùn, đất hữu cơ  từ các ruộng, mƣơng hiện 

trạng. 

San nền phạm vi thi công lên cao độ theo yêu cầu. 

3 
Đƣờng giao thông 

nội bộ trong khu 

Xây dựng 08 tuyến giao thông đối nội, tổng chiều dài 

1.011,45m. Kết cấu Bê tông xi măng. 

4 Cổng, tƣờng rào 
01 cổn chính Cột trụ bê tông toàn khối 

Tƣờng xây gạch chỉ, lát xi măng. 

5 
Thoát nƣớc và vệ 

sinh môi trƣờng 

Xung quanh khu nghĩa trang hiện trạng đƣợc xây dựng 

hệ thống rãnh thoát nƣớc BxH = 1,2 x 0,6m có lắp đan 

Phạm xi nghĩa trang mở rộng lắp đặt đƣờng cống thoát 

nƣớc BTCT D500 để tiêu thoát nƣớc mặt. 

Không bố trí hệ thống thu gom thoát nƣớc thải 

6 Cấp nƣớc 

Gải pháp cấp nƣớc: Kết nối với hệ thống cấp nƣớc của 

nghĩa trang hiện trạng; nƣớc đƣợc cấp từ khu dân cƣ xã 

Lâm Động. 

7 
Hệ thống cấp điện, 

thông tin liên lạc 

Nguồn điện cấp cho khu nghĩa trang lấy từ nguồn điện 

trên trục đƣờng liên xã. Nguồn điện 0,4 kVA cấp cho 

hoạt động của nhà quản trang. 

8 Trồng cây xanh 

Trồng cây xanh (trong phạm vi 100m cách ly phía trƣớc 

đến điểm dân cƣ gần nhất), trồng đƣờng viền cây xanh 

dọc đƣờng trục chính và các dải cây xanh 2 bên hồ thu 

nƣớc.  
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TT 
Hạng mục/công 

trình 
Hoạt động 

9 
Miếu thổ thần, nhà 

quản trang 

Miếu thổ thần: Diện tích xây dựng 19,2 m
2
; Chiều dài 

nhà 4,5m, chiều rộng nhà 2,5m,; Nhà cao 4,55m, cổ 

móng cao 0,45m so với sân hoàn thiện. 

- Nhà quản trang: Diện tích xây dựng 50,0 m
2
; Chiều 

dài nhà 7,2m gồm 02 bƣớc gian 3,6m, chiều rộng nhà 

6,5m; Nhà cao 01 tầng, chiều cao tầng 3,60m, mái cao 

1,7m, cổ móng cao 0,45m so với sân hoàn thiện. 

10 Mƣơng hoàn trả 

Mƣơng hooàn trả đắp đất có chiều dài L=246,2m; Kết 

cấu mƣơng đắp đất núi đầm chặt K90; Mặt mƣơng rộng 

3,0m; đáy mƣơng rộng 1,0m. Mái taluy mƣơng trồng cỏ 

lá gừng gia cố. 

11 Cây xanh 

- Diện tích cây xanh cách ly dung quanh khu vực nghĩa 

trang 10.855,2 m
2
, sử dụng cây có tán rộng, ít sâu bệnh. 

- Trồng cây xanh phủ cỏ trên phần diện tích này 

12 
Hệ thống thu gom và 

xử lý nƣớc thải 

Sử dụng nhà vệ sinh di động, thuê đơn vị có chức năng 

hút định kỳ khi đầy. 

 

5.2. Các hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường 

Các tác động chính từ hoạt động của dự án đƣợc thống kê tại bảng sau: 

TT Nguồn phát sinh Chất thải, nguồn tác động chính 

1 Giai đoạn GPMB và thi công xây dựng 

1.1 
Hoạt động giải phóng mặt 

bằng. 
- Kế sinh nhai của ngƣời dân 

1.2 

Hoạt động bóc tách lớp 

đất hữu cơ từ các ruộng, 

mƣơng. 

- Bùn, đất nạo vét, đào đắp. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Bụi, khí thải.  

1.3 
Hoạt động san lấp mặt 

bằng. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Bụi, khí thải. 

1.4 
Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

- Bụi, khí thải giao thông. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Gia tăng mật độ giao thông tại khu vực. 

1.5 Hoạt động xây dựng các - Tiếng ồn, độ rung. 
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hạng mục công trình. - Bụi, khí thải. 

- Chất thải rắn xây dựng. 

- Nƣớc thải xây dựng. 

- Chất thải rắn nguy hại. 

1.6 
Sinh hoạt của công nhân 

trên công trƣờng. 

- Rác thải sinh hoạt. 

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

2 Giai đoạn vận hành 

2.1 

Hoạt động vận chuyển 

phục vụ cát; thăm viếng 

mộ phần.   

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Bụi, khí thải. 

- Rác thải xây dựng 

- Rác thải sinh hoạt 

2.2 

Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu và xây 

dựng mộ phần. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Bụi, khí thải. 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nước thải 

* Giai đoạn thi công xây dựng:  

+ Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các công nhân lao 

động phục vụ Dự án với lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 1,35 m
3
/ngày (tính cho 30 công 

nhân lao động). Thành phần chủ yếu là các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD) và các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh. 

+ Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động nạo vét bùn đất từng ruộng, ao. Thành phần 

chủ yếu là chất rắn lơ lửng. 

+ Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động thi công tại công trƣờng phát sinh nƣớc thải 

xây dựng, 8,25 m
3
/ngày. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng. 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn trên công trƣờng thi công phát sinh với cƣờng động 

khoảng 18,76  lít/giây tính cho trận mƣa lớn nhất với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ 

lửng, đất cát, cành lá cây. 

* Giai đoạn vận hành:  

+ Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong ngày cao điểm: 6,75 m
3
/ngày. 

5.3.1.2. Khí thải 

* Giai đoạn thi công xây dựng: 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật, phá dỡ các công 

trình, hạ tầng hiện hữu; đào đắp; vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, đổ thải; hoạt động 
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của các máy móc, thiết bị thi công các hạng mục công trình Dự án,... Thành phần chủ 

yếu gồm: Bụi, COx, NOx, SO2, VOCs,… 

* Giai đoạn vận hành: 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phƣơng tiện giao thông (sử dụng nhiên 

liệu đốt chủ yếu là xăng và dầu Diesel) phục vụ hoạt động an táng, xây dựng mộ và 

thăm viếng. Thành phần chủ yếu là bụi, COx, NOx, SO2, VOCs,.... 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Chất thải rắn thông thường 

- Giai đoạn phá dỡ giải phóng mặt bằng: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao 

động phục vụ Dự án với khối lƣợng khoảng 15 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 

Bao bì, giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa,... 

+ Chất thải rắn xây dựng:  

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

* Phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công trình, hạ tầng trong phạm vi giải 

phóng mặt bằng với khối lƣợng khoảng 59,132 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: đất đá, 

gạch ngói, bê tông, phế liệu,... 

- Giai đoạn vận hành:  

+ Chất thải rắn thông thƣờng phát sinh trong những ngày cao điểm ƣớc tính 

khoảng 274 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: Bao bì, giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng 

thức ăn, thức ăn thừa, vòng hoa, vàng mã, đồ cúng lễ... 

+ Chất thải rắn xây dựng từ quá trình xây mộ khoảng 500 kg/ngày. 

5.3.2.2. Chất thải nguy hại 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

Tổng chất thải phát sinh trong giai đoạn này ƣớc tính khoảng 140 kg, bao gồm 

thùng sơn thải, đầu que hàn, giẻ lau dính dầu, bóng đén huỳnh quang…  

- Giai đoạn vận hành: Không phát sinh chất thải nguy hại. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

* Giai đoạn thi công xây dựng: phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông vận tải 

và máy móc thi công (máy đào, máy xúc, xe trộn bê tông, xe lu, xe ủi, máy nghiền…). 

* Giai đoạn vận hành: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phƣơng 

tiện giao có khả năng ảnh hƣởng tới một số khu dân cƣ xung quanh. 

5.3.4. Các tác động khác 

- Dự án thu hồi, chiếm dụng vĩnh viễn khoảng 28.932,9 m
2
 là diện tích đất 

ruộng canh tác của các hộ dân gây ảnh hƣởng tới sinh hoạt, tâm lý, đời sống, thu nhập, 
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việc làm, hoạt động kinh doanh, sản xuất và sinh kế của các tổ chức, cá nhân bị ảnh 

hƣởng. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

- Môi trƣờng không khí: 

+ Đối với việc kiểm soát bụi trong quá trình phá dỡ nhà cửa: Sử dụng lƣới bao 

quanh khu vực phá dỡ nhà cửa để ngăn ngừa bụi phát tán ra khu vực xung quanh. Sử 

dụng vòi phun áp lực để tƣới ẩm trƣớc khu phá dỡ và khu tập kết chất thải xây dựng để 

giảm thiểu bụi. 

+ Trong quá trình san ủi mặt bằng: Phun nƣớc làm ẩm với tần suất 2 lần/ngày. 

Nƣớc phun ẩm đƣợc lấy từ nguồn hệ thống cấp nƣớc gần vị trí thi công. 

+ Sử dụng phƣơng tiện thi công còn hạn đăng kiểm 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân phá dỡ. 

- Môi trƣờng nƣớc: 

+ Nƣớc thải sinh hoạt: bố trí nhà vệ sinh di động tại mỗi công trƣờng xây dựng. 

+ Nƣớc thải thi công: xây dựng hệ thống thoát nƣớc tạm, tận dụng hệ thống thoát 

nƣớc hiện trạng để lắng cặn trƣớc khi thải ra hệ thống thoát nƣớc hiện trạng  

- Chất thải rắn: 

+ Thu gom, chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để đƣa đi xử lý 

- Chất thải nguy hại: 

+ Phân loại tại nguồn các loại chất thải nguy hại phát sinh 

+ Bố trí kho chứa chất thải tạm thời, bố trí phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy để 

phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Biện pháp khác: 

+ Chỉ sử dụng các phƣơng tiện thi công, phƣơng tiện vận chuyển còn hạn đăng 

kiểm. 

+ Yêu cầu các lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, tránh vận 

chuyển tại các khung giờ cao điểm 

+ Chủ dự án cam kết sẽ bồi thƣờng thiện hại nếu xảy ra sự cố về môi trƣờng 

Danh mục công trình bảo vệ môi trƣờng chính của dự án 

STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Số 

lƣợng 
Kế hoạch xây lắp 

I Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 

1 Nhà vệ sinh di động 02 Thực hiện và sử dụng ngay 
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STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Số 

lƣợng 
Kế hoạch xây lắp 

2 Công trình thu gom, lƣu chứa 

chất thải nguy hại 

01 
trong giai đoạn xây dựng dự 

án  

3 Công trình thu gom, lƣu chứa 

chất thải rắn xây dựng 

01 

4 Thùng rác 50 – 250 lít 04 

5 Thùng chứa CTNH 03 

6 Khu vực có mái che gần cổng 

phụ, diện tích 5m
2
 để tập kết 

CTNH 

01 

II Giai đoạn vận hành   

1    

2 Nhà vệ sinh di động ngày thanh 

minh, tết, rằm tháng 7m, mùa cải 

táng mộ 

03 

Trong giai đoạn hoạt động 

3 Các thùng chứa chất thải sinh 

hoạt (thùng 50 lít) 

30 thùng 
Giai đoạn vận h ành 

4 Khu vực có mái che tập kết chất 

thải xây dựng phát sinh từ hoạt 

động xây dựng mộ phần và vòng 

hoa, đặt gần cổng vào nghĩa trang 

 

50m
2 

Trong mùa cải táng. 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng 

- Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng: 

TT 
Hạng mục 

giám sát 
Thực hiện dự án 

I Chất thải rắn xây dựng 

1 Nội dung  

giám sát 

- Tổng lƣợng chất thải  

- Công tác vận chuyển, đổ thải. 

2 Tần suất 

giám sát 

Giám sát thƣờng xuyên bởi cán bộ môi trƣờng  

II Chất thải rắn sinh hoạt 
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TT 
Hạng mục 

giám sát 
Thực hiện dự án 

1 Nội dung   - Giám sát tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; 

- Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

- Số lƣợng của các thùng gom rác  

2 Vị trí Tại các công trƣờng thi công 

3 Tần suất 

giám sát 

Giám sát thƣờng xuyên bởi cán bộ giám sát môi trƣờng thuộc 

nhóm tƣ vấn giám sát thi công (trong thời gian thực hiện dự án) 

4 Quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 

III Chất thải nguy hại 

1 Nội dung   - Giám sát tổng lƣợng chất thải nguy hại phát sinh; 

- Công tác thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại;  

- Số lƣợng của các thùng chứa chất thải nguy hại  

- Kho lƣu trữ chất thải nguy hại 

2 Vị trí Tại các công trƣờng thi công 

3 Tần suất 

giám sát 

Giám sát thƣờng xuyên bởi cán bộ môi trƣờng 

4 Tiêu chuẩn so 

sánh/Quy 

định 

QCVN 07:2009/BTNMT và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

Giai đoạn vận hành: 

TT  Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Quy 

chuẩn so 

sánh 

Tần suất 

  iám sát chất thải    

 
Giám sát chất thải sinh 

hoạt, chất thải xây dựng 

Khối lƣợng phát sinh, 

tình trạng thu gom, lƣu 

chứa. 

- 

Hàng ngày 
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Chƣơng 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án Đầu tƣ xây dựng Nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm 

Động, huyện Thủy Nguyên. 

1.1.2. Tên chủ dự án 

Tên chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Thủy Nguyên. 

+ Địa chỉ liên hệ: thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

+ Ngƣời đại diện: Ông Phạm Văn Hào;  Chức vụ: Giám đốc 

+ Điện thoại: 0225.3874148  

- Nguồn vốn:  

Tổng mức đầu tƣ dự án là 71.877.420.000 đồng, từ nguồn vốn đầu tƣ công thành 

phố phân cho cấp huyện Thuỷ Nguyên quản lý hàng năm. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Quý IV/2023: Chuẩn bị đầu tƣ. 

+ Quý I/2024: Đền bù, giải phóng mặt bằng. 

+ Quý II-IV/2024: Thi công xây dựng 

+ Năm 2025: Đƣa dự án đi vào hoạt động. 

 1.1.3. Vị trí địa lý 

Dự án đầu tƣ xây dựng Nghĩa trang Ông Sãi có vị trí nằm trong ranh giới Khu 

công nghiệp Nam Cầu Kiền, thuộc xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xung quanh khu vực dự án hiện trạng là đất ruộng lúa 

bỏ hoang thuộc quy hoạch đất KCN Nam Cầu Kiền: 

Phía Bắc dự án giáp lô đất cây xanh CX4 của KCN Nam Cầu Kiền 

Phía Đông giáp đƣờng quy hoạch 

Phía Tây giáp đƣờng quy hoạch 

Phía Nam giáp lô đất cây xanh CX7 của KCN Nam Cầu Kiền. 

Tọa độ giới hạn các điểm ranh giới phạm vi dự án nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ mốc giới phạm vi dự án 

Tên điểm 
Tọa độ (hệ tọa độ VN2000) 

X(m) Y(m) 

1 2311587.424  592220.449 

2 2311587.424 592479.799 

3 2311418.682 592479.799 
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Tên điểm 
Tọa độ (hệ tọa độ VN2000) 

X(m) Y(m) 

4 2311418.682 592220.449 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện Dự án và mối tương quan với các đối tượng xung quanh 
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Hình 1.2. Sơ đồ vị trí Dự án trong quy hoạch tổng mặt bằng KCN Nam Cầu Kiền 

1.1.4. Hiện trạng quản lý sử dụng đất của dự án. 

Tổng diện tích thực hiện dự án là 43.763,3 m
2
 ha, trong đó: 

- 12.927,4 m
2
 là diện tích nghĩa trang nhân dân hiện trạng đang hoạt động với 

100% là mộ cát táng, mộ đã cải táng, không còn hoạt động cải mộ.  

- 28.932,9 m
2
 là diện tích đất ruộng, hầu hết bị bỏ hoang, đã lâu ngƣời dân không 

còn thực hiện hoạt động canh tác, trồng trọt trên phần diện tích này. 

- 699 m
2
 đất còn lại là mƣơng tƣới tiêu phục vụ hoạt động canh tác của diện tích 

đất nông nghiệp hiện trạng là 1.204 m
2
 là diện tích đất giao thông dùng chung. 

Hình ảnh hiện trạng tại vị trí thực hiện dự án: 
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Hình 1.3. Hình ảnh hiện trạng khu vực dự án 

Cơ cấu sử dụng đất hiện trạng đƣợc tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất của dự án 

TT Loại đất 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

A Đất xây dựng nghĩa trang 30.394,3 69,5 

1 Đất nghĩa trang hiện trạng 12.662,8  

2 Đất ruộng 16.878,1  

3 Đất mƣơng nƣớc 249,0  

4 Đất giao thông 604,4  

B Đất cây xanh cách ly 13.369,0 30,5 

1 Đất nghĩa trang hiện trạng 264,6  

2 Đất ruộng 12.054,8  

3 Đất mƣơng nƣớc 450  

4 Đất giao thông 599,6  

  Tổng diện tích  43.763,3 100,0 

Sơ đồ tổng mặt bằng hiện trạng dự án: 
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Hình 1.4. Sơ đồ tổng mặt bằng hiện trạng dự án
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về môi 

trường 

Khu dân gần nhất có khoảng cách đến phạm vi dự án 250 m về phía Tây Bắc 

(theo quy chuẩn QCXDVN 01-2021/BXD phải có khoảng cách tối thiểu 100m đối với 

khu mộ cát táng) nhƣ vậy, về khoảng cách an toàn là đảm bảo theo quy chuẩn về quy 

hoạch xây dựng. 

Đƣờng tỉnh quốc lộ 10 cách dự án 3,5 km về phía Bắc.  

Nguồn cung cấp nƣớc ngọt của địa phƣơng là Kênh Hòn Ngọc cách dự án 3 km 

về phía Tây Bắc. 

Vị trí quy hoạch dự án đảm bảo về khoảng cách an toàn theo QCXDVN 01-

2021/BXD. 

Dự án nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng KCN Nam Cầu Kiền, tiếp giáp 

xung quanh dự án là vùng diện tích quy hoạch đất cây xanh, phía lân cận là đất quy  

hoạch công nghiệp của KCN với các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. 

Nhìn chung xung quanh dự án trong bán kính 250m không có đối tƣợng nhạy 

cảm cần bảo vệ, không có các công trình di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo thuộc diện 

phải bảo tồn. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của Dự án 

Mục tiêu của dự án đã đƣợc xác định rõ tại Nghị quyết số 52/NQQ-HĐND ngày 

31/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thuỷ Nguyên quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

của Dự án: Nhằm thực hiện việc di chuyển các ngôi mộ phục vụ công tác giải phóng 

mặt bằng các Dự án: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, đƣờng Đỗ Mƣời kéo đài dến 

đƣờng trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận, Khu đô thị mới Hoàng Huy Green 

River, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cƣ tại xã Hoàng Động đồng thời 

phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phƣơng. 

1.1.6.2. Loại hình của dự án. 

Loại hình của dự án là đầu tƣ xây dựng công trình nghĩa trang theo hình thức cát 

táng.  

1.1.6.3. Quy mô của dự án. 

- Tổng diện tích của dự án: 43.763,3 m
2
, trong đó: 

+ Khu đất xây dựng nghĩa trang: 30.394,3 m
2
 

+ Đất cây xanh cách ly: 13.368,95 m
2
. 

- Dự án có quy mô nhóm C tiêu chí phân loại dự án đầu tƣ theo Luật đầu tƣ công. 
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1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

Quy mô các hạng mục công trình phần mở rộng đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

TT Loại đất Diện tích (ha) 
Tỷ lệ 

(%) 

I Đất xây dựng nghĩa trang 30.394,3 69,5 

1 Đất nghĩa trang hiện trạng 12.594,1 28,8 

2 Đất nghĩa trang mở rộng 17.800,2 40,7 

2.1 Đất mai táng 13.853,0  

2.2 Đất công trình chức năng, hạ tầng kỹ thuật 3.947,2  

II Đất cây xanh, giao thông 13.369,0 30,5 

1 Đất cây xanh 10.855,2 24,8 

2 Mƣơng nƣớc hoàn trả 1.218,8 2,8 

3 Đất giao thông sử dụng chung 1.295,0 2,9 

III Tổng diện tích I+II 43.763,3 100 

 

Tổng mặt bằng khu đất thực hiện dự án đƣợc thể hiện tại hình sau: 

 

Hình 1.5. Quy hoạch tổng mặ t bằng của dự án 
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1.2.2. Các hạng mục công trình chính. 

- Khu đất xây dựng nghĩa trang hiện trạng đƣợc giữ nguyên 

+ Phần nghĩa trang mở rộng bao gồm các hạng mục nhà quản trang 01 tầng, 

miếu thổ thần, khu mộ cát táng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Bố trí kích thƣớc mộ cát 

táng 1,5x1,0m; khoảng cách giữa các mộ trong một hàng mộ là 0,6m, khoảng cách hai 

hàng mộ liên tiếp là 0,8m. Phần nghĩa trang mở rộng dự kiến bố trí khoảng 3.1519 

ngôi mộ cát táng. 

+ Bố trí giao thông chạy quanh đất nghĩa trang, phía trƣớc nhà quản trang và 

miếu thổ thần bố trí sân đỗ xe. Ngoài ra bố trí cổng ra vào, chỗ quay đầu xe. 

- Khu đất cây xanh, giao thông: 

Bố trí cây xanh, mƣơng nƣớc hoàn trả, đƣờng giao thông tiếp giáp mƣơng nƣớc 

quanh khu đất nghĩa trang, đảm bảo tỷ lệ cây xanh và dải cây xanh cách ly (>10m), tỷ 

lệ giao thông theo quy định. 

1.2.2. Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình của dự án 

1.2.2.1. Giải phóng mặt bằng 

Để đảm bảo mặt bằng triển khai dự án theo đúng quy hoạch, dự án sẽ thực hiện 

giải phóng mặt bằng đối với: 

+ Diện tích đất trồng lúa (hiện tại ngƣời dân bỏ hoang, mặt bằng hiện trạng chủ  

yếu là cỏ dại mọc): 28.932,9 m
2
  

+ Mƣơng hiện trạng: 699 m
2
  

1.2.1.2. Bờ chắn, san nền:  

- Cao độ hiện trạng (cao độ Lục địa): 

+ Cao độ khu mộ hiện trạng: + 3,47 m 

+ Cao độ khu vực cần san lấp hiện trạng (đất nông nghiệp): - 0,03m đến +2,27m  

+ Cao độ san nền: Cao độ thiết kế san nền cho phạm vi nghĩa trang mở rộng là 

+2,7m. 

+ Diện tích san nền: 28.389,09 m². 

- Giải pháp thiết kế san nền:  

+ Trƣớc khi san lấp mặt bằng nghĩa trang: Một phần làm bờ chắn đất, một phần 

để phân định ranh giới với các khu vực xung quanh, tiến hành xây dựng hệ thống bờ 

chắn đất xung quanh khu vực, tổng chiều dài bờ chắn theo ranh giới khu đất có tổng 

chiều dài 534,6m. 

+ Kết cấu bờ chắn: phía tiếp giáp ranh giới bên ngoài và bên trong đƣợc gia 

cƣờng và phân cách bằng lớp cọc tre kết hợp phên nứa. Bờ chắn đắp đất núi đầm chặt 

K90, mặt bờ chắn trồng cỏ lá gừng gia cố. 
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+ Trƣớc khi san nền phải dọn toàn bộ rác, cây cối, chất thải và đào bỏ lớp hữu cơ 

dày trung bình 20cm trong phạm vi san nền. Phần đất hữu cơ bóc tách, bùn hữu cơ nạo 

vét có giá trị dinh dƣỡng cao sẽ đƣợc tập kết, quản lý theo quy định của Luật trồng 

trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hƣớng dẫn luật trồng trọt.Trong 

quá trình thi công phải tuân thủ quy trình thiết kế và nghiệm thu các hạng mục công 

trình theo quy định. Thiết kế san nền theo phƣơng pháp chia lƣới ô vuông 10x10m với 

độ dốc thiết kế i=0,4%. Vật liệu san nền bằng cát, đƣợc đắp thành từng lớp dày trung 

bình 30cm sau đó tiền hành đầm lèn cho đến khi đạt cao độ thiết kế. Nhà thầu xây lắp 

phải lập kế hoạch đảm bảo an toàn lao động và an ninh khu vực xây dựng.  

+ Sử dụng vật liệu đắp nền là cát đen, đầm chặt. 

+ Nền sau khi san nền đạt độ chặt K90. 

Trong quá trình thi công cần phải đảm bảo nền luôn khô ráo, do đó cần phải bố 

trí các máy bơm túc trực, số lƣợng và khu vực bơm do đơn vị thi công chủ động đề 

xuất theo thực tế thi công đảm bảo tiến độ và chất lƣợng. 

1.2.2.2. Các hạng mục công trình xây dựng 

a.Giao thông 

* Giao thông đối ngoại: Gồm 2 tuyến kết nối từ trục đƣờng chính vào khu nghĩa 

trang. 

- Bề rộng mặt đƣờng: Bmặt = 7.0m, độ dốc i=2% (dốc 2 bên đƣờng). 

- Kết cấu mặt đƣờng từ trên xuống: 

+ Lớp BTXM mác 200, đá 1x2 dày 18cm (xoa mặt, xẻ khe co dãn); 

+ Lớp nilon chấm thấm nƣớc xm; 

+ Lớp CPDD loại 1 đầm chặt dày 15cm; 

+ Mặt nền cát san nền đào đến cao độ thiết kế đầm lèn lại; 

 * Giao thông đối nội: 

Các tuyến đường nội bộ trong nghĩa trang được xác định theo Quy chuẩn 

QCVN- 07-10:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật - Công trình nghĩa trang. 

Theo đó: 

- Đƣờng chính giao thông nội bộ: B=3,5m; 

- Đƣờng phân cách giữa các khu mộ: B=1,2m; 

- Khoảng cách lối đi giữa hai hàng mộ liên tiếp là 0,8m; 
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- Khoảng cách giữa hai mộ liên tiếp cùng hàng là 0,6m; 

- Giao thông đối nội gồm 08 tuyến, tổng chiều dài 1.011,45m. Với độ dốc dọc 

kết nối thuận lợi giữa các tuyến đƣờng hiện trạng. Tuyến đƣờng nội bộ đƣợc thiết kế 

êm thuận tạo vẻ đẹp cảnh quan sau khi tuyến đƣờng đã đƣợc thi công hoàn chỉnh trong 

giai đoạn làm mặt đƣờng. Kết cấu đƣờng nội bộ và đƣờng phân khu lô mộ nhƣ sau: 

- Kết cấu đƣờng nội bộ từ trên xuống: 

+ Lớp BTXM mác 200, đá 1x2 dày 18cm (xoa mặt, xẻ khe co dãn); 

+ Lớp nilon chấm thấm nƣớc; 

+ Lớp CPDD loại 1 đầm chặt dày 15cm; 

+ Mặt nền cát san nền đào đến cao độ thiết kế đầm lèn lại; 

- Kết cấu đƣờng phân lô khu mộ: 

+ Lớp BTXM mác 150, đá 1x2 dày 7cm (cắt khe nhiệt a3,0m) 

+ Lớp nilon chống thấm nƣớc; 

+ Mặt nền cát san nền; 

b) Cổng chính: 

- Cổng chính nhịp 4,8m cánh cổng rộng 4,2m, hai bên tƣờng rộng 3,05m; tổng 

chiều cao cổng là 5,61m, tƣờng hai bên cao 3,2m; cánh cổng chính bằng thép hộp inox 

cao 2,8m. 

- Tƣờng xây gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 

75, sơn trực tiếp 3 nƣớc hoàn thiện. Mái bê tông dán ngói mũi hài, đỉnh mái bò nóc, 

mũi mái có đầu đao đúc sẵn. 

- Kết cấu móng cổng, tƣờng, trụ, dầm sàn bê tông toàn khối mác 250 đá 1x2; 

đáy móng gia cƣờng cọc tre mật độ 25 cọc/m
2
 chiều dài cọc l=2,5m 

 c) Thoát nước và vệ sinh môi trường 

 * Thoát nước mưa: 

 + Xung quanh khu nghĩa trang hiện trạng đƣợc xây dựng hệ thống rãnh thoát 

nƣớc BxH = 1,2 x 0,6m có lắp đan, nƣớc mặt đƣợc thu gom qua hệ thống rãnh thoát 

nƣớc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc D500 trên tuyến đƣờng xung quanh nghĩa trang 

đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc mƣa phía Tây qua 02 cửa xả (theo quy hoạch sẽ thoát 

vào hệ thống thu thoát nƣớc mƣa của KCN Nam Cầu Kiền). 
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Bảng 1.4. Tổng hợp hạng mục hệ thống thoát nƣớc mƣa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cống BTCT D500 m 800 

2 Hố ga thu nƣớc Hố 24 

* Thoát nước thải: 

+ Hiện trạng nghĩa trang chỉ có mộ cát táng không có mộ hung táng mới nên 

không có nƣớc thải từ các huyệt mộ. 

+ Phần nghĩa trang mở rộng chỉ tổ chức chôn cất mộ cát táng nên không có nƣớc 

thải của huyệt mộ tại phạm vi này. 

 + Tại nghĩa trang không bố trí công trình nhà vệ sinh do đó không có nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động. 

 + Mặt bằng dự án không quy hoạch hệ thống thoát nƣớc thải.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Quy hoạch tổng mặ t bằng thoát nước mưa của dự án 

* Rác thải và vệ sinh môi trường: 
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- Trong nghĩa trang đặt các thùng rác công cộng, điểm tập kết chất thải rắn phát 

sinh trƣớc cổng vào nghĩa trang, chất thải rắn đƣợc thu gom và vận chuyển đến bãi rác 

của địa phƣơng (Bãi rác Gia Minh) để xử lý đảm bảo môi trƣờng. 

d) Cấp nước: 

- Nguồn nƣớc cấp cho nghĩa trang đƣợc lấy từ nguồn nƣớc sạch trên trục đƣờng 

liên xã, ống cấp nƣớc cho dự án bằng đƣờng ống HDPE D50, L = 708m, I = 0,1%. 

- Mục đích sử dụng nƣớc: Nƣớc cấp cho hoạt động xây dựng, cải táng mộ trong 

quá trình hoạt động (trộn vữa), tƣới cây, cắm hoa trong quá trình thăm viếng mộ. 

- Mạng lƣới tuyến ống chính đƣợc tổ chức theo mạng vòng để đảm bảo cấp nƣớc 

an toàn và liên tục. 

- Các đƣờng ống phân phối vào từng công trình đơn vị đƣợc tổ chức theo sơ đồ 

mạng lƣới cụt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Quy hoạch tổng mặ t bằng cấp nước của dự án 

đ) Cấp điện: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của  

“Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động huyện 

Thuỷ Nguyên” 

  37 

Nguồn điện cấp cho khu nghĩa trang lấy từ nguồn điện trên trục đƣờng liên xã. 

Nguồn điện 0,4 kVA cấp cho hoạt động của nhà quản trang. 

e) Phần thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc đƣợc bố trí ống chờ cho tƣơng lai. Dự án để 2 ống 

chờ uHDPE D110 với các đoạn qua đƣờng sử dụng ống HDPE đặt trong ống thép 

DN125. 

f) Miếu thổ thần: 

- Diện tích xây dựng 19,2 m
2
; Chiều dài nhà 4,5m, chiều rộng nhà 2,5m,; Nhà 

cao 4,55m, cổ móng cao 0,45m so với sân hoàn thiện. 

- Nền đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày 100 lát gạch đất nung kích thƣớc 

400x400; Tƣờng xây gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 

75, sơn trực tiếp 3 nƣớc hoàn thiện. Mái bê tông dán ngói mũi hài, đỉnh mái bò nóc, 

mũi mái có đầu đao đúc sẵn. 

- Kết cấu móng cổng, tƣờng, trụ, dầm sàn bê tông toàn khối mác 250 đá 1x2; đáy 

móng gia cƣờng cọc tre mật độ 25 cọc/m2 chiều dài cọc l=2,5m 

g) Nhà quản trang: 

- Diện tích xây dựng 50,0 m
2
; Chiều dài nhà 7,2m gồm 02 bƣớc gian 3,6m, 

chiều rộng nhà 6,5m; Nhà cao 01 tầng, chiều cao tầng 3,60m, mái cao 1,7m, cổ móng 

cao 0,45m so với sân hoàn thiện. 

- Nền đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày 100 lát gạch ceramic kích thƣớc 500x500; 

Tƣờng xây gạch đặc không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75, sơn 

trực tiếp 3 nƣớc hoàn thiện. Mái lợp tôn mạ màu dày 0,45mm xà gồ đỡ mạ kẽm.  

- Kết cấu móng cổng, tƣờng, trụ, dầm sàn bê tông toàn khối mác 250 đá 1x2; 

đáy móng gia cƣờng cọc tre mật độ 25 cọc/m
2
 chiều dài cọc l=2,5m. 

f) Mương hoàn trả 

Mƣơng hooàn trả đắp đất có chiều dài L=246,2m; Kết cấu mƣơng đắp đất núi 

đầm chặt K90; Mặt mƣơng rộng 3,0m; đáy mƣơng rộng 1,0m. Mái taluy mƣơng trồng 

cỏ lá gừng gia cố. 

g) Cây xanh 

- Cây xanh lấy bóng mát đƣợc bố trí dọc theo tuyến đƣờng nội bộ và khu vực 

trồng cây. 

Nguyên tắc thiết kế trồng cây: 
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- Cây xanh thiết kế hợp lý để có đƣợc tác dụng trang trí, phân cách, chống bụi, 

chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan, vệ sinh môi trƣờng, chống nóng, không 

gây độc hại, nguy hiểm cho ngƣời dân. 

- Cây phải chịu đƣợc gió, bụi, và ít sâu bệnh. 

- Cây có hình dáng đẹp và đa dạng về thân cành, màu sắc và lựa chọn chủ yếu 

những loài cây ít hoặc không rụng lá. 

- Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi. 

- Lá cây có bản rộng để tăng cƣờng quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch 

môi trƣờng. 

- Cây cho hoa đẹp, nhƣng không hấp dẫn các loại côn trùng làm ảnh hƣởng đến 

ngƣời tham gia cảnh quan và dễ dàng vệ sinh môi trƣờng 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nƣớc và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn xây dựng 

a. Nhu cầu nguyên, vật liệu xây dựng 

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng Dự án:  

Các nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng hạ tầng và các công trình chức 

năng nhƣ: cát, đá dăm, gạch, xi măng, sắt thép, cống BTCT, dây điện... Khối lƣợng 

đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Tổng hợp nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng dự án 

TT Tên vật tƣ 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Khối 

lƣợng 

riêng 

Đơn vị 

quy đổi 

Khối 

lƣợng 

(tấn) 

I Hạng mục san nền      

1 Cát đen đắp nền m
3
 63.367,79 1,4 tấn/m

3
 88.714,91 

2 Đất núi đắp bờ chắn m
3
 2.157,11 1,4 tấn/m

3
 3.019,95 

3 Khối lƣợng đào hữu cơ m
3 

5.677,8 1,4 tấn/m
3
 7.948,95 

4 Cọc tre m 8.019 0,003 tấn/m 24,06 

5 Phên nứa m
2
 641,52 0,001 tấn/m

2
 0,64 

II 
Hạng mục đƣờng giao 

thông 
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TT Tên vật tƣ 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Khối 

lƣợng 

riêng 

Đơn vị 

quy đổi 

Khối 

lƣợng 

(tấn) 

1 
Khối lƣợng đào nền 

đƣờng 
m

3
 1.462,31 1,4 tấn/m

3
 2.047,23 

2 Đất núi đắp m
3
 566,11 1,4 tấn/m

3
 792,55 

3 Cấp phối đá dăm loại 1 m
3
 63,77 1,5 tấn/m

3
 95,66 

4 BTXM mác 200 m
3
 76,52 2,2 tấn/m

3
 168,34 

5 Chiều dài bó vỉa m 177 0,03 tấn/m 5,31 

III 
Hạng mục mƣơng 

hoàn trả 
      

1 Đất đào mƣơng m
3 

59 1,4 tấn/m
3
 82,60 

2 Đất đắp mƣơng m
3 

2.473,08 1,4 tấn/m
3
 3.462,31 

3 Cọc tre m 2.893,75 0,005 tấn/m 14,47 

4 Phên nứa m
2
 185,2 0,001 tấn/m

2
 0,19 

5 Cống BTCT D400 m 6 0,3 tấn/m 1,80 

IV 

Hạng mục miếu thổ 

thần, nhà quản trang, 

cổng, tƣờng rào 

      

1 Khối lƣợng đào m
3
 45 1,4 tấn/m

3
 63,00 

2 
Khối lƣợng cát đen đắp 

nền 
m

3
 50 1,4 tấn/m

3
 70,00 

3 Tôn, thép xây dựng Tấn 5 1 - 5,00 

4 Bê tông m
3
 17,5 2,2 tấn/m

3
 38,50 

5 Gạch viên 136.000 0,0023 Tấn/viên 312,80 

6 Cát vàng xây m
3
 140 1,4 tấn/m

3
 196,00 

7 Xi măng tấn 36,48 1 - 36,48 

8 Sơn Tấn 1 1 - 1,00 
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TT Tên vật tƣ 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Khối 

lƣợng 

riêng 

Đơn vị 

quy đổi 

Khối 

lƣợng 

(tấn) 

9 Que hàn Tấn 0,1 0,1 - 0,01 

10 Vật tƣ hoàn thiện Tấn 2 - - 2,00 

V 
Hệ thống cấp thoát 

nƣớc 
      

1 Khối lƣợng đào m
3 

157 1,4 tấn/m
3
 219,80 

2 Khối lƣợng đắp m
3 

30 1,4 tấn/m
3
 42,00 

3 Cống BTCT D500 m 800 0,35 Tấn/m 280,00 

4 Đƣờng ống HDPE D50 m 708 0,003 Tấn/m 2,12 

IV Cây xanh       

1 Đất màu trồng cây m
3
 5.631,46 1,4 tấn/m

3
 7.884,04 

2 
Cây xanh, cỏ gừng, cỏ 

lạc 
Tấn 10 1 - 10,00 

 Tổng     107.592,78 

(Nguồn: Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

Nguyên liệu đƣợc sử dụng từ các nhà cung cấp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng trong phạm vi bán kính 15km. 

b. Nhu cầu nhiên liệu: 

Nhu cầu sử dụng dầu DO đƣợc tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng dầu DO cho hoạt động xây dựng 

TT Máy móc, thiết bị Số lƣợng 
Định mức 

(lít/ca)(*) 

Nhu cầu 

nhiên liệu 

(lít/ca) 

1 Máy đào 1,25m
3
 02 83 166 

2 Máy ủi 110CV 02 46 92 

3 Máy ủi 140CV 01 59 59 

4 Máy xúc 1,6m
3
 01 39 39 

5 Máy lu bánh thép 02 37 74 

6 Ô tô tƣới nƣớc 5m
3
 01 23 23 
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TT Máy móc, thiết bị Số lƣợng 
Định mức 

(lít/ca)(*) 

Nhu cầu 

nhiên liệu 

(lít/ca) 

7 Ô tô tự đổ 15 tấn 05 57 285 

8 Cần cẩu 10 tấn 01 36 36 

   774 

(*) Định mức sử dụng nhiên liệu theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 

08/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca 

máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Nguồn cấp: Các cơ sở cung cấp dầu DO trên địa bàn thành phố, huyện Thủy 

Nguyên. 

c. Nhu cầu sử dụng điện: 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng điện giai đoạn xây dựng 

TT Máy móc, thiết bị 
Số 

lƣợng 

Định mức 

(kWh/ca) 

Nhu cầu nhiên liệu 

(kWh/ca) 

1 Máy cắt uốn cắt thép 5kW 2 3 6 

2 Máy hàn 23 kW 2 48 96 

3 Máy khoan 23kW 2 5 
10 

4 Máy trộn vữa 150 lít 2 8 16 

5 Máy mài 2,7kW 2 4 8 

6 Cẩu trục tháp 25 tấn 1 120 120 

7 
Máy đầm đất cầm tay 70 

kg 
2 7 

14 

8 Máy ép cọc trƣớc 150T 1 75 75 

9 Máy trộn bê tông 250l 1 11 11 

 
Tổng 356 

d. Nhu cầu sử dụng nước:  

Nhu cầu sử dụng nƣớc phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng công trình cụ thể: 

+ Nƣớc cấp sinh hoạt: Trên công trƣờng dự kiến có 30 cán bộ công nhân thƣờng 

xuyên làm việc, theo quy định TCXDVN 13606:2023: Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng 

ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng định mức tiêu thụ nƣớc khoảng 

45l/ngƣời/ngày (không có hoạt động nấu ăn tại công trƣờng). Lƣợng nƣớc sử dụng này 
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đáp ứng quy định tại QCVN01:2021/BXD là 80 lít/ngƣời/ngày (tƣơng ứng tối thiểu 

26,7 lít/ngƣời/ca). 

Khối lƣợng nƣớc sử dụng cho hoạt động sinh hoạt ƣớc tính là: 30 ngƣời x 45 

lít/ngƣời = 1,35 m
3
/ngày.  

+ Nƣớc cấp cho thi công:  

Mục đích sử dụng nƣớc cho hoạt động thi công: nƣớc cấp cho công tác vữa, vệ 

sinh máy móc thiết bị, rửa xe, cụ thể nhƣ sau: 

TT 
Mục đích sử 

dụng nƣớc 
Đơn vị Định mức Khối lƣợng 

Lƣợng nƣớc sử 

dụng (m
3
/trong 

giai đoạn thi 

công) 

1 

Công tác vữa (tính 

theo khối lƣợng 

cát xây) 

lít/m
3
 370 140 m

3 
cát 51,8 

2 Rửa xe Lít/xe 250 7.163 xe 1.790,75 

3 
Vệ sinh thiết bị, 

dụng cụ thi công 
m

3
/ngày 1 234 234 

 Tổng    2.076,55 

Nguồn cấp: Dẫn đƣờng ống cấp nƣớc từ khu dân cƣ xã Lâm Động đến chân công 

trình. 

1.3.2. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Cung chiếu sáng tại khu nhà quản trang là 30 KW/tháng. 

b. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Mục đích sử dụng nƣớc trong giai đoạn hoạt động cho hoạt động xây dựng (trộn 

vữa), tƣới cây, cắm hoa trong quá trình thăm viếng mộ. Trong đó:  

+ Nƣớc cấp cho hoạt động tƣới cây: Diện tích cây xanh 10.855,2 m
2
. Lƣợng 

nƣớc tƣới và số lần tƣới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình đƣợc quy 

định: Lƣợng nƣớc tƣới: 1,5 lít/m
2
; (theo Quyết định số: 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 

của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị), trung 

bình tƣới 1 tuần/1 lần, lƣợng nƣớc sử dụng tƣơng đƣơng cho một lần tƣới là 16,28 

m
3
/ngày. 
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+ Nƣớc cấp cho hoạt động cải táng: Chủ yếu là hoạt động trộn vữa trong quá 

trình cải tạo, xây mới mộ cho ngƣời đã khuất. Hoạt động này theo tập tục diễn ra tập 

trung vào giai đoạn tháng 10-11 âm lịch hàng năm, hoặc lớn nhất vào các thời điểm 

thực hiện di dời mộ phụ vụ công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tƣ xây 

dựng trên địa bàn huyện và thành phố. Với quy mô của nghĩa trang dự tính lớn nhất 

một ngày có khoảng 50 ngôi mô đƣợc di dời, cải táng. Lƣợng nƣớc cấp trung bình cho 

hoạt động cải, xây dựng mộ là 1 m
3
/mộ. Nhu cầu sử dụng nƣớc lớn nhất giai đoạn này 

là 50 m
3
/ngày. 

Với hoạt động thăm viếng nhiều nhất vào dịp thanh minh, rằm tháng 7, tết, thời 

gian khách lƣu lại tại khu vực nghĩa trang trung bình 30 phút - 1 giờ, nhu cầu sử dụng 

công trình vệ sinh là thấp do đó, theo quy hoạch nghĩa trang không bố trí công trình vệ 

sinh chung, hệ thống thu gom thoát nƣớc thải. 

Với đặc điểm này, Ban quản lý nghĩa trang sẽ tăng cƣờng công tác quản lý, giám 

sát hoạt động cải táng mộ, hoạt động của ngƣời dân đến thăm viếng để kiểm soát các 

nguồn thải phát sinh liên quan đến nƣớc thải, không để phát sinh nƣớc thải trong khu 

vực nghĩa trang, gây tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh. 

1.4. Công nghệ vận hành 

a. Quy mô  

Tổng số mộ cát táng là 6.719 ngôi mộ (trong đó: số lƣợng mộ hiện trạng là: 3.199 

ngôi; Số lƣợng mộ dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn mở rộng là 3.519 ngôi mộ. Dự 

kiến trong vòng 10 năm thì nghĩa trang sẽ đầy. 

b. Quy trình công nghệ khai thác dự án 

 

 

Trong quá trình hoạt động tại nghĩa trang có các hoạt động sau: 

1. Tổ chức xây dựng mộ cát táng 

2. Tiến hành chăm sóc, thăm viếng mộ 

Theo phong tục Việt Nam các dịp viếng mộ gồm: 

- Ngày giỗ thuộc các ngày trong năm: 

- Tiết thanh minh diễn ra trong khoảng 7 ngày trong tháng 3 âm lịch hàng năm. 

- Rằm tháng 7: từ ngày 1 -15 tháng 7 âm lịch hàng năm. 

- Tết nguyên đán: từ ngày 25 – 30 tháng 12 âm lịch hàng năm. 

Các hoạt động chăm sóc mộ: Quét dọn đƣờng bê tông, đƣờng nội bộ, và duy trì 

chăm sóc cây xanh, thảm cỏ. 

Đào đấ t Xây 
huyệ t 

Đặ t cố t Đặ t lăng 
mộ  

Hoàn thiện 
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1.5. Biện pháp thi công xây dựng 

Dự án đƣợc triển khai theo trình tự sau:  

1.5.1. Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng 

- Thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ về đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của 

Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất: 

+ Đối với đất trồng lúa nƣớc và đất trồng cây hàng năm khác là 72.000 đồng/m
2
. 

1.5.2. Bố trí công trường thi công 

 Công trường thi công:  

Bố trí khu vực công trƣờng thi công khoảng 1.000 m
2
 trong phạm vi dự án. 

Mặt bằng công trƣờng bao gồm bãi chứa vật liệu, bãi gia công vật liệu...  

Dự án ƣu tiên tuyển dụng lao động ở các địa phƣơng để không phải phải xây 

dựng lán trại, khu nhà ở cho công nhân thi công. 

Bố trí nhà điều hành bằng container 40 feet làm văn phòng điều hành và trông 

coi công trƣờng thi công.  

Nhà vệ sinh di động cho công nhân lao động vệ sinh. 

 Bãi đổ vật liệu thải 

Hiện nay Dự án vẫn chƣa có các văn bản thỏa thuận liên quan đến các bãi đổ 

thải. Dự án cam kết trong các bƣớc tiếp theo ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định về các vị trí đƣợc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt quy hoạch làm bãi đổ thải. Theo đó, phƣơng 

án vận chuyển đổ thải của dự án bằng đƣờng bộ. 

1.5.3. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Xây dựng mƣơng hoàn trả. 

- San lấp mặt bằng 

- Xây dựng hệ thống đƣờng nội bộ 

- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa 

- Xây dựng hệ thống cấp nƣớc 

- Lắp đặt hệ thống điện, hạ tầng thông tin liên lạc 

- Xây dựng cổng, tƣờng bao, nhà quản trang, miếu thổ thần, sân để xe  

Biện pháp thi công cụ thể đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Hình 1.8. Sơ đồ công nghệ thi công xây dựng công trình. 

- Tiếng ồn, độ  rung 
- Bụ i, khí thả i 
- Nước thả i: Nước thả i sinh hoạ t, 
nước thả i thi công 
- CTR xây dựng, CTR sinh hoạ t và 
CTNH 
 

- Phương  tiện: xe vận 
chuyển, máy đào, máy 
san, máy đầm,  

- Vậ t liệu: Cát, đá, bê tông,  

Xây dựng hệ  thống đường: 
+ Thi công nền đường 
 

Thi công hệ  thống cấp nước, 
thoát nước: 
+ Thi công hệ  thống cấp 
nước 
+ Thi công hệ  thống thoát 
nước mưa 

- Phương tiện: xe vận 
chuyển nguyên vậ t 
liệu, cần trục,…  

- Vậ t liệu: Cát, đá, 
gạch, thép, xi măng, bê 
tông, sơn, ống cống 

 

- Tiếng ồn, độ  rung 
- Bụ i, khí thả i 
- Nước thả i: Nước thả i sinh hoạ t, 
nước thả i thi công 
- CTR xây dựng, CTR sinh hoạ t và 
CTNH 

San lấp mặt bằng: 
+ Bóc tách lớp đấ t hữu cơ bề  
mặ t 
+ San lấp mặ t bằng mặ t bằng 
đến cao độ  nền thiế t kế . 
 

Thi công hệ  thống cấp điện, 
thông tin liên lạc: 
+ Thi công hệ  thống điện 
+ Thi công hệ  thống thông tin 
liên lạc 

- Phương tiện: xe vận 
chuyển nguyên vậ t 
liệu, ,…  

- Vậ t liệu: Cát, đá, 
gạch, thép, xi măng, bê 
tông,, sơn… 

 

- Tiếng ồn, độ  rung 
- Bụ i, khí thả i 
- Nước thả i: Nước thả i sinh hoạ t, 
nước thả i thi công 
- CTR xây dựng, CTR sinh hoạ t và 
CTNH 

- CTR xây dựng 
- Bụ i, khí thả i 
- Tiếng ồn 
- CTR sinh hoạ t 
 

- Phương  tiện: máy 
khoan, máy ủ i, máy 
đào, máy xúc, ô tô tự đổ  

Thi công xây dựng cổng, tường, 
nhà quản trang, miếu thổ 
thần, và hoàn thiện công trình 

- Phương tiện: xe vận 
chuyển nguyên vậ t 
liệu, ,…  

- Vậ t liệu: Cát, đá, 
gạch, thép, xi măng, bê 
tông,, sơn… 

 

- Tiếng ồn, độ  rung 
- Bụ i, khí thả i 
- Nước thả i: Nước thả i sinh hoạ t, 
nước thả i thi công 
- CTR xây dựng, CTR sinh hoạ t và 
CTNH 

Xây dựng mương hoàn trả  
+ sử dụng máy xúc đào xúc đấ t tạo 
mương theo thiế t kế  
+ Đầm chặ t đáy mương, trồng cỏ  
mái tay 

- Phương  tiện: máy ủ i, 
máy đào, máy xúc, ô tô 
tự đổ ,  

- CTR xây dựng 
- Bụ i, khí thả i 
- Tiếng ồn 
- CTR sinh hoạ t 
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a. San nền: 

- Đắp bờ bao bằng đất núi. 

- San nền trong phạm vi mở rộng bằng cát đen, lu lèn theo độ đầm nén thiết kế. 

b. Công tác thi công mạng lưới giao thông 

- Công tác chuẩn bị triển khai thi công: đo đạc, tập kết máy móc, vật tƣ… 

- Đào khuôn đƣờng 

- Đầm đáy khuôn nền, 

- Đắp đất núi nền đƣờng  

- Thi công mặt đƣờng: đá dăm cấp phối,  

- Thi công hè đƣờng bằng thủ công 

- Công tác hoàn thiện: vệ sinh mặt đƣờng, sơn tuyến đƣờng, lắp đặt biển báo 

bằng thủ công kết hợp cẩu nâng đỡ 

c, Công tác thi công hệ thống cấp thoát nước 

Công tác thi công hệ thống cấp thoát nƣớc mƣa đƣợc tiến hành sau công tác san 

nền. Bao gồm các công tác: 

+ Đào hố móng; 

+ Lắp đặt móng cống, ống cống; 

+ Chèn bê tông ống cống, làm mối nối; 

+ Xây ga thăm, ga thu; 

+ Lấp đất và hoàn thiện. 

d. Thi công nhà quản trang, miếu thổ thần 

+ Đào, thi công móng 

+ Xây dựng công trình 

+ Sơn, hoàn thiện. 

f. Công tác thi công hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc 

- Lắp đặt đƣờng cáp ngầm bổ sung trạm biến áp. 

- Lắp đặt cột và đèn chiếu sáng. 

1.5.5. Nhu cầu lao động 

Nhu cầu lao động tại công trƣờng tập trung lớn nhất tại 1 thời điểm là 30 ngƣời. 

Ƣu tiên tuyển dụng lao động địa phƣơng. 
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1.5.6. Thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng 

Máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình thi công xây dựng đƣợc tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Tên máy móc thiết bị Đơn vị Số lƣợng Tình trạng 

I  iai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

1 Máy đào 1,25m
3
 Cái 02 Ký hợp đồng trọn gói 

thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện. Các 

phƣơng tiện máy móc 

đảm bảo đạt yêu cầu 

về chất lƣợng và có 

giấy chứng nhận đăng 

kiểm theo quy định 

2 Máy ủi 140CV Cái 01 

3 Máy xúc 1,6m
3
 Cái 01 

4 Ô tô tự đổ 15 tấn Cái 05 

II  iai đoạn thi công xây dựng 

1 Máy đào 1,25m
3
 Cái 02 

Ký hợp đồng trọn gói 

thuê đơn vị có chức 

năng thực hiện. Các 

phƣơng tiện máy móc 

đảm bảo đạt yêu cầu 

về chất lƣợng và có 

giấy chứng nhận đăng 

kiểm theo quy định 

2 Máy ủi 110CV Cái 02 

3 Máy ủi 140CV Cái 01 

4 Máy xúc 1,6m
3
 Cái 01 

5 Máy lu bánh thép Cái 02 

6 Ô tô tƣới nƣớc 5m
3
 Cái 01 

7 Ô tô tự đổ 15 tấn Cái 05 

8 Cần cẩu 10 tấn Cái 01 

9 Máy cắt uốn cắt thép 5kW Cái 2 

10 Máy hàn 23 kW Cái 2 

11 Máy khoan 23kW Cái 2 

12 Máy trộn vữa 150 lít Cái 2 

13 Máy mài 2,7kW Cái 2 

14 Cẩu trục tháp 25 tấn Cái 1 

15 Máy đầm đất cầm tay 70 kg Cái 2 

16 Máy ép cọc trƣớc 150T Cái 1 

17 Máy trộn bê tông 250l Cái 1 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án nhƣ sau: 
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+ Quý IV/2023: Chuẩn bị đầu tƣ. 

+ Quý I/2024: Đền bù, giải phóng mặt bằng. 

+ Quý II-IV/2024: Thi công xây dựng 

+ Năm 2025: Đƣa dự án đi vào hoạt động. 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tƣ của dự án 71.877.420.000 đồng 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Quá trình triển khai dự án do chủ đầu tƣ là Ban Quản lý dự án trực tiếp quản lý 

thực hiện. Tổ chức đấu thầu công khai, lựa chọn nhà thầu có uy tín để thực hiện hoạt 

động thi công xây dựng dự án. Sau khi dự án đƣợc đầu tƣ xong, các hạng mục công 

trình đƣợc bàn Ban quản lý nghĩa trang của huyện Thủy Nguyên khai thác vận hành. 

Cán bộ nhân viên và các công trình sử dụng của nghĩa trang hiện trạng. 

Nhu cầu lao động của dự án gồm: lao động trong quá trình thi công và lao động 

trong quá trình vận hành dự án. 

- Lao động trong quá trình thi công dự án ƣớc tính khoảng 30 công nhân.  

- Lao động trong quá trình vận hành dự án dự  kiến khoảng 05 ngƣời là đội quản 

trang, bảo vệ nghĩa trang thực hiện công tác trông coi, quản lý nghĩa trang, không làm 

việc, sinh hoạt thƣờng xuyên lại nghĩa trang. 
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Chƣơng 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠN  MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động 

huyện Thủy Nguyên nằm trong KCN Nam Cầu Kiền đã có các thủ tục về môi trƣờng: 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1353/QĐ-

BTNMT ngày 27/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 1 của Dự án 

đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền số 08/GXN-

BTNMT ngày 20/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Giấy phép xả nƣớc thải số 1036/GP-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành 

phố Hải Phòng. 

Theo quy định tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, báo cáo không bắt buộc phải trình bày thông tin về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, vị trí triển khai thực hiện dự án nghĩa trang ông Sãi nằm tại phạm vi 

giai đoạn 2 của KCN Nam Cầu Kiền chƣa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật, do đó, để có cơ sở đánh giá các tác động môi trƣờng phát 

sinh trong quá trình triển khai dự án, Chủ dự án đánh giá sơ bộ về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế xã hội khu vực nhƣ sau: 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 

a) Điều kiện địa lý 

Huyện Thủy Nguyên nằm ở cửa ngõ phía bắc thành phố Hải Phòng, có vị trí địa 

lý: Phía đông giáp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với ranh giới là sông Bạch 

Đằng; Phía tây giáp huyện An Dƣơng (qua sông Cấm) và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dƣơng (qua sông Kinh Thầy); Phía nam giáp quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền và 

quận Hải An với ranh giới là sông Cấm; Phía bắc giáp thị xã Đông Triều và thành phố 

Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh với ranh giới là sông Đá Bạc. Các điểm cực của 

huyện Thủy Nguyên: 

 - Cực bắc ngã ba sông Kinh Thầy, sông Phi Liệt, sông Đá Bạc (sông Đá Vách) 

thuộc thôn Phi Liệt, xã Lại Xuân. 

 - Cực đông gần ngã ba sông Bạch Đằng và sông Giá, thôn Do Nghi, xã Tam 

Hƣng. 

 - Cực nam trên sông Cấm gần cảng Hải Phòng, thôn Hữu Quan, xã Dƣơng 

Quan. 
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 - Cực tây trên sông Hàn (sông An Lƣu), thôn Trại Sơn, xã An Sơn. 

 - Huyện có diện tích 242,87 km², dân số năm 2019 là 333.810 ngƣời, mật độ 

dân số đạt 1.374 ngƣời/km². 

 - Địa hình Thủy Nguyên khá đa dạng, dốc từ phía tây bắc xuống đông nam, vừa 

có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc. Đây chính là 

những điều kiện tự nhiên thuận lợi để huyện Thủy Nguyên phát triển một nền kinh tế 

đa dạng về ngành nghề bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thủy sản và du lịch. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Hải Phòng, huyện có diện tích 

tự nhiên 242 km², dân số trên 300.000 ngƣời, có 2 thị trấn và 35 xã trực thuộc, trong 

đó có 6 xã miền núi. 

b) Điều kiện địa hình, địa chất 

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất nông nghiệp, đất ở, đất trồng cây, đất trống, 

đƣờng giao thông hiện trạng, địa hình tƣơng đối bằng phẳng.  

2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng 

Dự án triển khai tại địa phận huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nên các 

đặc điểm về khí tƣợng thuỷ văn nằm trong vùng chịu ảnh hƣởng chung của khí hậu 

Hải Phòng, mang những đặc điểm chung của khí hậu miền Bắc nƣớc ta là nhiệt đới gió 

mùa và khí hậu vùng duyên hải. 

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí 

Theo số liệu thống kê từ năm 2015 đến năm 2021, nhiệt độ trung bình tháng dao 

động từ 15,7 đến 30,1
o
C. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23,5 đến 24,4

o
C, trung 

bình nhiều năm là 23,9
o
C. Chênh lệch nhiệt độ giữa hai mùa rất rõ rệt, nhiệt độ chênh 

lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất là 12,6
o
C. Nhiệt độ trung bình các tháng và cả 

năm từ năm 2015 đến 2021 nhƣ sau: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng và cả năm tại Hải Phòng (
o
C) 

 Năm 

Tháng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 1 16,9 16,3 19,0 17,1 17,2 19,0 17,5 

Tháng 2 16,2 15,7 18,8 16,4 20,9 19,2 18,0 

Tháng 3 19,1 18,9 20,8 20,9 21,4 22,0 20,0 

Tháng 4 24,2 23,9 23,6 22,8 25,6 21,4 23,0 

Tháng 5 27,5 27,1 26,5 27,7 26,6 28,1 27,0 

Tháng 6 29,1 29,2 28,9 29,2 29,5 29,9 29,5 

Tháng 7 28,6 28,9 28,0 28,1 29,4 30,1 29,5 

Tháng 8 27,7 28,2 28,2 27,7 28,0 27,7 28,5 

Tháng 9 28,0 27,7 28,1 27,0 27,8 27,9 28,5 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của  

“Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động huyện 

Thuỷ Nguyên” 

  51 

 Năm 

Tháng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 10 25,9 26,5 24,6 24,8 25,4 23,8 26,5 

Tháng 11 22,4 22,2 21,3 23,0 22,2 22,5 23 

Tháng 12 16,7 20,2 17,2 18,8 19,0 17,5 19,5 

Bình quân năm 23,5 23,7 23,8 23,6 24,4 24,1 24,2 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Phòng 2021, Cục Thống kê Hải Phòng – 2022 

2.1.2.2. Lượng mưa 

Lƣợng mƣa cả năm đạt 1.182,3 – 2.043,8mm, phân bố theo hai mùa chính: mùa 

mƣa và mùa khô. 

- Mùa mƣa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, với tổng lƣợng mƣa chiếm trên 80% 

so với cả năm, lƣợng mƣa trung bình tháng lớn nhất ghi nhận tại tháng 8 năm 2020, 

lƣợng mƣa trung bình tháng nhiều năm lớn nhất là tại tháng 8 (vào mùa mƣa bão) là 

544,7mm. Lƣợng mƣa trong các tháng này thƣờng lớn, có thể gây ngập lụt trên diện 

rộng. 

- Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trung bình mỗi tháng có một số 

ngày có mƣa, nhƣng chủ yếu mƣa nhỏ, mƣa phùn. Lƣợng mƣa trung bình tháng thấp 

nhất là 1,4mm ghi nhận tại tháng 12 năm 2016, lƣợng mƣa trung bình tháng trong 

nhiều năm thấp nhất ghi nhận vào tháng 2 là 15,7mm thấp hơn rất nhiều so với các 

tháng có mƣa. 

Bảng 2.2. Lƣợng mƣa trung bình trong cả tháng và năm tại Hải Phòng (mm) 

Năm 

Tháng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 1 - 179 28,7 22,3 18,6 82,8 14,9 

Tháng 2 17,7 7,6 25,7 8,6 18,9 19,3 12,4 

Tháng 3 79,9 24 46,7 27,3 22,3 76,5 27,0 

Tháng 4 64,6 175,1 36,1 74,1 155,5 30,9 46,9 

Tháng 5 69,6 125,3 169,9 194,4 105,5 113,9 125,4 

Tháng 6 116,3 344,9 281,6 77,0 204,8 184,3 164,2 

Tháng 7 257,8 383 262,2 747,8 217,2 60,3 209,2 

Tháng 8 247,9 374,7 412,4 476,9 365,9 544,7 243,8 

Tháng 9 221,5 334,2 305,5 258,1 70,7 158,3 193,2 

Tháng 10 43,9 45,4 353,6 62,4 98,3 259 87,8 

Tháng 11 49,1 43,6 12,6 50,4 64,6 33,3 42,9 
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Năm 

Tháng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 12 21,7 1,4 28,8 44,5 1,6 4,1 14,6 

Cả năm 1.190,0 2.038,2 1.963,8 2.043,8 1.343,9 1.567,4 1.182,3 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Phòng 2021, Cục Thống kê Hải Phòng – 2022 

2.1.2.3. Chế độ gió 

Tốc độ gió của khu vực dự án theo thống kê từ trong 9 năm từ năm 2012 đến 

năm 2021 của Hệ thống vệ tinh toàn cầu Windy App - đƣợc tạo ra bởi NOAA (Đoàn 

Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dƣơng Mỹ), EUMETSAT (Vệ tinh khí tƣợng 

châu Âu) và vệ tinh Himawari, kết quả đƣợc biểu diễn dƣới dạng hoa gió nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Hoa gió khu vực thành phố Hải Phòng từ năm 2012 đến năm 2021 (Windy 

app) 

2.1.2.4. Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt 

a) Bão và nước dâng do bão 

Tại miền Bắc bão sớm có thể xuất hiện từ tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 10 

nhƣng tập trung nhiều vào các tháng 7, 8, 9. Tần suất của bão trong năm thƣờng không 

phân bố đều trong các tháng. Tháng 12 là thời gian thƣờng không có bão, tháng 1 đến 

tháng 5 chiếm 2,5%, tháng 7 đến tháng 9 tần suất lớn nhất đạt 35-36%. 

Hải Phòng nằm trong khu vực có tần suất bão đổ bộ trực tiếp khá lớn (28%). 

Hàng năm khu vực chịu ảnh hƣởng trực tiếp 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới tại 

Biển Đông và chịu ảnh hƣởng gián tiếp của 3 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới từ 

khu vực Thái Bình Dƣơng đƣa vào. Vào mừa mƣa, gió bão thƣờng ở cấp 9-10, có khi 

lên cấp 12 hoặc trên cấp 12, kèm theo bão là mƣa lớn, lƣợng mƣa trong bão chiếm tới 

25-30% tổng lƣợng mƣa cả mùa mƣa. 

Tại khu vực chịu ảnh hƣởng của bão đi qua vùng biển Bắc Bộ, một số cơn bão từ 

Philipin vào vùng biển Đông phía Đông Bắc Việt Nam hoặc một số cơn bão đổ bộ vào 

Bắc Trung bộ Việt Nam. 
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Quá trình đổ bộ của bão vào bờ biển thƣờng làm cho mực nƣớc biển dâng cao 

gây nên quá trình phá hủy bờ, đe dọa các hệ thống đê và các công trình ven biển. Theo 

các số liệu thống kê và tính toán cho thấy khi bão đổ bộ vào vùng ven bờ Bắc Bộ, mực 

nƣớc biển có thể dâng cao tối đa 2,8m. Tuy nhiên, độ cao nƣớc dâng do bão không thể 

hiện đồng đều trên mọi đoạn bờ biển mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó địa hình 

bờ đóng một vai trò quan trọng. 

Theo số liệu thống kê nhiều năm từ 2009 đến 2019 cho thấy hàng năm trung bình 

có 1 cơn bão ảnh hƣởng đến khu vực Hải Phòng. Các cơn bão ảnh hƣởng đến Hải 

Phòng gần đây đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.3. Thống kê các cơn bão ảnh hƣởng đến Hải Phòng từ năm 2009-2019 

Năm 
Ngày/tháng 

đổ bộ 

Tên bão hoặc áp 

thấp nhiệt đới 
Địa điểm đổ bộ 

Cấp gió (và 

cấp gió giật) 

2009 
12/7 

 

Soudeler 

(Bão số 4) 
Quảng Ninh – Hải Phòng 8 (9 – 10) 

2010 
17/7 

 

Conson 

(Bão số 1) 
Quảng Ninh – Nam Định 9 (10 – 11) 

2011 30/9 
Nesat 

(Bão số 5) 
Quảng Ninh – Ninh Bình 10 

2012 

 
26 - 28/10 

Sơn Tinh 

(Bão số 8) 

Hải Phòng - Quảng Ninh - Các 

tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ 
10 - 11 (12) 

2013 

23 - 24/6 

 

Bebinca 

(Bão số 2) 
Quảng Ninh – Hải Phòng 9 – 10 

11/11 

 

Haiyan 

(Bão số 14) 
Quảng Ninh – Hải Phòng 10 – 11 (12) 

2014 

 
16 - 17/9 

Kalmaegi 

(Bão số 3) 
Hải Phòng - Quảng Ninh 10 – 11 (12) 

2015 

 
24/6 

Kujira 

(Bão số 1) 
Hải Phòng - Quảng Ninh 10 - 11 

2016 19/8 
Dianmu 

(Bão số 3) 
Hải Phòng – Ninh Bình 8 (10) 

2019 03/08 (Bão số 3) Quảng Ninh – Hải Phòng 7-8 (11) 

Nguồn: Diễn biến Bão và Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, Trung tâm 

dữ liệu khí tượng thủy văn 

Giông lốc: Hàng năm ở khu vực Hải Phòng có khoảng hơn 40 ngày giông và tập 

trung vào mùa mƣa (từ tháng 4 đến tháng 6), giông thƣờng xuất hiện vào chiều tối và 

sáng sớm. Khi có giông lƣợng mƣa trong 1 - 2 giờ có thể lên tới 180 - 200mm. Khi 

giông phát triển mạnh có thể có gió xoáy với vận tốc rất lớn lên tới 10 - 20m/s (gió 
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lốc) trong khoảng 5 - 10 phút. Ngoài ra trong các quá trình các dòng khí bốc nhanh lên 

cao, dễ có hiện tƣợng nƣớc bị hóa băng do đoạn nhiệt mạnh gây nên mƣa đá ở một số 

khu vực. 

Tầm nhìn xa và sương mù: Sƣơng mù trong năm thƣờng xuất hiện vào các 

tháng mùa đông từ tháng 12 đến tháng 4. Tháng có sƣơng mù nhiều nhất vào tháng 12, 

có 15 ngày. Các tháng mùa hè hầu nhƣ không có sƣơng mù. 

Bảng 2.4. Tổng số ngày có sƣơng mù (1996-2016) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tối đa 
15 9 20 16 3 0 2 0 6 2 5 15 

Trung 

bình 
2,4 4,0 6,5 4,6 0,3 0 0,1 0 0,3 0,2 0,6 2,1 

(Nguồn: Báo cáo tăng cường năng lực các cảng miền Bắc Việt Nam Nippon Koei 

Co.Ltd & Associates) 

Do ảnh hƣởng của sƣơng mù nên tầm nhìn xa bị hạn chế, số ngày có tầm nhìn 

dƣới 1km thƣờng xuất hiện vào các tháng mùa đông, còn các tháng mùa hè hầu nhƣ 

tầm nhìn xa đều trên 10km. 

Bảng 2.5. Số ngày có tầm nhìn xa tại trạm Hòn Dáu 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

<1km 0,3 0,4 0,4 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

1 - 10km 2,3 2,4 4,3 2,5 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 0,5 0,8 1,5 

>10km 29 25 26 27 31 30 30 30 29 31 29 30 

Nguồn: Trạm quan trắc Hòn Dấu - Đài Khí tượng Thuỷ văn Đông Bắc, 2016; 

Tọa độ 20
0
40' N - 106

0
48' E 

Nhận xét chung về điều kiện khí tượng: Nhìn chung khí hậu của khu vực dự án 

với đầy đủ các kiểu hình thái nhƣ nóng ẩm, mƣa nhiều, chịu ảnh hƣởng trực tiếp của 

gió ngoài biển thổi vào đất liền. Với đặc trƣng điều kiện thời tiết, khí hậu nhƣ trên, 

trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án cần thƣờng xuyên cập nhật tình hình thời 

tiết để có những giải pháp ứng phó kịp thời với những hiện tƣợng thời tiết cực đoan, 

giảm thiểu thiệt hại về ngƣời và tài sản, các sự cố môi trƣờng có thể xảy ra. 

2.1.3. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của 

nguồn tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa, nƣớc thải trong quá trình thực hiện dự án là sông 

Cấm, đặc điểm thủy văn sông Cấm: 
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Sông Cấm là một trong tổng số 11 con sông chính của Hải Phòng, nó là hợp lƣu 

của sông Kinh Thầy và sông Kinh Môn tại giáp ranh giữa tỉnh Hải Dƣơng và Hải 

Phòng. Tổng chiều dài của sông chảy qua khu vực Hải Phòng khoảng 37 km đổ ra biển 

tại cửa Cấm. Sông Cấm có độ rộng tƣơng đối lớn, trung bình là 400 m, độ sâu trung 

bình 7m, rộng trung bình 400m, sâu trung bình -7,0m, tốc độ dòng chảy trung bình 

0,7m/s. Trên chiều dài 12 km tại hạ lƣu sông kéo dài từ Bến Bính đến cửa sông Cấm là 

hoạt động của các loại hình cảng sông nhƣ cảng Hoàng Diệu, cảng Chùa Vẽ, cảng Cửa 

Cấm,...  

Sông Cấm bị ảnh hƣởng chế độ nhật triều, trong một ngày xuất hiện một đỉnh 

triều và một chân triều, độ lớn thủy triều có thể đạt 4m vào kỳ triều cƣờng. Khu vực 

sông Cấm từ Chùa Vẽ đến cảng Cửa Cấm bị ảnh hƣởng triều biển và dòng chảy sông. 

Khi lan truyền vào sông Cấm, độ lớn thủy triều có giảm chút ít so với thủy triều tại 

Hòn Dấu nhƣng không đáng kể, chân triều và đỉnh triều đƣợc nâng khoảng 0,4m vào 

mùa kiệt và có thể còn cao hơn về mùa lũ. Thời gian xuất hiện đỉnh triều tại cửa Cấm 

thƣờng chậm hơn so với tại Hòn Dáu (1 ÷ 2) giờ, chân triều thƣờng xuất hiện chậm 

hơn  (2 ÷ 3) giờ. 

Một số đặc trƣng thủy triều (trạm Hòn Dấu – hệ cao độ hải đồ) 

- Mực nƣớc trung bình nhiều năm:   + 1,90 m  

- Mực nƣớc triều cao nhất        :  + 4,21 m 

- Mực nƣớc triều thấp nhất           :  -  0,07 m 

- Chiều sâu lớp nƣớc trung bình   :       8,9 m 

* Chế độ dòng chảy:  

Dòng chảy của sông chịu ảnh hƣởng của mƣa, thƣợng nguồn và chịu ảnh hƣởng 

của chế độ thuỷ triều vịnh Bắc Bộ. Trong các điều kiện bình thƣờng, thủy triều là 

nguyên nhân chủ đạo của dòng sông. 

Hƣớng dòng chảy chủ yếu theo hƣớng từ Tây Bắc chảy về Đông Nam, đổ ra cửa 

sông Cấm. 

Sự phân bố dòng chảy trong năm không đều, chia thành hai mùa rõ rệt: mùa lũ và 

mùa cạn. Mùa lũ thƣờng kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, lƣợng nƣớc mùa lũ rất lớn, có 

thể chiếm 85% tổng lƣợng nƣớc trong toàn năm. Mùa cạn kéo dài từ tháng 10 đến 

tháng 5 năm sau.  

Lƣu lƣợng bình quân tháng tại sông Cấm thấp nhất ghi nhận tại tháng 11 là 662 

m
3
/s và cao nhất ghi nhận tại tháng 8 là 1.894m

3
/s, lƣu lƣợng trung bình năm tại sông 

Cấm là 1.087m
3
/s. 
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Trong mùa mƣa nếu xuất hiện lũ lớn có thể không có dòng triều lên. Điều này 

cho thấy chế độ dòng chảy tại đây khá phức tạp, phụ thuộc không chỉ vào thủy triều 

mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cƣờng suất lũ. 

2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Dự án thực hiện trên địa bàn xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tình hình kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án năm 

2022 nhƣ sau: 

2.1.4.1. Điều kiện kinh tế 

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Thủy Nguyên năm 2022, tình hình 

kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án nhƣ sau: 

a) Điều kiện kinh tế 

Huyện Thủy Nguyên gồm 2 thị trấn và 35 xã. Dân số trung bình 336.960 ngƣời, 

mật độ dân số đạt 1.287 ngƣời/km
2
. 

Huyện Thủy Nguyên là một huyên phía Bắc của thành phố Hải Phòng, có diện tích: 

261,86 km
2
 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 ngƣời và 37 đơn vị hành chính cấp xã. 

Theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải 

Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên đƣợc xác định là một 

trong ba hƣớng đột phá về không gian đô thị của thành phố Hải Phòng, là Trung tâm hành 

chính, chính trị thành phố, Trung tâm thƣơng mại, tài chính, ngân hàng, đô thị. 

Những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên luôn 

vƣợt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì ở mức cao, đạt 15,6%/năm. Tỷ trọng giá trị 

sản xuất các ngành chuyển dịch nhanh theo hƣớng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây 

dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản. Đặc biệt, công nghiệp - xây 

dựng phát triển mạnh theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò 

động lực của kinh tế thành phố Hải Phòng ở một số nhóm ngành nhƣ: Công nghiệp 

khai thác, sản xuất xi măng, dịch vụ hậu cần tàu biển, sản xuất thép, đúc kim loại, 

nhiệt điện, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện, lắp ráp hàng điện tử. 

- Hoạt động dịch vụ phát triển đa dạng, đúng định hƣớng, chất lƣợng và hiệu quả 

ngày càng đƣợc nâng lên. Nổi bật trong đó có một số loại hình dịch vụ phát triển khá 

nhanh với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhƣ: Thƣơng mại, vận tải, tài 

chính, công nghệ thông tin, viễn thông, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, ăn 

uống, dịch vụ phụ trợ đối với khu công nghiệp... 

- Hoạt động thƣơng mại phát triển khá mạnh và toàn diện, đã thực hiện chuyển 

đổi mô hình quản lý, khai thác chợ cho doanh nghiệp và phát triển các siêu thị, khu 

thƣơng mại, dịch vụ trung tâm xã, cụm xã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngƣời dân. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của  

“Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động huyện 

Thuỷ Nguyên” 

  57 

- Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, phong phú về loại hình và 

nâng cao về chất lƣợng. Du lịch tâm linh đã và đang trở thành thế mạnh, chiếm ƣu thế 

trong hoạt động du lịch của Huyện. Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đƣợc quan tâm đầu 

tƣ phát triển. Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã hình thành và đang tiếp tục mở rộng 

các khu vui chơi, giải trí, nhà nghỉ, khách sạn...  

- Nông nghiệp - thủy sản chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô 

lớn, theo hƣớng sinh thái, an toàn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 

mới để nâng cao chất lƣợng và giá trị sản phẩm. Đến nay, tổng diện tích vùng nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn Huyện là 1.451 ha, trong đó có diện tích nuôi trồng giá trị 

lên đến 6 tỷ đồng/ha. Các vùng nuôi thâm canh luôn tích cực ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Đối với hoạt động khai thác thủy sản, hiện nay Thủy Nguyên là địa phƣơng có 

đội tầu khai thác thủy sản xa bờ lớn nhất khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ. Các tầu 

khai thác đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi gia súc, 

gia cầm tiếp tục đƣợc mở rộng theo hƣớng gia trại, trang trại và đã hình thành các 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

đƣợc tăng cƣờng, cơ cấu cây trồng đƣợc vật nuôi đƣợc chuyển đổi phù hợp với điều 

kiện sản xuất của Huyện. Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã hình thành nhiều vùng 

trồng rau màu, cây ăn quả với tổng diện tích 1.800 ha theo tiêu chuẩn VietGAP, đƣợc 

tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu. Toàn Huyện có 54 trang trại nuôi gia súc, 

gia cầm… đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao.  

b) Điều kiện văn hóa – xã hội 

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: toàn huyện có 104/126 trƣờng đạt chuẩn quốc 

gia, trong đó 11 trƣờng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lƣợng giáo dục có nhiều 

chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt từ 99-100%. Đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn 88%, triong đó 56% có trình 

đọ trên chuẩn, có nhiều giáo viên đạt dạy giỏi cấp thành phố.    

- Lĩnh vực lao động – thƣơng binh xã hội:  

+ Giải quyết việc làm cho 9.000 lƣợt lao động.  

+ Tỷ lệ hộ nghèo: giảm còn 00% (giảm 240/240 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2016-2020); tỷ lệ cận nghèo: giảm còn 1,4% (giảm 1.640/2.930 hộ cận nghèo). 

+ Tiếp nhận và tổ chức trao 54.049 suất quà của các cơ quan, đơn vị, cá nhân,... 

cho các đối tƣợng thƣơng binh, gia đình liệt sỹ trị giá lên đến 81,2 tỷ đồng. 

+ Hỗ trợ 19 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 74 triệu đồng. 
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+ Chi trả kinh phí hỗ trợ 41 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hƣởng lƣơng và 68 ngƣời lao động ngừng việc do ảnh hƣởng dịch Covid 19 với 

số tiền 270,11 triệu đồng.  

- Về dân số: 

+ Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,86% giảm 0,12% so với năm 2020. Tỷ lệ 

sinh con thứ 3 trở lên 18,1%, giảm 0,13% so với năm 2020.   

+ Tỷ lệ dân số nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh: 100%, trong đó đạt 

41,2% đạt tiêu chuẩn nƣớc sạch đô thị. 

+ Tỷ lệ ngƣời dân tham gia BHYT: 92% dân số. 

+ Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc 82.668 ngƣời, tham gia BHTN: 

80.485 ngƣời, tham gia BHYT 295.891 ngƣời. 

- Lĩnh vực y tế: 

+ Công tác khám, chữa bệnh, cung ứng đủ thuốc, vật tƣ y tế phục vụ công tác y 

tế dự phòng và điều trị cho ngƣời bệnh đảm bảo. 

+ Năm 2021, huyện tập trung cao, triển khai nhanh các chỉ đạo của thành phố về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội ổn định, dịch bệnh cơ bản đƣợc kiểm soát. 

Huyện Thủy Nguyên đã và đang khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài 

nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế biển, du lịch, ngành nghề truyền thống đề phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đó là nền tảng quan trọng cho lộ trình xây 

dựng dựng huyện Thủy Nguyên đến năm 2025 trở thành đô thị văn minh, hiện đại; 

Trung tâm hành chính – chính trị, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể 

thao của thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, phát triển mở rộng quy mô sản xuất. 

2.1.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trƣờng khu vực dự án, Khu công 

nghiệp Nam Cầu Kiền. 

Theo Quy hoạch phê duyệt 1/500 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Dự án nằm 

trong phạm vi quy hoạch của KCN do đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Dự án đƣợc 

kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN Nam Cầu Kiền. Tuy nhiên, hiện nay 

KCN Nam Cầu Kiền mới triển khai giai đoạn 1, khu vực thực hiện dự án hiện trạng 

vẫn là đất canh tác nông nghiệp chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng. Hiện trạng hạ tầng kỹ 

thuật nhƣ sau: 

a. Cao độ nền và thoát nƣớc mƣa 

- Cao độ nền (cao độ Lục địa): 
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+ Khu vực nghiên cứu có cốt nền từ -0,03m đến +2,27 m 

- Thoát nƣớc: 

+ Khu vực nghĩa trang hiện trang đã xây dựng hệ thống mƣơng nắp đan thu gom 

nƣớc mƣa và thoát ra hệ thống mƣơng nông nghiệp sau đó thoát ra sông Cấm.  

+ Khu vực đất nông nghiệp: Nƣớc mƣa thoát vào hệ thống kênh mƣơng nội đồng 

và thoát ra sông Cấm.  

b. Giao thông 

- Giao thông đối ngoại: Đƣờng trục liên xã Lâm Động – Hoàng Động chiều rộng 

nền đƣờng B=11,7m (mặt đƣờng 6,6m; lề đƣờng 5,1m), đƣờng nhựa. 

- Giao thông nội bộ: đƣờng bê tông xung quanh khu vực nghĩa trang, chiều rộng 

nền đƣờng từ 2,5m đến 6,5m,. 

c. Cấp nƣớc 

- Nguồn cấp: Từ trạm bơm nƣớc xã Lâm Động. 

d. Nguồn điện 

Nguồn 35kV từ trạm biến áp 110/35/22kV từ trạm điện xã Hoàng Động. 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng 

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng tham khảo báo cáo số 201/BC-UBND ngày 

17/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc báo cáo công tác BVMT của thành 

phố Hải Phòng. 

a) Hiện trạng môi trường không khí khu đô thị, KDC 

Năm 2019, đã quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh tại 20 điểm trên địa 

bàn thành phố gồm: Thôn 8 xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên; cổng làng Mỹ Đồng, 

huyện Thủy Nguyên; thị trấn Minh Đức; Đại học Hàng Hải; Trƣờng THCS Quán 

Toan, quận Hồng Bàng; Sở Khoa học và Công nghệ; Ngã 3 Đình Vũ, phƣờng Đông 

Hải 2, quận Hải An; khu vực cổng nhà máy DAP; trạm thông tin liên lạc Đình Vũ; 

Khu tổ dân phố Tân Tiến, phƣờng Tân Thành, quận Dƣơng Kinh; trung tâm thị trấn 

Vĩnh Bảo; trƣớc cổng trƣờng tiểu học Trần Quốc Tuấn, phƣờng Tràng Minh; khu dân 

cƣ về phía Tây Nam, phƣờng Tràng Cát, quận Hải An; khu dân xóm 2, thôn Đá Bạc, 

xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên; khu vực ngã tƣ Tôn Đức Thắng; khu vực khu công 

nghiệp VSIP (khu dân cƣ xóm Bốc, xã Dƣơng Quan, huyện Thủy Nguyên); khu dân 

cƣ về phía Tây Bắc khu công nghiệp Tràng Duệ; khu vực ngã tƣ Lê Duẩn - Trần Nhân 

Tông; khu vực ngã 3 Sở Dầu, phƣờng Sở Dầu; khu công nghiệp Cầu Kiền - thôn Minh 

Chính, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên. 

- Kết quả quan trắc đến tháng 9/2019 cho thấy các khí NO2, SO2, CO, O3 tại các 

điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh). Tuy nhiên, môi trƣờng 
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không khí xung quanh khu vực nông thôn và các điểm giao thông trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng đang có dấu hiệu ô nhiễm thông số bụi lơ lửng và tiếng ồn. 

- Tại một số điểm trong khu vực nội thành, kết quả quan trắc các khí NO2, SO2, 

CO đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh). So sánh với kết quả quan trắc 

môi trƣờng không khí xung quanh năm 2018 đánh giá mức độ ô nhiễm không khí xung 

quanh năm 2019 có xu hƣớng tăng. Hàm lƣợng tổng bụi lơ lửng tại các điểm Đại Học 

Hàng Hải, Khu vực Thị trấn Minh Đức có một số thời điểm quan trắc cao hơn giới hạn 

cho phép. Hàm lƣợng các khí CO, SO2, NO2 có sự biến động tăng giảm nhƣng không 

đáng kể và đều thấp hơn so với QCVN 05:2013/BTNMT; tiếng ồn tại các điểm quan 

trắc biến động không đáng kể và đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). Kết quả quan trắc chất 

lƣợng không khí gần khu vực dự án: 

- Khu vực thôn 8 xã Lại Xuân 100% số lần quan trắc không đạt QCCP (tháng 

2/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 1,91 = 2,22 lần GHCP, tháng 4/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 

1,82 = 1,94 lần GHCP; tháng 6/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 1,56 - 1,61 lần GHCP; tháng 

8/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 1,72 - 1,79 lần GHCP); 

- Cổng làng Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên có 100% số lần trắc bụi lơ quan lƣng 

không đạt QCCP (tháng 2/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 1,46 + 1,88 lần GHCP; tháng 

4/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 1,76 - 1,87 lần GHCP; tháng 6/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 

1,79 = 1,96 lần GHCP; tháng 8/2019 bụi lơ lửng vƣợt từ 2,03 = 2,11 lần GHCP) 

b) Hiện trạng chất lượng nước mặt 

- Kênh Hòn Ngọc: tỉ lệ các thông số không đạt QCVN giảm từ 23,44% xuống 

15,63%, giảm ở các nhóm thông số vật lý, dinh dƣỡng và vi sinhl các nhóm thông số 

còn lại không thay đổi. 

- Sông Cấm: kết quả hai đợt quan trắc tháng 3 và 6 năm 2019 cho thấy trong 26 

thông số phân tích trong kế hoạch đề ra có các thông số: Nitrit vƣợt tại nhiều điểm trên 

sông Cấm; thông số Sắt và Coliform vƣợt tại điểm “Khu vực bến cá Đông Hải” cả hai 

đợt quan trắc; Các thông số còn lại nằm trong giới hạn QCVN 08- MT:2015/BTNMT 

(cột B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lƣợng nƣớc thấp). 

c) Diễn biến chất lượng môi trường đất 

Theo kết quả quan trắc môi trƣờng đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện năm 

2019 cho thấy môi trƣờng đất tại các khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành 

phố có hàm lƣợng các kim loại nặng đều nằm trong ngƣỡng cho phép theo QCVN 03-

MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim 

loại nặng trong đất. 

2.2.1.2. Đánh giá hiện trạng thành phần môi trường 

Để đánh giá chất lƣợng hiện trạng môi trƣờng khu vực dự kiến triển khai dự án, 

Chủ dự án tham khảo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng định kỳ của KCN Nam 
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Cầu Kiền do Công ty cổ phần MIT ORANIZATION và Trung tâm tƣ vấn và truyền 

thông môi trƣờng thực hiện. Vị trí các điểm lấy mẫu nhƣ sau: 

Bảng 2.6. Tổng hợp các vị trí lấy mẫu môi trƣờng nền 

STT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tọa độ Chỉ tiêu 
Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Không khí 

xung quanh 

khu dân cƣ xã 

Lâm Động 

KK1 
X = 2313524; 

Y= 592816 Tiếng ồn, độ 

rung, bụi lơ 

lửng, SO2, 

NO2, CO 

QCVN 

05:2023/BTN

MT; QCVN 

26:2010/BTN

MT 
2 

Không khí 

xung quanh 

khu dân cƣ xã 

Hoàng Động 

KK2 
X = 2312353; 

Y= 591727 

a) Chất lượng môi trường không khí 

Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc tổng hợp trong bảng 

sau: 

Bảng 2.7. Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực Dự án 

Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN  

05:2023/ 

BTNMT 
KK1 KK2 

Tiếng ồn  dBA 60,2 67,4 70 
(1)

 

Độ rung
(*)

 dB 57 62 70 
(2)

 

Bụi lơ lửng µg/m
3
 65,9 68,2 300 

CO
 

µg/m
3
 <4.000 <4.000 30.000 

SO2 µg/m
3
 66,4 63,6 350 

NO2 µg/m
3
 39,8 40,5 200 

Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường KCN Nam Cầu Kiền quý II/2022. 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh. 

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- (2) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

Nhận xét: 
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- Kết quả phân tích cho thấy tại thời điểm lấy mẫu nồng độ các chất ô nhiễm tại 

05 vị trí quan trắc đều thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần, nhƣ vậy chất lƣợng môi 

trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án hiện tại còn khá tốt. 

- Đây là môi trƣờng không khí nền đặc trƣng tại khu vực dự án cũng nhƣ các 

điểm lân cận xung quanh. Căn cứ trên kết quả này, đánh giá mức độ ảnh hƣởng của dự 

án đến môi trƣờng xung quanh trong quá trình dọn dẹp mặt bằng, thi công xây dựng và 

hoạt động công trình. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

- Hải Phòng có diện tích 1561,8 km
2
 và 4.000 km mặt biển với khoảng 366 hòn 

đảo lớn, nhỏ (chiếm 12% tổng số đảo của cả nƣớc). Địa hình Hải Phòng đa dạng, sông 

ngòi chiếm 20,1% diện tích toàn thành phố; có 5 cửa sông chính, 32 bến bãi, 02 ngƣ 

trƣờng trọng điểm là Bạch Long Vỹ và Đông Nam Long Châu. Hải Phòng có 19.278,3 

ha rừng trong đó có khoảng 2.345 ha rừng ngập mặn ven biển, có nhiều nguồn lợi, 

tiềm năng đa dạng sinh học, nhất là tiềm năng đa dạng sinh học biển và vùng nƣớc nội 

địa. 

- Hải Phòng có các khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị đa dạng sinh học cao nhƣ: 

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà, Vƣờn Quốc gia Cát Bà và Khu bảo 

tồn biển Bạch Long Vỹ. Tổng số loài tại các hệ sinh thái có tại Hải Phòng là 6.177 loài 

(sinh vật biển có 2.034 loài, sinh vật thủy sinh nội địa có 669 loài, sinh vật trên cạn có 

3.474 loài). Trong đó có 85 loài động thực vật quý hiếm (chiếm 1,42%) có trong Sách 

Đỏ Việt Nam (2007) và 56 loài (chiếm 0,93%) có trong Danh mục đỏ của tổ chức Bảo 

tồn thiên nhiên Quốc tế IUCN (2013). 

- Các đặc điểm cấu trúc địa hình đáy biển và đặc điểm hải văn, biển Hải Phòng 

gắn liền với những đặc điểm chung của Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Biển, bờ biển và 

hải đảo đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của thành phố miền duyên hải, đây 

cũng là một thế mạnh tiềm năng của nền kinh tế địa phƣơng. Tài nguyên biển là một 

trong những nguồn tài nguyên quý hiếm của Hải Phòng, với gần 1.000 loài hải sản có 

giá trị thƣơng phẩm cao nhƣ tôm rồng, tôm he, cua bể, đồi mồi, sò huyết, cá heo, ngọc 

trai, tu hài, bào ngƣ, nguồn nƣớc biển với độ mặn cao và ổn định để sản xuất muối, 

ngƣ trƣờng lớn (nhất là bãi cá quanh đảo Bạch Long Vỹ với độ rộng trên 10.000 hải lý 

vuông) với trữ lƣợng cao và ổn định. Ngoài ra, tại các vùng triều ven bờ, ven đảo và 

các vùng cửa sông có diện tích lên tới 12.000 ha có khả năng nuôi trồng thuỷ sản nƣớc 

mặn và nƣớc lợ có giá trị kinh tế cao. 

- Đa dạng sinh học biển tại Hải Phòng, đặc biệt tại khu bảo tồn biển đảo Cát Bà 

và đảo Bạch Long Vỹ, đã đƣợc nghiên cứu tƣơng đối chi tiết trong một thời gian dài. 

Đến nay, tại Cát Bà đã ghi nhận đƣợc 1.140 loài động thực vật biển, 199 loài thực vật 

nổi, 89 loài động vật nổi, 4 loài cỏ biển, 75 loài rong biển, 23 loài thực vật ngập mặn, 
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160 loài san hô, 475 loài động vật đáy, 119 loài cá biển, 7 loài rắn biển, 4 loài rùa, 1 

loài thú ở vùng biển đảo Cát Bà. Bƣớc đầu đã thống kê đƣợc 1.561 loài thực vật bậc 

cao có mạch thuộc 842 chi, 186 họ và 5 ngành thực vật khác nhau. Khu hệ động vật có 

xƣơng sống trên cạn có 53 loài thú, 160 loài chim, 45 loài bò sát và 21 loài lƣỡng cƣ. 

Với tổng số 279 loài, trong đó có 22 loài ghi trong Sách đỏ Việt Nam và 07 loài ghi 

trong Danh mục đỏ Thế giới và 01 loài đặc hữu (Voọc Cát Bà có tên khoa học là 

Presbytis francoisis poliocephalus). Tại Bạch Long Vỹ đã ghi nhận có tới 1.112 loài 

động thực vật khác nhau, trong đó có 996 loài sinh vật biển, 126 loài thực vật trên cạn. 

Trong số loài sinh vật biển có 17 loài thực vật ngập mặn, 46 loài rong biển, 1 loài cỏ 

biển, 210 loài thực vật phù du (bao gồm 32 loài tảo gây hại), 110 loài động vật phù du, 

125 loài động vật đáy, 95 loài san hô và 412 loài cá. Theo Viện Nghiên cứu Hải sản, 

đã xác định 50 loài cá rạn san hô thuộc 19 họ. Thành phần loài khu hệ sinh vật mang 

tính pha trộn giữa nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

- Thực vật trên cạn có giá trị tập trung chủ yếu trên vùng núi đá vôi Cát Bà, với 

khoảng 741 loài khác nhau, trong đó có 145 loại cây gỗ (nhiều loại cây gỗ quý nhƣ trai 

lý, lát hoa, lim xẹt, dê hoa, kim giao, gõ trắng, chò đãi...), 69 loại cây thuốc. Tại khu 

vực thành thị, thực vật có mặt ở một vùng rộng lớn bao gồm phƣợng, bằng lăng, đa, 

bạch đàn, nhãn... và các loại cây cảnh. Tại nông thôn và ven bờ thì chủ yếu là các loại 

cỏ chịu hạn bao gồm cỏ tranh, cói, bìm bìm... Nhiều loại cây bụi, phi lao, dứa dại, bạch 

đàn phân bố tại khu vực bờ sông. Khoai lang, đậu, vừng, lạc đƣợc trồng tại các khu 

vực cồn cát. Các cây gỗ, cây công nghiệp, cây ăn trái và cây cảnh có mặt tại khu vực 

dân cƣ và dọc đƣờng giao thông. Theo các nghiên cứu gần đây, tại khu vực Hải Phòng 

có khoảng 25 loài thực vật quý hiếm và có giá trị đối với Việt Nam. 

- Hải Phòng có nhiều tiềm năng bãi triều và rừng ngập mặn. Trong đó, diện tích 

rừng ngập mặn tập trung tại 4 huyện và 3 quận ven biển là Thủy Nguyên, Kiến Thụy, 

Tiên Lãng, Cát Hải, Đồ Sơn, Dƣơng Kinh và Hải An. Hiện nay, diện tích rừng đƣợc 

bảo vệ và mở rộng quy mô lên hơn 4.700 ha với các loài cây chủ yếu nhƣ Mắm, Bần, 

Trang, Sú. Rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng nói chung có vai trò quan trọng 

trong việc cố định đất bãi bồi; giảm nhẹ ảnh hƣởng của sóng biển, gió bão; bảo vệ đê 

điều; đầm ao nuôi trồng thuỷ sản; tạo môi trƣờng tốt để thuỷ hải sản phát triển và góp 

phần bảo vệ và tăng cƣờng sự đa dạng sinh học vùng đất ngập nƣớc ven bờ và mang 

lại nguồn lợi thủy sản lớn góp phần đói giảm nghèo cho nhân dân địa phƣơng. 

- Động vật trên cạn tại Hải Phòng cũng tƣơng đối phong phú, tập trung chủ yếu 

tại khu vực rừng nguyên sinh trên đảo Cát Bà, trong đó có khoảng 13 loài là loài động 

vật quý hiếm và đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nhóm thú có 38 loài thuộc 17 họ bao gồm 

dơi, gặm nhấm, ăn thịt, móng guốc, linh trƣởng và thú ăn sâu bọ nhƣ chuột chũi và 

chuột trù. Trong số này, đặc biệt có loài voọc Cát Bà tức voọc đầu vàng là loài đặc hữu 
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chỉ có tại Cát Bà với số lƣợng rất nhỏ (khoảng 66 cá thể). Chim phân bố tại các khu 

vực cửa sông Văn Úc, sông Thái Bình, sông Cấm, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên 

Lãng, Đồ Sơn Cát Bà, đã ghi nhận đƣợc khoảng 186 loài thuộc 54 họ. Trong các loài 

kể trên có 4 loài đƣợc ghi trong Sách Đỏ Việt Nam: Platatea minor, Larus saundirsi, 

Buceros bicornis, Ketupa zeylonensis. So sánh với tổng số loài chim tại Việt Nam thì 

khu vực Hải Phòng có khoảng 18-34% tổng số loài, 83,75 tổng số họ, tới 90% số bộ. 

Ngoài ra, có ít nhất khoảng 25 loài bò sát thuộc 3 bộ và 12 họ phân bố khá phổ biến 

trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là khu vực đảo Cát Bà. 

- Tài nguyên đa dạng sinh học ở Hải Phòng hiện nay cũng đang bị suy giảm mức 

độ đa dạng sinh vật, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hƣởng các hoạt động của con 

ngƣời vào tự nhiên nhƣ: sự mở rộng đất đai về phía biển; khai thác gỗ; khai thác các 

sản phẩm ngoài gỗ; tốc độ đô thị hóa, xây dựng cơ bản, tăng dân số... Ngoài ra, một số 

nguyên nhân sâu xa khác có thể nói nhƣ: chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế 

cộng đồng, chính sách sử dụng đất lâm nghiệp... cũng đã tác động không nhỏ đến thực 

trạng suy giảm đa dạng sinh học ở Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. 

- Hiện tại đa dạng sinh học khu đất thực hiện dự án:  

Trong khu vực không có các vùng sinh thái nhạy cảm (đất ngập nƣớc, vƣờn quốc 

gia, khu bảo vệ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển…) trong và lân cận khu vực dự án. 

Các hệ sinh thái cạn và hệ sinh thái nƣớc có thể bị tác động bởi dự án hầu nhƣ không 

có. 

Khu đất dự án là đất nông nghiệp nhƣng đã bỏ hoang hiện chỉ có một số vị trí 

trồng rau muống do đó không có nhiều giá trị về đa dạng sinh học. Theo kết quả khảo 

sát thực địa, trong khu đất dự án có các đặc điểm tài nguyên sinh học nhƣ sau: 

+ Hệ sinh thái động vật: Khu vực dự án không có bất cứ loại thú quý hiếm hay 

các động vật lớn nào. Động vật sống khu vực này chỉ có một số loài nhƣ chim sâu, 

chuột, ếch nhái, dế, giun đất... Các loài động vật nuôi trong vùng chủ yếu nuôi gia súc, 

gia cầm nhƣ chó, mèo, gà... với số lƣợng không đáng kể. Ngoài ra, còn có một số các 

loại sâu bọ, côn trùng sống trên các cây trồng. 

+ Hệ sinh thái thực vật: Trong khu vực dự án chủ yếu là cây chuối, rau muống 

ngoài ra còn có một vài loại cây, cỏ dại mọc theo mùa. 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu 

vực thực hiện dự án 

- Các đối tƣợng bị tác động: 

+ Môi trƣờng nƣớc (nguồn tiếp nhận trực tiếp nƣớc thải của dự án) 

 + Môi trƣờng không khí khu vực dự án; 
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+ Môi trƣờng đất khu vực dự án; 

+ Đối tƣợng khác: khu dân xã Kiền Bài gần khu vực dự án 

 - Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng: thu hồi và chuyển đổi 28.932,9 m
2
 diện 

tích đất trồng lúa trên địa bàn xã Lâm Động, xã Hoàng Động. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

- Dự án đƣợc triển khai tại vị trí nằm trong quy hoạc đƣợc phê duyệt của KCN 

Nam Cầu Kiền và các quy hoạch phát triển có liên quan. 

- Từ kết quả quan trắc phân tích môi trƣờng khu vực triển khai dự án có thể đánh 

giá môi trƣờng chƣa bị ô nhiễm. Những yếu tố trên cho thấy hiện trạng môi trƣờng khu 

vực triển khai dự án vẫn còn khả năng chịu tải.. 
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Chƣơng 3 - ĐÁNH  IÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘN  MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn chuẩn bị dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Báo cáo sẽ đánh giá tác động đến môi trƣờng của giai đoạn này tập trung vào 

từng hoạt động cụ thể nhƣ sau: 

- Hoạt động rà, phá bom, mìn. 

- Chiếm dụng đất, di dân, tái định cƣ. 

Hiện trạng mặt bằng dự án là ruộng bỏ hoang nhiều năm chủ yếu là cỏ dại mọc, 

phát triển không quá nhiều, do đó trong giai đoạn này chủ yếu là công tác đền bù giải 

phòng mặt bằng và rà phá bom mìn. Các hoạt động bóc tách tầng đất hữu cơ bề mặt, 

san lấp mặt bằng, chuẩn bị công trƣờng thi công báo cáo sẽ đánh giá tổng hợp trong 

giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

a. Tác động của việc rà, phá bom, mìn 

Trƣớc khi thực hiện thi công xây dựng, cần tiến hành công tác rà phá bom mìn. 

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công thì công tác rà phá bom mìn 

là không thể bỏ qua. Quá trình rà phá bom mìn luôn tiềm ẩn khả năng xảy ra những tác 

động đến tính mạng con ngƣời và tài sản do nổ bom mìn. Ảnh hƣởng này tƣơng đối 

lớn nhƣng hoàn toàn có thể kiểm soát đƣợc. 

b. Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Khi triển khai xây dựng dự án sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ đang sinh 

sống trong phạm vi dự án. Việc chiếm dụng đất, di dời nhà dân sẽ khiến các hộ phải di 

dời nơi ở, đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu do hoang mang, lo 

lắng việc bị chiếm dụng đất, bị xáo trộn mối quan hệ xã hội, phải làm quen với nơi ở 

mới. Cộng đồng tiếp nhận dân cƣ cũng phải thích nghi với bộ phận dân cƣ mới chuyển 

đến làm tăng nguy cơ mâu thuẫn xã hội do khác biệt về lối sống. 

Đối với các hộ hiện đang kinh doanh buôn bán việc chiếm dụng đất khiến các hộ 

này phải tìm vị trí mới để tiếp tục triển khai kinh doanh tuy nhiên rất khó để thu xếp 

đƣợc trong một thời gian ngắn dẫn tới có nguy cơ phải chuyển đổi nghề nếu không 

duy trì đƣợc hoạt động kinh doanh hiện tại.  

Bên cạnh đó việc chiếm dụng đất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất trật tự an 

toàn xã hội: khi giao đất cho dự án ngƣời dân sẽ đƣợc đền bù một khoản tiền, thay vì 
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đầu tƣ vào sản xuất, buôn bán tạo công việc ổn định lâu dài, họ xây nhà, sắm sửa đồ 

đạc, thậm chí rất dễ phát sinh các tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy, trộm cắp,...). Công tác 

đền bù và giải phóng mặt bằng cần đƣợc thực hiện không hợp lý và không đúng kế 

hoạch đƣợc duyệt sẽ xảy ra tranh chấp do các hộ dân trong khu vực. 

Nhìn chung đời sống sinh hoạt của các hộ phải di chuyển sẽ bị xáo trộn, tâm lý 

hoang mang, mức thu nhập trong thời gian đầu sẽ bị giảm sút, thậm chí sẽ mất nguồn 

thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, buôn bán kinh doanh....  

Tuy nhiên, hiện tại phần nghĩa trang mở rộng đƣợc triển khai trên mặt bằng diện 

tích đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang nhiều năm, nên có thể nhận định mức độ tác động 

từ nguồn tác động này đến đời sống ngƣời dân là không đáng kể. 

c.Tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật 

Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa, đất trồng hoa màu bỏ hoang, 

không đi qua khu bảo tồn thiên nhiên, vƣờn quốc gia nên không có loài quý hiếm hay 

loài đặc hữu. Do vậy, các tác động đến hệ sinh thái trong giai đoạn chuẩn bị dự án là 

không lớn. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp giảm tác động cho việc rà, phá bom, mìn 

Khu vực thực hiện dự án có thể còn tồn dƣ bom mìn còn sót lại từ thời chiến 

tranh. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng (đơn vị có chuyên môn trực 

thuộc Bộ Quốc Phòng) để tiến hành rà phá bom mìn trong khu vực dự án bảo đảm an 

toàn cho quá trình thi công xây dựng dự án. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm tác động chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Nhằm giảm thiểu tác động do việc thu hồi đất đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho 

ngƣời dân, chủ dự án sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau: 

a) Thực hiện đầy đủ quy trình; Công khai minh bạch trong việc thu hồi đất, 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (BTHTTĐC):  

- Công khai quy hoạch: Sau khi quy hoạch sử dụng đất đƣợc cấp thẩm quyền phê 

duyệt, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch với sự tham 

gia của đối tƣợng bị thu hồi đất; niêm yết công khai quy hoạch tại UBND xã hoàng 

Động, Lâm Động; thông tin trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; 

- Sau khi cấp thẩm quyền có có văn bản thông báo thu hồi đất, UBND huyện tổ 

chức hội nghị công khai thông báo thu hồi đất và chính sách bồi thƣờng hỗ trợ đền bù 
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có sự tham gia của các đối tƣợng có đất bị thu hồi; niêm yết thông báo thu hồi đất tại 

trụ sở UBND xã và điểm sinh hoạt cộng đồng khu dân cƣ; 

- Thành lập Hội đồng bồi thƣờng hỗ trợ đền bù và Tổ công tác kiểm kê. Thành 

phần tham gia Hội đồng và Tổ kiểm kê gồm lãnh đạo; đại diện một số phòng, ban, đơn 

vị của huyện; UBND, công chức địa chính xã; trƣởng thôn, xóm; đại diện ngƣời dân 

có đất bị thu hồi và đại diện Chủ dự án; 

- Triển khai kiểm kê đất đai, vật kiến trúc 

- Xác minh nguồn gốc đất; 

- Lập và thẩm định phƣơng án BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ ĐỀN BÙ; 

- Niêm yết công khai phƣơng án bồi thƣờng hỗ trợ đền bù bằng nhiều hình thức: 

gửi tới từng hộ dân; niêm yết tại trụ sở UBND xã và tại điểm sinh hoạt khu dân cƣ; 

- Giải quyết kiến nghị; 

- Phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng hỗ trợ đền bù; 

b) Bồi thƣờng đầy đủ theo các quy định của Nhà nƣớc: 

Để giảm thiểu ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân, dự án sẽ hỗ trợ ổn định đời 

sống, hỗ trợ bồi thƣờng về đất, vật kiến trúc; phƣơng án đền bù, giải phóng mặt bằng  

căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 45/2014/NĐ-CP 

và các văn bản quy định của thành phố Hải Phòng nhƣ sau: 

- Đối với các hộ: 

+ Bồi thƣờng về đất với mức đơn giá căn cứ theo Quyết định số 22/2022/QĐ-

UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định 

Điều chỉnh cụ bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đƣờng trong bảng giá đất các loại 05 

năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố. 

+ Bồi thƣờng về vật kiến trúc với đơn giá tuân thủ theo Quyết định số 

27/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục 

vụ công tác bồi trƣờng hỗ trợ khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Báo cáo sẽ đánh giá tác động đến môi trƣờng của giai đoạn này tập trung vào 

từng hoạt động cụ thể nhƣ sau: 
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- Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu, chất thải 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án. 

- Hoạt động sửa chữa đột xuất máy móc, thiết bị 

- Sinh hoạt của công nhân. 

Các nguồn gây tác động của Dự án và các đối tƣợng chịu tác động trong giai 

đoạn này đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.8. Đối tƣợng chịu tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Stt Hoạt động 
Chất thải phát 

sinh 

Yếu tố môi 

trƣờng bị 

ảnh hƣởng 

Phạm vi 

ảnh hƣởng 

Thời gian 

ảnh hƣởng 

1 
Hoạt động 

vận chuyển 

- Tiếng ồn 

- Bụi, khí thải 

- Không khí 

- Giao thông 

đƣờng bộ  

Tại khu vực 

xây dựng dự 

án và dọc 

tuyến vận 

chuyển 

Trong thời 

gian vận 

chuyển 

2 

Công tác thi 

công các hạng 

mục công 

trình 

- Tiếng ồn 

- Bụi, khí thải, hơi 

sơn 

- Chất thải rắn xây 

dựng 

- Nƣớc thải xây 

dựng 

- Chất thải rắn 

nguy hại 

- Không khí 

- Nƣớc + hệ 

thủy sinh 

- Đất 

Tại khu vực 

xây dựng và 

vùng lân cận 

Trong thời 

gian thi 

công 

3 

Sửa chữa đột 

xuất máy 

móc, thiết bị 

- CTNH 
- Nƣớc 

- Đất 

Tại khu vực 

xây dựng dự 

án 

Trong thời 

gian thi 

công 

4 

Sinh hoạt của 

công nhân 

xây dựng 

- Rác thải sinh 

hoạt 

- Nƣớc thải sinh 

hoạt 

- Không khí 

- Nƣớc 

- Đất 

- Xã hội 

Tại khu vực 

xây dựng dự 

án và lân cận 

Trong thời 

gian thi 

công 

3.2.1.1. Tác động các nguồn liên quan đến chất thải 

(1) Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

(1a) Chất thải rắn xây dựng: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của  

“Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động huyện 

Thuỷ Nguyên” 

  70 

Chất thải rắn phát sinh do hoạt động vận chuyển, sử dụng nguyên vật liệu xây 

dựng: Khối lƣợng chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công là vật liệu xây 

dựng rơi vãi.  

- Đất hữu cơ bóc tách: Khối lƣợng đất hữu cơ bóc tác theo dự toán là 5.677,8 

m
3
, đây là nguồn đất có giá trị dinh dƣỡng cao cần đƣợc quản lý theo quy định tại Điều 

14. Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa, Nghị định 94/2019/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

Theo dự toán, nhu cầu sử dụng đất trồng cây của dự án là 5.631,46 m
3
, nhƣ vậy phần 

lớn lƣợng đất màu bóc tách từ hoạt động của dự án sẽ đƣợc tận dụng để trồng cây, 

lƣợng còn lại 46,34 m
3
 sẽ đƣợc vận chuyển về các vƣờn ƣơm cây giống của thành phố 

hoặc các dự án đầu tƣ xây dựng trên địa bàn thành phố có nhu cầu sử dụng đất màu 

trồng cây xanh mà không thải bỏ ra môi trƣờng. 

- Khối lượng đất đào từ công tác đào đắp trong quá trình thi công nền móng, 

các công trình ngầm: Công tác đắp một phần sử dụng đất núi, một phần tận dụng cát 

đen từ công tác đào, theo thống kê, tổng lƣợng cát đen đào trong công tác thi công sau 

san nền là: 1.723,31 m
3
, khối lƣợng cát đen đƣợc tận dụng cho công tác đắp là: 80 m

3
. 

Nhƣ vậy lƣợng cát đen dƣ thừa từ quá trình đào đắp là: 1.643,31 m
3
. Lƣợng cát đen 

này có giá trị kinh tế, có thể sử dụng cho công tác san lấp, chủ dự án sẽ tập kết và vận 

chuyển đến các công trƣờng có nhu cầu sử dụng cát đen san lấp, không thải bỏ lãng 

phí, đây là nguồn thải có thể kiểm soát đƣợc. 

- CTR từ hoạt động thi công xây dựng: Khối lƣợng chất thải xây dựng phát sinh 

trong quá trình thi công chủ yếu là do quá trình vận chuyển làm vƣơng vãi ra sân, 

đƣờng vận chuyển, quá trình tập kết không gọn gàng, quá trình xây dựng bị rơi vãi hay 

gạch bị vỡ vụn,... Khối lƣợng chất thải này đƣợc tính toán dựa trên định mức hao hụt 

theo Phần 3. Định mức hao hụt vật liệu, Chƣơng VII (kèm theo Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng) về định mức sử dụng vật liệu 

trong xây dựng. Tỷ lệ hao hụt % đƣợc tính bằng tổng tỷ lệ hao hụt do quá trình vận 

chuyển và lƣu kho. Cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 3.9. Khối lƣợng vật liệu hao hụt trong quá trình xây dựng 

TT Tên vật tƣ 
Khối lƣợng 

(tấn) 

Tỷ lệ hao 

hụt 

Khối lƣợng 

hao hụt  

(tấn) 

1 Cát vàng, cát mịn 196 2,0% 3,92 

 2 Cát đen san nền 88.714,91 0% 0 

3 Đất núi 4.465,92 1,0% 44,6592 

4 Đá dăm các loại 95,66 1,5% 1,4349 
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5 Gạch, ngói các loại 312,8 1,5% 4,692 

6 Bê tông tại chỗ 168,34 2,5% 4,2085 

7 Xi măng 36,48 0,5% 0,1824 

8 Que hàn 0,35 0,0% 0 

9 Sơn  3,64 0,0% 0 

10 Thép  5 0,5% 0,025 

11 
Vật tƣ khác (vải địa kỹ thuật, 

ống HDPE, uPVC…) 
2 0,5% 0,01 

Tổng  
 

59,132 

Nhƣ vậy, chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công khoảng 59,132 

tấn cần có giải pháp quản lý phù hợp. Các chất thải rắn trong quá trình này là các chất 

vô cơ, thƣờng không bị thối rữa, không tạo mùi gây ô nhiễm môi trƣờng. Tuy nhiên, 

việc rơi vãi trong quá trình vận chuyển có thể gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô 

thị, gia tăng nồng độ bụi, gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, hao hụt nguyên vật liệu, 

gây thiệt hại kinh tế. Các loại chất thải này vứt bừa bãi trên công trƣờng sẽ có thể gây 

thƣơng tích cho công nhân lao động nếu vô tình dẫm chân lên các mảnh gạch đá vỡ, 

sắt thép sắc nhọn. Hoặc các chất thải rắn xây dựng cuốn trôi theo nƣớc mƣa chảy tràn 

xuống hệ thống cống thoát nƣớc xung quanh, gây cản trở dòng chảy. 

Chủ đầu tƣ cần có biện pháp giám sát chặt chẽ, hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực đến 

môi trƣờng. 

(1b) Chất thải nguy hại 

Dự án không tiến hành bảo dƣỡng định kỳ các máy móc, thiết bị trên công trƣờng 

thi công mà các máy móc đƣợc bảo dƣỡng tại các cơ sở sửa chữa, chỉ tiến hành bảo 

dƣỡng khi có phát sinh hỏng hóc đột xuất. Nhƣ vậy, chất thải nguy hại phát sinh trong 

quá trình thi công xây dựng chủ yếu là: thùng sơn thải, đầu mẩu que hàn,....  

- Vỏ thùng sơn: Theo thống kê tại Chƣơng 1 khối lƣợng sơn cần dùng là 1 tấn sử 

dụng để sơn cổng chào, tƣờng rào, sơn kẻ đƣờng, nhà quản trang. Dự án sử dụng loại 

sơn 18 lít/thùng tƣơng đƣơng 25kg/thùng. Nhƣ vậy số lƣợng thùng sơn thải bỏ xác 

định bằng: 1 × 1.000 ÷ 25 = 40 (thùng), khối lƣợng vỏ thùng sơn trên thực tế khoảng 1 

kg/thùng. Vậy tổng khối lƣợng vỏ thùng sơn cần thải bỏ là 40 kg. 

- Dầu thải từ hoạt động bảo dƣỡng đột xuất khoảng: 50kg. 
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- Ngoài ra chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này còn có chổi sơn, con 

lăn sơn, giẻ lau dính dầu, tấm thấm dầu (từ quá trình tách dầu mỡ trong nƣớc thải) với 

tổng khối lƣợng dự báo khoảng 50kg. 

Tổng khối lƣợng CTNH phát sinh ƣớc tính 140 kg. Khối lƣợng chất thải nguy hại 

phát sinh nhỏ. 

Lƣợng chất thải nguy hại này có thể theo nƣớc mƣa gây ô nhiễm cho nguồn nƣớc 

mặt và ảnh hƣởng trực tiếp đến hệ sinh thái trong khu vực. Chủ dự án sẽ bố trí khu vực 

lƣu trữ CTNH theo đúng quy định tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT và sẽ ký hợp 

đồng thu gom, vận chuyển CTNH với đơn vị đủ chức năng để vận chuyển các loại chất 

thải nguy hại phát sinh, đảm bảo không gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng. 

 (1c) Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt của công nhân xây dựng và 

lái xe nhƣ thức ăn thải, bao bì thực phẩm, đầu mẩu thuốc lá …   

Hoạt động sinh hoạt của công nhân: Dự kiến mỗi công nhân làm việc tại công 

trƣờng có khả năng thải trung bình khoảng 0,5kg chất thải sinh hoạt mỗi ngày. Ƣớc 

tính lƣợng chất thải sinh hoạt này là: 0,5kg/ngƣời/ngày x 30 ngƣời = 15 kg/ngày. Trong 

số này, khoảng 70% lƣợng chất thải đƣợc dự kiến có khả năng phân hủy sinh học và 

30% còn lại là chất thải có thể hoặc không thể tái chế (chất dẻo, giấy,…). 

Lƣợng rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dƣới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, 

các hợp chất hữu cơ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trƣờng không 

khí, nƣớc, gây mất mỹ quan và thậm chí phát sinh dịch bệnh. Các thành phần trong 

chất thải nếu không đƣợc thu gom, tích trữ trong đất sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng đất. 

Vì vậy, Dự án sẽ có ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng khác để xử lý toàn 

bộ lƣợng rác trên. Do đó tác động của nguồn thải này đến môi trƣờng đƣợc dự báo là 

không đáng kể. 

(2) Tác động đến môi trƣờng không khí 

(2a) Bụi, khí thải nguồn mặt 

Bụi, khí thải nguồn mặt trên công trƣờng bao gồm: quá trình đào đắp, hoạt động 

của máy móc thiết bị trên công trƣờng, khí thải từ công đoạn hàn, sơn, hơi nhựa 

đƣờng. Đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm theo hai bƣớc: tính toán hệ số phát thải và 

dự báo nồng độ dựa vào mô hình khuếch tán nguồn mặt (công thức 3.1). 

- Hệ số phát thải: 
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+ Bụi do gió cuốn trong quá trình đào đắp, tập kết, bốc dỡ vật liệu rời và do xe 

vận chuyển làm rơi vãi trên đường: 

 Tổng khối lƣợng đào, đắp (cho cả công tác san nền và công tác thi công) theo 

chƣơng 1: 76.045,2 m
3
.  

Khối lƣợng vật liệu rời (gồm cát vàng xây, đá dăm): 203,77m
3
. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hệ số phát thải bụi nhƣ sau: 

TT Nguồn ô nhiễm 
Hệ số phát thải (g/m

3
) 

Min Max 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đắp bị gió cuốn 

lên 
1 100 

2 
Bụi sinh ra do quá trình tập kết, bốc dỡ vật 

liệu rời (đất, cát, đá) 
0,1 1 

Từ hệ số phát thải bụi và khối lƣợng một số vật liệu thi công dễ phát sinh bụi, ta 

có thể ƣớc tính lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động này nhƣ sau: 

Bảng 3.10. Dự báo thải lƣợng chất ô nhiễm do hoạt động đào đắp, tập kết NVL 

Nguồn gây ô nhiễm 

Khối 

lƣợng 

(m
3
) 

Tổng lƣợng bụi 

phát thải (kg) 
Tải lƣợng bụi (kg/h) 

Min Max Min Max 

Bụi sinh ra do quá trình đào 

đất, đắp nền bị gió cuốn lên 
76.405,2 76,405 7.640,520 0,041 4,081 

Bụi sinh ra do quá trình vận 

chuyển, bốc dỡ vật liệu xây 

dựng (đất, cát, đá) 

203,77 0,020 0,204 0,000 0,000 

Tổng 
 

76,43 7.640,72 0,04 4,082 

* Thời gian đào đắp và vận chuyển tập kết nguyên vật liệu tập trung trong 9 

tháng, tƣơng ứng 234 ngày. Nhƣ vậy lƣợng bụi phát sinh lớn nhất do hoạt động đào 

đắp, tập kết nguyên vật liệu là  4,082 kg/h. 

+ Bụi do hoạt động của máy móc thi công 

Khí thải động cơ trong giai đoạn này chủ yếu là các phƣơng tiện thi công sử dụng 

dầu DO nhƣ máy xúc, máy ủi, máy đầm, xe lu, xe ô tô tải,... Theo thống kê tại chƣơng 

1, tổng nhu cầu sử dụng lƣợng dầu DO lớn nhất là 1.138 lít/ca, tƣơng ứng 961,61kg/ca 

(tỷ trọng dầu 0,845kg/lít). Vậy lƣợng dầu DO sử dụng lớn nhất trong quá trình này 

tƣơng đƣơng 961,61 kg/ca ~ 120 kg/h = 0,12 tấn/h. 
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Bảng 3.11. Dự báo thải lƣợng chất ô nhiễm do thiết bị thi công  

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Lƣợng DO 

tiêu thụ 

(tấn/h) 

Tải tải lƣợng 

(kg/h) 

Tải lƣợng 

(kg/h) 

TSP 4,3 

0,0774 

0,333 0,333 

SO2 20×S 0,077 0,077 

NOx 55 4,257 4,257 

CO 28 2,167 2,167 

VOC 12 0,929 0,929 

Ghi chú: 

-(*) Nguồn: Định mức tiêu hao nhiên liệu theo Tổ chức Y tế thế giới, 1993. 

- S là tỉ lệ % S trong dầu DO, S thực tế = 0,05. 

+ Công đoạn hàn: 

- Hoạt động hàn trong giai đoạn xây dựng phát sinh bụi và các khí độc hại nhƣ 

mangan oxit, oxit sắt,… Khi hàn những loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và 

phát sinh khói thải có chứa chất độc hại nhƣ: CO, NOx,... có khả năng gây ô nhiễm 

môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Theo “Phạm Ngọc Đăng 

– Giáo trình môi trường không khí” định mức chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình 

hàn đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại: 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
258 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, Nhà xuất bản KHKT) 

Khối lƣợng que hàn dự kiến sử dụng trong bƣớc này theo thống kê tại Chƣơng 

1 là 100 kg (dự án sử dụng que hàn đƣờng kính 4mm). Khi đó số lƣợng que hàn cần sử 

dụng trong quá trình thi công đƣợc xác định nhƣ sau: 

Thành phần 

vật liệu 
Định mức Lƣợng sử dụng 

Que hàn đƣờng  

kính 4 mm 
25 que hàn = 1kg 100 x 25 que hàn/kg = 2.500 que hàn 
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Căn cứ vào lƣợng que hàn sử dụng và hàm lƣợng ô nhiễm khí thải từ công đoạn 

hàn đƣợc nêu trong bảng trên có thể dự báo lƣợng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn 

qua bảng sau: 

Bảng 3.12. Tải lƣợng dự kiến do sử dụng que hàn 

Chất ô nhiễm 

Lƣợng phát 

thải của que 

hàn có D = 4 

mm (kg/que) 

Tổng số 

que hàn 

(que) 

Tổng lƣợng 

phát thải 

(kg) 

Mức thải 

trung bình 

(kg/h) (*) 

b A B c=axb c/() 

Khói hàn 0,000706 2.500 1,7650 0,0147 

CO 0,000025 2.500 0,0625 0,0005 

NOx 0,00003 2.500 0,0750 0,0006 

Khối lƣợng que hàn 

(tấn) 
0,1 Thời gian hàn (15ngày*8h) 120 (h) 

* Giả sử thời gian hàn tập trung trong 15 ngày 

+ Hệ số phát thải khí ô nhiễm công đoạn sơn: 

Trong quá trình thi công xây dựng có sử dụng sơn để chống thấm, sơn chống 

cháy, sơn nhà, sơn tƣờng, sơn hàng rào thép ,... Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

khí phát thải từ quá trình sơn chủ yếu là khí VOCs với hệ số phát thải là 560 kg/tấn 

sơn. (Nguồn: Air emission inventories and controls, WHO, 1993, trang 3-9). Khối 

lƣợng sơn sử dụng trong giai đoạn xây dựng ƣớc tính khoảng 1 tấn, lƣợng khí VOCs 

thải ra môi trƣờng là 1 tấn sơn × 560 kg VOC/tấn sơn = 560 kg VOCs trong quá sình 

sơn. Giả sử thời gian sơn tập trung trong 5 ngày, tƣơng đƣơng 1,75 kg VOCs/h. 

- Tổng hợp dự báo nồng độ ô nhiễm: 

Kịch bản phát thải lớn nhất giả thuyết rằng các nguồn thải trên phát sinh cùng 

thời điểm thì tải lƣợng phát thải là:  

Bảng 3.14. Tổng tải lƣợng các chất ô nhiễm nguồn mặt 

Đơn vị: kg/h 

TT Nguồn ô nhiễm TSP SO2 NOx CO VOC 

1 
Đào đắp, tập kết nguyên vật 

liệu 
4,082 0 0 0 0 

2 Máy móc, thiết bị 0,333 0,077 4,257 2,167 0,929 

3 Hàn 0,333 0,077 0,0006 0,0005 0 
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4 Sơn 0,275 0 0 0 1,750 

  Tổng 5,022 0,155 4,258 2,168 2,679 

Nồng độ gia tăng chất ô nhiễm đƣợc dự báo theo mô hình phát tán nguồn mặt: 

 3.2


   



s
GT vao vao

E L
C C C C

u H  

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. NXB Khoa học và kỹ thuật) 

Trong đó: 

C¥: Nồng độ chất ô nhiễm khu vực dự án, mg/m
3
 

CGT: Nồng độ gia tăng chất ô nhiễm trong vùng phát sinh, mg/m
3
. 

Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực dự án  

Es : Tải lƣợng của chất ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích, mg/s.m
2
; Es = Tổng tải 

lƣợng chất ô nhiễm/Diện tích thi công dự án x 1h. S = 43.763,3 m
2
  

L: chiều dài Dự án; L ~ 200 m;  

H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động 

bay lên của phân tử không khí nóng trên mặt đất, ứng với nhiệt độ không khí ổn định 

là 28
0
C, sát mặt đất là 30

0
C, chọn H = 1,5, 5m, 10m, 20m. 

u: Tốc độ gió của khu vực dự án (u = 3,5 m/s – trong điều kiện thời tiết bất lợi). 

(Mẫu không khí khu vực trung tâm dự án (KK3) quan trắc ngày 25/2/2023 thể 

hiện tại 2.7, chương II của báo cáo). 

Nồng độ chất ô nhiễm tại công trƣờng ở các độ cao 1,5m; 5m; 10m; 50m nhƣ 

sau: 

Bảng 3.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Tải lƣợng phát thải (M) kg/h 5,022 0,155 4,258 2,168 2,679 

Tổng tải lƣợng, Es mg/s.m
2
 0,0319 0,0010 0,0270 0,0138 0,0170 

Môi trƣờng nền Cvào mg/m
3
 0,068 0,066 0,040 4,000 0 

Nồng độ chất ô nhiễm C 

(H = 1,5m) 
mg/m

3
 1,283 0,104 1,069 4,524 0,648 

Nồng độ chất ô nhiễm C 

(H = 5m) 
mg/m

3
 0,433 0,078 0,349 4,157 0,194 
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Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Nồng độ chất ô nhiễm C 

(H = 10m) 
mg/m

3
 0,250 0,072 0,194 4,079 0,097 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
mg/m

3
 0,3 0,35 0,2 30 5 

Kết quả tính toán cho thấy khi có thêm hoạt động xây dựng của dự án nồng độ 

bụi và NOx vƣợt quy chuẩn cho phép về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh.  

Trong phạm vi này, bụi, khí thải phát sinh sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân lao 

động trên công trƣờng.  

Các tác động có thể kể đến: khí thải động cơ có thể ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

môi trƣờng và sức khoẻ con ngƣời. Hơi nhựa đƣờng sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe 

của công nhân lao động. Mùi của các hợp chất này có thể gây khó chịu cho những đối 

tƣợng là công nhân làm việc trực tiếp tại công trƣờng. Nếu tiếp xúc với chất nhựa 

đƣờng trong thời gian dài, chất tố của da sẽ thay đổi. Nhựa đƣờng cũng là chất làm cay 

rát có thể ảnh hƣởng đến phổi, gây khó thở, chóng mặt, nhức đầu. Hơi nhựa đƣờng còn 

chứa chất gây ung thƣ ở ngƣời. Không có mức ảnh hƣởng an toàn tuyệt đối nào khi 

làm việc với những chất gây ung thƣ nhƣ vậy, vì thế mọi sự tiếp xúc trực tiếp cần đƣợc 

giảm thiểu đến mức tối đa. 

Có thể nhận định mức độ tác động của nguồn này là chấp nhận được khi có biện 

pháp giảm thiểu phù hợp, ngoài ra còn vì các lý do sau:  

- Kết quả dự báo đƣợc tính toán theo hệ số phát thải lớn nhất, thực tế các thiết bị 

thi công đều còn mới 80% do đó hệ số phát tải thực tế sẽ nhỏ hơn giá trị đƣợc dự báo. 

- Các máy móc và loại hình thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng 

một thời điểm nên ảnh hƣởng của khí thải từ các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận 

tải đến môi trƣờng mang tính chất nhất thời, cục bộ;    

- Hoạt động xây dựng là ngắn hạn, mang tính thời điểm. 

- Nguồn phát thải các khí thải trong giai đoạn thi công của dự án đều là nguồn 

thấp nên khả năng phát tán đi xa của chúng là rất kém; 

- Lƣợng bụi khuếch tán vào môi trƣờng không khí phụ thuộc vào điều kiện khí 

tƣợng của khu vực; đặc biệt trong điều kiện nắng, hanh, gió lớn thì hàm lƣợng bụi phát 

sinh vào trong không khí sẽ tăng lên và có nguy cơ gây ô nhiễm cho khu vực. Bụi phát 

sinh từ quá trình này có thể đƣợc kiểm soát bằng biện pháp tƣới ẩm trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển. 

(2b) Bụi, khí thải nguồn đường 
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Bụi, khí thải nguồn đƣờng phát sinh trong giai đoạn vận chuyển nguyên vật liệu. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các hạng mục công trình của dự án, tổng khối 

lƣợng nguyên vật liệu vận chuyển bao gồm nguyên vật liệu và khối lƣợng chất thải rắn 

xây dựng:  

Tổng khối lƣợng vận chuyển (trừ khối lƣợng đất cây xanh tận dụng, cát đen tận 

dụng cho công tác đắp), khối lƣợng cần vận chuyển là: 107.292,78 – 112 -  7.884,04 = 

99.596,74 tấn. 

Khối lƣợng cát đen dƣ thừa cần vận chuyển là ra khỏi công trƣờng là: 1.643,31 

tấn. 

Chất thải xây dựng (Xà bần, vật liệu thải bỏ): 59,132 tấn 

Tổng khối lƣợng vận chuyển: 99.596,74 + 1.643,31 + 59,132 = 101.299,18 tấn 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu bằng đƣờng bộ. Các loại nguyên vật liệu 

xây dựng này đƣợc vận chuyển bằng ô tô có tải trọng trung bình là 15 tấn, cung đƣờng 

vận chuyển trung bình khoảng 15 km/lƣợt xe. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ kéo dài từ thời điểm bắt đầu đến thời 

điểm kết thúc thi công. Nhƣ vậy mỗi ngày sẽ có 101.299,18 tấn : 15 tấn/xe : 234 ngày 

= 29 chuyến vận chuyển. Tính cả lƣợt xe ra vào vào, mật độ xe vận chuyển là 29 x 2 

÷8 ~ 8 xe/h. 

Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm đƣợc tính toán theo mô hình khuếch tán 

nguồn đƣờng (công thức 3.1) (mục 3.1.1) dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế 

giới WHO đối với các xe vận tải dùng xăng dầu. Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực dự 

án bằng tổng nồng độ gia tăng ô nhiễm và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trƣờng 

nền (lấy theo mẫu KK1). Thay các thông số vào công thức tính đƣợc nồng độ của các 

khí thải gia tăng trên đƣờng vận chuyển do phƣơng tiện giao thông nhƣ sau: 

Bảng 3.16. Nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông 

Đơn vị: mg/m
3
 

Tt 
Chỉ 

tiêu 

Môi 

trƣờng 

nền 

Nồng độ chất ô nhiễm theo khoảng cách x(m) QCVN 

05:2023/B

TNMT 
1,5 4 6 8 10 

1 TSP 0,068 0,06652 0,066 0,066 0,066 0,0660 0,3 

2 SO2 0,066 0,05570 0,0287 0,0280 0,0277 0,02758 0,35 

3 NOx 0,027 0,02839 
0,0146

9 

0,0143

1 

0,0141

7 
0,01410 0,2 

4 CO 0,0138 0,00632 0,0004 0,0002 0,0002 0,00013 30 

5 VOC 0 0,06652 0,0660 0,0660 0,066 0,06601 5 
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- Nồng độ môi trường nền lấy kết quả quan trắc tại Cổng dự án, thể hiện tại 

chương II của báo cáo. 

- *QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh trung bình 1 giờ. 

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong 

giới hạn cho phép. Trong thực tế mức độ ô nhiễm bụi và khí thải do hoạt động của 

phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu gây ra phụ thuộc vào chất lƣợng của phƣơng 

tiện vận tải, chất lƣợng đƣờng, mật độ phƣơng tiện vận chuyển. 

(3) Tác động đến môi trƣờng nƣớc 

Trong giai đoạn xây dựng, nƣớc thải là một tác động môi trƣờng đáng kể, tác 

động môi trƣờng do nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ các quá trình sau:  

- Hoạt động bảo dƣỡng bê tông, rửa thiết bị, máy móc… với các thành phần có 

nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng với thành phần nƣớc thải có chứa 

nhiều chất hữu cơ, cặn bẩn, vi sinh vật,… 

- Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ cuốn theo bụi, cặn lơ lửng và dầu mỡ rơi vãi trên công 

trƣờng. 

(3a) Nước thải xây dựng 

Lƣợng nƣớc thải xây dựng xác định bằng 80% lƣợng nƣớc sử dụng (theo điều 39 

của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014). Theo số liệu thống kê tại Chƣơng 1 

lƣợng cấp cho hoạt động thi công: 

- Nƣớc rửa xe là: 29 xe/ngày x 250/1000 = 7,25 m
3
/ngày 

- Nƣớc thải vệ sinh dụng cụ thi công là 1 m
3
/ngày. 

Tổng lƣợng nƣớc thải cho quá trình thi công này đƣợc tính bằng 100% lƣợng 

nƣớc cấp là 8,25 m
3
/ngày. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải thi công đƣợc dự báo nhƣ sau: 

Bảng 3.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải xây dựng 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Nồng 

độ 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(cột B) 

QCVN 

40:2011/BTNTM 

cột B 

1 pH - 6,99 5,5 - 9 5,5 ÷ 9 

2 TSS mg/l 163,0 100 100 

3 COD mg/l 27,9 150 150 

4 Dầu mỡ mg/l 0,02 10 10 
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Nguồn: Trung tâm Kỹ thật môi trường Đô thị và KCN - CEETIA, 2007 

Số liệu tham khảo ở trên cho thấy giá trị TSS vƣợt quy chuẩn cho phép 1,6 lần, 

các thông số còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột B). Nếu không đƣợc thu 

gom để xử lý sơ bộ mà xả thẳng ra cống có thể gây ách tắc hệ thống thoát nƣớc nhất là 

trong những ngày mƣa lớn.  Tác động này sẽ giảm dần và mất đi khi giai đoạn thi công 

xây dựng cơ bản kết thúc. 

(3b) Nước hố móng 

Dự án sẽ tiến hành đào đất để thi công hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc mƣa nƣớc 

thải, nƣớc ngầm thấm vào trong hố móng hoặc nƣớc mƣa tích tụ sẽ tạo thành nƣớc hố 

móng. Nhìn chung thành phần chất ô nhiễm có trong nƣớc hố móng chủ yếu là cặn bẩn 

và chất rắn lơ lửng.  

Lƣợng nƣớc hố móng phát sinh xác định bằng 10% dung tích hố móng (dung tích 

hố móng lấy bằng tổng khối lƣợng đào và bằng: 10% × (45+157) m
3
 = 20,2 m

3
. Nƣớc 

đào hố móng này nếu không đƣợc quản lý sẽ gây ngập úng cục bộ, chất lƣợng công 

trình, tiến độ thi công. 

 (3c) Nước mưa 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nƣớc mƣa chảy tràn có khả năng bị ô nhiễm 

theo các dạng sau:   

- Nồng độ chất rắn lơ lửng cao do đất nền bị xáo trộn, đào bới hoặc đổ đống;   

- Dƣ lƣợng dầu mỡ từ máy móc thiết bị và các khu chứa;  

- Dƣ lƣợng dầu DO bị rò hoặc tràn từ các khu chứa, các khu vực có sử dụng dầu 

và các kho tập kết chất thải rắn không có mái che.   

Bảng 3.18. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm nƣớc mƣa 

Nguồn tác động – Nƣớc chảy tràn từ: Các chất ô nhiễm tiềm năng 

Tập kết vật liệu đào đắp SS 

Khu vực tập kết nguyên vật liệu SS 

Khu vực tập kết nhiên liệu (dầu DO…) Dầu mỡ ,DO 

Khu vực tập kết chất thải SS, dầu mỡ 

Khu vực tập kết thiết bị Dầu mỡ 

Đƣờng đi SS, dầu 

Sự cố đổ vãi dầu Dầu mỡ, DO 
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Rò rỉ dầu từ các phƣơng tiện thi công Dầu mỡ 

Dầu mỡ trong nhựa đƣờng Dầu mỡ 

Lƣu lƣợng: Theo tiêu Quốc gia TCVN 7957:2008 – Thoát nƣớc – mạng lƣới và 

công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết, lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực Dự án 

đƣợc tính toán theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn nhƣ sau: 

 3 /Q q F m s    

Trong đó: 

Q: Lƣu lƣợng tính toán (m
3
/s);  

φ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào tính chất mặt phủ của lƣu vực và chu kỳ lặp 

lại trận mƣa tính toán P. Thời gian thi công kéo dài 9 tháng, chọn chu kỳ lặp lại trận 

mƣa tính toán P = 2 năm, khi đó hệ số dòng chảy áp dụng bằng 0,7 cho mặt bằng là 

công trƣờng thi công. 

F: Diện tích lƣu vực thoát nƣớc mƣa, xác định bằng diện tích xây dựng dự án 

14.26 ha. 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha); 

  

 

1 log

n

A C P
q

t b

  



 

Trong đó: 

 P: Chu kỳ ngập lụt tức thời, P = 2 năm; 

A, b, C, n, t: Đại lƣợng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại khu vực dự án. 

Đối với một trận mƣa tính toán, chu kỳ ngập lụt tức thời P = 5; A=5.950 ; b= 21; 

C= 0,8; n= 0,82 (tham số đặc trƣng cho khu vực Hải Phòng) 

t=1 ngày thì cƣờng độ mƣa là: 

q = 5.950.[1+0,8log(2)]/(1.440+21)
0,82

 = 18,76 l/s.ha 

Vậy lƣu lƣợng nƣớc mƣa tại khu vực công trƣờng thi công Dự án là: 

                      Q = 18,76 l/s.ha x 4,3 ha x 0,7 ~ 56,46  l/s  

Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa 

chảy tràn thông thƣờng nhƣ sau: 

Nitơ   : 0,5 - 1,5 mg/l 

Phospho  : 0,004 - 0,03 mg/l 

COD  : 10 - 20 mg/l  
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TSS   : 10 - 20 mg/l.  

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt 

nhƣ đất, cát, bụi,... của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không mƣa. Lƣợng 

chất bẩn tích tụ trong một thời gian đƣợc xác định nhƣ sau : 

   max 1 exp zM M K t F kg         

(Trần Đức Hạ, Quản lý môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006 

Trong đó: 

Mmax: Lƣợng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án (MMax= 100 kg/ha) 

Kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu vực dự án (Kz = 0,2 /ngày áp 

dụng đối với ) 

T: thời gian tích lũy chất bẩn (T=15 ngày ) 

F: Diện tích khu vực thi công, tính bằng diện tích xây dựng (F = 4,3 ha) 

M = 100 x [1 – exp(-0,2 x 15) x 4,3] = 241(kg) 

Nhƣ vậy lƣợng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án đƣợc dự 

báo khoảng 241 kg, lƣợng chất bẩn này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ theo nƣớc mƣa 

chảy tràn qua bề mặt khu đất thực hiện dự án ra hệ thống thoát nƣớc khu vực gây ách 

tắc cục bộ.  

(3d) Nước thải sinh hoạt: 

Lƣợng công nhân tập trung lớn nhất trên công trƣờng là 30 ngƣời, theo thống kê 

tại Chương 1 lƣợng nƣớc sử dụng bình quân là 1,35 m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải chiếm 

100% lƣợng nƣớc tiêu thụ (Theo khoản 1a Điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ban 

hành ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải) là:  

QNTSH = 100% x 1,35 m
3
/ngày  = 1,35 m

3
/ngày. 

Thành phần nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Căn cứ vào tải lƣợng các chất ô nhiễm và lƣu lƣợng nƣớc thải chúng ta có thể 

tính toán đƣợc nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt của giai đoạn thi công 

Dự án với số lƣợng công nhân dự kiến là 30 ngƣời nhƣ sau: 

Bảng 3.19. Lƣợng chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt ƣớc tính cho 30 ngƣời 

TT Chất ô nhiễm Khối lƣợng tính cho 1 ngƣời 

1 BOD5 (g/ngƣời.ngày) 45 – 54 

2 TSS (g/ngƣời.ngày) 70 –145 

3 Dầu mỡ (thực vật) (g/ngƣời.ngày) 10 – 30 
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4 Phosphat (g/ngƣời.ngày) 6 – 12 

5 Coliforms (MPN/100ml) 10
7
 – 10

9
 

 Bảng 3.20. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt   

TT Chất ô nhiễm 

Tổng tải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 
Min Max Min Max 

1 BOD5 2.250 2.700 333 400 50 

2 TSS 3.500 7.250 519 1.074 100 

3 TDS 3.750 5.000 556 741 1.000 

4 
Amoni (tính theo 

N) 180 360 27 53 
10 

5 
Nitrat (tính theo 

N) 15 30 2 4 
50 

6 
Photphat (tính 

theo P) 21 158 3 23 
10 

7 Dầu mỡ 500 1.500 74 222 20 

8 
Coliform 

(MPN/100ml) 
10

6
 10

6
 10

6
 5.000 

Ghi chú: Tổ chức Y tế Thế giới, 1993 

Với kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt không đƣợc xử lý 

thì nồng độ một số chất ô nhiễm vƣợt rất nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT. Nếu 

không có biện pháp xử lý thì sẽ gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Đây là nguồn ô nhiễm 

đáng kể, tác động trực tiếp tới môi trƣờng sống của công nhân và ngƣời dân xung quanh 

khu vực dự án, gây dịch bệnh và ảnh hƣởng trực tiếp tới môi trƣờng nƣớc. 

3.2.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải 

(1) Tiếng ồn, độ rung 

(1a) Tiếng ồn 

Tiềng ồn phát sinh từ những nguồn sau:  

- Vận hành máy móc và thiết bị hạng nặng trong quá trình xây dựng, (ví dụ nhƣ 

máy ủi và máy xúc);   

- Vận hành xe tải;  

Sử dụng công thức tính toán lan truyền độ ồn (3.3) (đã thể hiện tại mục 3.1.1) xác 

định độ ồn khi các phƣơng tiện thi công hoạt động đồng thời 
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Bảng 3.21. Dự báo tổng độ ồn tại các khu vực lân cận dự án 

TT Nguồn gây ồn 
Mức độ ồn riêng lẻ 

15m* 80m 150m 300m 450m 

1 Máy đào 1,25m
3
 85 66 61 55 51 

2 Máy ủi 110CV 85 70 65 59 55 

3 Máy ủi 140CV 80 65 60 54 51 

4 Máy xúc 1,6m
3
 85 70 65 59 55 

5 Máy lu bánh hơi 16T 83 68 63 57 53 

6 Máy lu bánh thép 72 57 52 46 42 

7 Máy rải cấp phối đá dăm 76 61 56 50 46 

8 Ô tô tự đổ 15 tấn 81 66 61 55 51 

9 Cần cẩu 10 tấn 74 59 54 48 44 

10 Máy cắt uốn cắt thép 5kW 78 63 58 52 48 

11 Máy hàn 23 kW 73 60 55 49 45 

12 Máy trộn vữa 150 lít 81 66 61 55 51 

13 Xe nâng 55 45 39 35 31 

14 Máy đầm đất cầm tay 70 kg 74 61 56 50 46 

 Tổng cộng 100 85 80 74 70 

*Nguồn: Construction noise handbook 

Độ ồn lớn nhất khi các phƣơng tiện thi công hoạt động đồng thời là 100dB bắt 

đầu làm biến động nhịp đập ở tim đối tƣợng chịu ảnh hƣởng lớn nhất là công nhân 

đang thi công trên công trƣờng. Ở khoảng cách ≥450m độ ồn mới đảm bảo đạt QCVN 

26:2010/BTNMT về tiếng ồn xây dựng tại khu vực thông thƣờng, các đối tƣợng chịu 

ảnh hƣởng là các khu dân cƣ xã Lâm Động  

Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các đối tƣợng xung quanh là bất khả kháng. Tuy 

nhiên tác động này mang tính chất ngắn hạn và sẽ đƣợc giảm thiểu bằng việc sử dụng 

thiết bị bảo vệ tai nghe, các kết quả này là tính cho trƣờng hợp tiếng ồn không gặp vật 

cản (tƣờng rào, cây xanh), không bị hấp thụ và phản xạ bở mặt đất, các nguồn ồn hoạt 

động tại cùng một thời điểm. Trong thực tế phạm vi ảnh hƣởng sẽ nhỏ hơn nhiều so 

với kết quả tính toán ở trên. 

(1b) Độ rung 

Trong giai đoạn xây dựng, nguồn tạo ra rung chấn có thể là:   

- Vận hành các máy hạng nặng nhƣ máy đầm, máy ủi.  
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- Hoạt động của xe tải nặng vận chuyển các thiết bị thi công xây dựng, nguyên 

vật liệu.  

Rung động phát sinh từ máy móc thiết bị đang vận hành sẽ lan truyền theo nền 

đất và giảm dần theo sự gia tăng khoảng cách tính từ nguồn gây rung. Nếu các công 

trình xây dựng có khoảng cách quá gần nguồn tạo ra rung động lớn thì nền móng và 

kết cấu của công trình sẽ bị ảnh hƣởng (nứt, vỡ,...). Rung động sẽ làm giảm độ bền, 

chất lƣợng làm việc của máy cũng nhƣ độ chính xác của sản phẩm gia công chế tạo. 

Gây ra các sự cố nguy hiểm trong máy, thậm chí tai nạn cho ngƣời và môi trƣờng xung 

quanh. Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình, có một số công nhân phải 

làm việc trên các loại máy xây dựng có khả năng bị mắc các bệnh do rung toàn thân, 

có một số công nhân phải sử dụng máy khoan tay, máy đầm... có khả năng bị các bệnh 

do ảnh hƣởng của rung cục bộ. Ngoài ra rung động sinh ra trong quá trình triển khai 

dự án có thể gây nứt các công trình lân cận từ đó ảnh hƣởng đến tiến độ thi công, gây 

thiệt hại về kinh tế và đời sống của ngƣời dân. 

(2) Tác động đến giao thông khu vực 

Trong nhiều trƣờng hợp, các xe lƣu thông, đặc biệt là xe tải nặng,… sẽ gây hƣ 

hỏng các tuyến đƣờng.  

Ngoài ra, làm tăng nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông do vật liệu vận chuyển 

rơi vãi gây trơn trƣợt mặt đƣờng. Theo kinh nghiệm từ các Dự án xây dựng, hoạt động 

vận chuyển thƣờng làm rơi vãi vật liệu xây dựng và đổ thải trên đƣờng, đặc biệt trong 

phạm vi từ 100-200m xung quanh khu vực thi công. Nếu không có biện pháp hạn chế 

rơi và thu gom vật liệu xây dựng và đổ chất thải rơi vãi, các chất rơi vãi trên đƣờng 

này sẽ không chỉ là nguồn phát sinh bụi mà sẽ trở thành bùn nhão gây lầy hóa, trơn 

trƣợt khi mƣa ẩm, làm mất an toàn giao thông trên đƣờng. 

(3) Ảnh hƣởng đến đời sông ngƣời dân và các đối tƣợng xung quanh 

- Hoạt động thi công có thể làm gián đoạn hoạt động cấp điện, cấp nƣớc, thoát 

nƣớc từ đó ảnh hƣởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân không thuộc diện giải 

phóng mặt bằng nằm trong phạm vi dự án. 

- Trong quá trình thi công nếu không bố trí các hố ga lắng nƣớc mƣa, nƣớc thải 

tạm thời mà xả thẳng ra hệ thống thoát nƣớc chung sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy, bồi 

lắng đến hƣ hỏng hệ thống thoát nƣớc, ảnh hƣởng trực tiếp đến khu dân cƣ khu vực. 

- Tiếng ồn, khí thải từ các phƣơng tiện, máy móc thi công sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến công nhân thi công và dân cƣ khu vực, đặc biệt là các khu dân cƣ. Các tác động sẽ 

gây đau đầu, ảnh hƣởng đến hệ thần kinh, ù tai,… 
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- Sự gia tăng lƣợng xe vận chuyển trong khu vực sẽ gây ách tắc, tai nạn giao 

thông, ảnh hƣởng đến ngƣời dân khu vực xã Lâm Động, Hoàng Động nói riêng và 

ngƣời tham gia giao thông nói chung. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển, thi công gây ảnh hƣởng tới sức khỏe 

ngƣời tham gia giao thông, các hộ dân dọc tuyến đƣờng vận chuyển và các hộ dân lân 

cận khu vực thực hiện Dự án. 

- Việc tập trung 30 công nhân lao động trên công trƣờng có thể phát sinh mâu 

thuẫn giữa công nhân xây dựng và ngƣời dân địa phƣơng do khác biệt về phong tục 

tập quán, chênh lệch về thu nhập, sự xâm phạm của công nhân đối với lợi ích của 

ngƣời dân địa phƣơng,... dẫn đến nguy cơ mất trật tự, an ninh xã hội 

Tuy nhiên các tác động này chỉ mang tính thời điểm, xét một cách toàn diện, dự 

án đƣợc hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện sống của ngƣời dân khu vực nói riêng, góp 

phần cải tạo cảnh quan thành phố nên các tác động này có thể chấp nhận đƣợc. 

(4) Rủi ro, sự cố 

* Tai nạn lao động 

Các tai nạn lao động có thể xảy ra trên khu vực xây dựng thƣờng là bị thƣơng 

do các vật nặng hoặc sắc nhọn; do bị điện giật. Nguyên nhân thƣờng là do công nhân 

không tuân thủ các kỉ luật và nội quy lao động, chƣa thành thạo nghề, ít kinh nghiệm 

hoặc do phƣơng tiện, công cụ lao động và trang bị lao động chƣa đầy đủ và không đảm 

bảo an toàn. Ngoài ra, còn phải đề phòng các tai nạn do giao thông trên và trong khu 

vực công trƣờng do sự bất cẩn của lái xe, do ngƣời chƣa có bằng lái xe, tùy tiện sử 

dụng xe (đã xảy ra ở một số công trƣờng xây dựng), do bố trí đƣờng vận tải trên công 

trƣờng không hợp lý,... 

* Các sự cố về điện: Các sự cố điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện và các 

thiết bị điện trên công trƣờng gây nguy hiểm tới tính mạng con ngƣời và thiệt hại về 

tài sản. Nguyên nhân của các sự cố về điện thƣờng là do thao tác không đúng kĩ thuật 

của công nhân; do kĩ thuật điện chƣa đảm bảo (quá tải trên hệ thống dẫn điện; chập 

điện trên thiết bị...); do mƣa bão,... Nhìn chung, trong quá trình thi công, xây dựng, lắp 

đặt thiết bị đều có sự giám sát chặt chẽ nên sự cố cháy nổ thƣờng ít khi xảy ra trong 

quá trình thi công. Tuy nhiên, nếu sự cố này xảy ra sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến con 

ngƣời, tài sản và môi trƣờng khu vực, do vậy, chủ dự án sẽ đƣa ra các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp nhằm hạn chế tác động của sự cố này xảy ra. 

* Nguy cơ cháy nổ: 
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Cháy nổ bắt nguồn từ các sự cố điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện và các 

thiết bị điện trên công trƣờng gây nguy hiểm tới tính mạng con ngƣời và thiệt hại về 

tài sản. Nguyên nhân của các sự cố về điện thƣờng là do thao tác không đúng kĩ thuật 

của công nhân; do kĩ thuật điện chƣa đảm bảo (quá tải trên hệ thống dẫn điện; chập 

điện trên thiết bị,...); 

* Sự cố do điều kiện khách quan của thời tiết: 

Trong quá trình thi công, do một số điều kiện khách quan của thời tiết nhƣ mƣa 

to, bão, giông, lốc… Do đó, vấn đề an toàn lao động, bảo vệ tính mạng con ngƣời cần 

đƣợc quan tâm hàng đầu. Đối với môi trƣờng xung quanh, các sự cố này hầu nhƣ 

không gây ảnh hƣởng nhiều, vì chỉ xảy ra cục bộ tại phạm vi công trƣờng và không có 

khả năng lan truyền hay phát tán ra xa. 

* Sự cố chất thải 

- Quá trình lƣu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại không tuân thủ các quy định 

có thể gây đổ tràn chất thải nguy hại dạng lỏng là dầu mỡ,… và các loại chất thải nguy 

hại khác ra mặt bằng công trƣờng thi công, theo nƣớc mƣa đi vào hệ thốn thoát nƣớc 

gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt. 

- Quá trình lƣu chứa, vận chuyển vật liệu xây dựng thải bỏ không tuân thủ đúng 

quy trình kỹ thuật l đổ tràn chất thải ra xung quanh gây cản trở giao thông, mất mỹ 

quan đô thị, gặp trời mƣa chất thải bị cuốn trôi vào hệ thống thoát nƣớc gây tắc nghẽn, 

ngập úng cục bộ,... 

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện giai 

đoạn thi công xây dựng. 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn liên quan đến chất thải 

(1) Quản lý và xử lý chất thải  

(1a) Chất thải xây dựng 

Toàn bộ CTRXD phát sinh đƣợc quản lý theo Điều 64 Luật bảo vệ môi trƣờng 

2020. Cụ thể: 

- Đầu mẩu kim loại, nhựa, bao bì,…  đƣợc thu gom và tận dụng bán cho các cơ 

sở tái chế; 

- Đối với các loại chất thải không còn khả năng tái chế, tái sử dụng chủ dự án sẽ 

thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom và đƣa đi xử lý. 

- Riêng đất đào từ tầng đất khu vực đất mặt của đất trồng lúa hiện trạng có độ sâu 

từ 20-25 cm, chủ dự án sẽ bóc tách, tập kết riêng tại các khu vực dự kiến trồng cây 

xanh để tận dụng trồng cây theo quy định tại Điều 14. Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt 
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của đất chuyên trồng lúa, Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Phần dƣ thừa còn lại không đáng kể 

đƣợc vận chuyển đến các nông trƣờng ƣơm cây giống của thành phố (Thuỷ Nguyên, 

An Lão, Dƣơng Kinh,...) hoặc tập kết đến các dự án cần đất màu trồng cây trên địa 

bàn. 

(1b) Chất thải nguy hại 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa máy móc tại khu vực Dự án. 

- Khu vực khoảng 5m
2
 có mái che để tập kết chất hải nguy hại. Trang bị 01 bình 

bột chữa cháy cầm tay và vật liệu thấm hút bằng cát, dán biển cảnh báo chất thải nguy 

hại và trang bị 03 thùng để lƣu giữ tạm thời 03 mã CTNH phát sinh, dung tích chứa 

120 lít/thùng. Trên mỗi thùng chứa đều dán biển tên chất thải nguy hại, mã chất thải 

nguy hại. 

- Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo đƣợc quản lý theo Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Chủ dự án 

sẽ ký hợp đồng có đơn vị có chức năng để vận chuyển xử lý theo quy định. 

(1c) Quản lý chất thải sinh hoạt tại công trường 

Các lán trại tạm thời sẽ là nguồn chủ yếu tạo ra rác thải và gây nên tình trạng ô 

nhiễm môi trƣờng ở các nơi này, đồng thời gây ra các tác động xã hội. Vì vậy, sẽ áp 

dụng thực hiện các biện pháp sau: 

- Tuyển dụng những công nhân tại địa phƣơng để có điều kiện tự lo chỗ ở nhằm 

giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trƣờng, đồng thời giải quyết công ăn việc 

làm cho ngƣời dân.  

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trƣờng trong tập thể công 

nhân và lán trại, trong đó có chế độ thƣởng phạt. 

- Huấn luyện cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

- Các loại chất thải rắn cần đƣợc thu gom hợp lý để giữ gìn vệ sinh môi trƣờng. 

Bố trí các thùng đựng rác có nắp đậy dung tích 50 – 250 lít tại khu vực lán trại, văn 

phòng công trƣờng và khu vực nhà vệ sinh để thu gom toàn bộ CTR sinh hoạt phát 

sinh. 

- Tất cả rác thải phát sinh từ công trƣờng đều đƣợc thu gom, tập kết đúng nơi quy 

định và đƣợc vận chuyển trong ngày về bãi thải của khu vực để xử lý; đảm bảo không 

phát tán chất ô nhiễm vào môi trƣờng nƣớc. 

- Rác sau thu gom đƣợc phân loại, tận dụng những rác có thể tái sử dụng: 

+ Đối với kim loại, nhựa, lon đƣợc thu gom bán phế liệu 
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+ Đối với rác thải sinh hoạt khác đƣợc Chủ đầu tƣ thuê đơn vị có chức năng hàng 

ngày thu gom, vận chuyển và xử lý: Công ty TNHH MTV Môi trƣờng và Đô thị Hải 

Phòng hoặc đơn vị có đủ chức năng khác. 

 (2) Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, Chủ đầu tƣ dự án sẽ thực hiện đầy đủ 

các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng. Các biện pháp sau đây sẽ 

đƣợc áp dụng để hạn chế tác hại tới môi trƣờng không khí xung quanh. 

 Kiểm soát phát thải của các phƣơng tiện tham gia thi công 

- Quy định khu vực di chuyển của các phƣơng tiện thi công: Chỉ đƣợc phép di 

chuyển trong phạm vi thi công theo quy định. Tốc độ di chuyển trong công trƣờng là 

5km/h. 

- Khu vực dự án có mật độ giao thông tƣơng đối lớn, tập trung nhiều trƣờng học 

do đó chủ dự án sẽ yêu cầu các phƣơng tiện giảm tốc độ đặc biệt tại các nút giao với 

các trục đƣờng, ngõ nhỏ. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các loại xe và thiết bị xây dựng để giảm thiểu tối đa 

lƣợng bụi và khí thải ra. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

- Dùng xe bồn 5m
3
 để tƣới nƣớc làm ẩm tại các đoạn đƣờng xung quanh dự án. 

Tần suất lần phun nƣớc trung bình 2 lần/ngày và đƣợc điều chỉnh theo yêu cầu của kỹ 

sƣ giám sát phù hợp với từng nguồn phát tán bụi, và phụ thuộc vào mức độ nắng gió 

để bảo đảm bụi phát sinh không vƣợt quá giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. 

 Kiểm soát đối với bụi phát tán trong hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu  

- Các phƣơng tiện tham gia thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo 

“TCVN 6438-2005” Phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ. Giới hạn lớn nhất cho phép 

của khí thải”. Thông qua hợp đồng, Chủ dự án yêu cầu nhà thầu áp dụng tiêu chuẩn 

này để quản lý phƣơng tiện thi công. 

- Vật liệu chở trên xe sẽ đƣợc che chắn để phát tán bụi: 

+ Làm ẩm cát, đá để tăng cƣờng hiệu quả giảm bụi 

+ Sử dụng xe có nắp để vận chuyển hoặc sử dụng bạt để che vật liệu, bạt đƣợc sử 

dụng là vải bạt dầu đƣợc buộc chặt vào thành xe để bạt không bay. 
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- Bố trí cán bộ điều tiết và phân luồng xe ra vào cổng dự án, mỗi công trƣờng 

quy định một cửa cho phƣơng tiện vận chuyển ra vào. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ ngƣời đi lại cao nhất là thời điểm học sinh đến lớp và tan trƣờng. 

+ Tập kết vật liệu tại khu vực cuối hƣớng gió, có biện pháp che phủ khi có giông, 

bão. 

+ Thƣờng xuyên đo đạc đánh giá chất lƣợng không khí, bụi tại các khu vực nhạy 

cảm quanh công trƣờng thi công. 

 Kiểm soát ô nhiễm hơi nhựa đƣờng, khí thải từ công đoạn hàn, sơn 

- Sử dụng bê tông nhựa đƣợc nấu sẵn trong các xe bồn chuyên dụng, không đun 

nấu nhựa đƣờng tại khu vực dự án nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc với hơi nhựa 

đƣờng. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ khẩu trang, kính, quần áo bảo hộ, 

thiết bị chống ồn, găng tay. 

- Không thi công vào lúc thời tiết không thuận lợi, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà 

thầu chú ý đến hƣớng gió khi thi công để không ảnh hƣởng đến khu vực dân cƣ vì vận 

tốc gió lớn sẽ làm tăng khả năng phát tán khí độc hại ra môi trƣờng. 

- Thi công theo phƣơng pháp cuốn chiếu, đảm bảo thời gian rải nhựa nhanh gọn. 

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nƣớc 

(3a) Nước thải xây dựng, nước hố móng, nước mưa 

Kiểm soát nguy cơ gây bồi lắng hoặc tràn đổ đất trong hoạt động thi công đào, 

đắp nền đƣờng và lƣu giữ vật liệu, thi công các cống thoát nƣớc. 

- Đối với phƣơng án thoát nƣớc thải xây dựng và nƣớc mƣa tràn mặt trong giai 

đoạn xây dựng: Tạo các rãnh thoát nƣớc tạm quanh dự án, cuối tuyến thu gom bố trí 

01 ga lắng dung tích khoảng 5 m
3
, có trải vải nhựa HDPE, có chức năng để lắng cặn, 

tách dầu mỡ bằng các tấm hút thấm dầu, sau đó đƣợc chảy vào hệ thống mƣơng xung 

quanh trong khu vực. Nƣớc tại hố lắng một phần có thể tận dụng để tái sử dụng lại cho 

hoạt động xịt rửa bánh xe, tránh lãng phí tài nguyên nƣớc. 

- Tổ chức thi công hợp lý: Vào thời kỳ mƣa, các bãi chứa vật liệu xây dựng sẽ 

đƣợc che chắn để chống mƣa gây xói, tránh phát tán vào nguồn nƣớc. 

- Đối với nguy cơ ô nhiễm nƣớc bởi dầu thải và chất thải chứa dầu trong công 

trƣờng: Dầu thải là chất thải nguy hại theo quy định, do đó Chủ dự án sẽ thực hiện 

quản lý dầu thải phát sinh từ việc sửa chữa đột xuất máy móc, thiết bị trong công 

trƣờng. Dầu thải đƣợc lƣu giữ tại các phuy có dán mác và để trong kho chứa lƣu động 
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của dự án (có mái che, nền cao để tránh ngập và không thấm, có bờ ngăn để dễ dàng 

thu gom nếu dầu đổ tràn ra ngoài). Dầu thải sẽ đƣợc xử lý tiếp tục nhƣ trình bày tại 

mục “Quản lý chất thải” ở phần dƣới. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để 

ngăn ngừa rơi vãi làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc thải. Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo 

vét, khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đƣờng thoát nƣớc gây tắc 

nghẽn. 

- Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu gom rác thải, không để rò rỉ 

xăng dầu nhằm giảm thiểu tác động của nƣớc mƣa chảy tràn. 

-  Định kỳ kiểm tra hệ thống thoát nƣớc, kiểm tra các ga lắng và tại cửa xả trƣớc 

khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung để kịp thời nạo vét bùn, cặn.  

- Đối với nƣớc hố móng: thành phần nƣớc hố móng chủ yếu chứa cặn và chất rắn 

lơ lửng. Tạo các rãnh thoát nƣớc tạm quanh dự án sau đó chảy mƣơng hoàn trả và các 

mƣơng tƣới tiêu hiện trạng trong khu vực, trong trƣờng hợp có hiện tƣợng nhiễm dầu 

trên bề mặt sẽ sử dụng tấm thấm dầu để làm sạch trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận. 

Kết thúc giai đoạn thi công toàn bộ các đƣờng thoát nƣớc tạm sẽ đƣợc san lấp để 

trả lại mặt bằng cho dự án.  

(3b) Nước thải sinh hoạt: 

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh sinh di động (dạng module nguyên khối bằng vật liệu 

composite, dung tích chứa nƣớc thải mỗi nhà 2m
3
) cho công nhân làm việc tại công 

trƣờng để sử dụng trong thời gian thi công xây dựng. Chủ đầu tƣ cam kết không xả 

thải trực tiếp ra ngoài và sẽ thuê đơn vị có chức năng hút định kỳ và đƣa đi xử lý thông 

qua hợp đồng nguyên tắc để đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B). 

+ Giảm thiểu lƣợng nƣớc thải bằng việc ƣu tiên tuyển dụng các công nhân tại địa 

phƣơng gần khu vực để giảm thiểu tối đa tác động phát sinh nguồn thải tại khu vực dự 

án, giảm thiểu tối đa lƣợng công nhân từ xa đến. Chủ dự án thuê các nhà thầu địa 

phƣơng, chiếm 70-80% lao động là ngƣời dân địa phƣơng. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải 

(1) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Do tính đặc thù riêng, tiềng ồn và rung chấn không có khả năng duy trì lâu theo 

thời gian và các tác động của nó cũng không có tác dụng hóa học đối với tụ nhiên và 

môi trƣờng nhƣ các dạng ô nhiễm khác. Nhƣng việc khống chế và giảm thiểu tác động 

của nó để hạn chế các ảnh hƣởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cƣ khu vực dự án 
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và công nhân thi công là hết sức cần thiết. Để chống ồn, chống rung cho các  máy móc 

thiết bị và các cơ sở khi thi công xây dựng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn và chống rung tại nguồn nhƣ sau: 

- Không sử dụng cùng lúc trên công trƣờng nhiều máy móc thiết bị thi công có 

gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hƣởng. Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn 

nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

- Không thi công từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tránh thời gian nghỉ ngơi 

của học sinh. 

- Lắp đặt các cảm biến ồn, rung tại các khu vực nhạy cảm: trƣờng học, khu dân 

cƣ giáp công trƣờng thi công. 

- Hạn chế vận chuyên vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ tra dầu mỡ bôi trơn đối với các máy móc 

thiết bị thi công và vận chuyển. Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,... đƣợc lắp giữa 

máy và bệ máy. Đồng thời, định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc có loại đƣợc lắp cố 

định trên máy và đƣợc xem nhƣ là một bộ phận hoặc chi tiết của máy: ghế lái giảm 

rung, tay nắm cách rung, có loại độc lập nằm ngoài máy nhƣ sàn cách rung, tay kẹp 

giảm rung,... 

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây ồn phải đƣợc trang bị thiết bị chống ồn. 

 (2) Giảm thiểu ảnh hƣởng tới giao thông khu vực 

Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực, chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị thi 

công triển khai các giải pháp: 

- Tránh vận chuyển vào các tuyến đƣờng giáp trƣờng học để đảm bảo an toàn cho 

học sinh nhất là các thời điểm ra chơi, tan trƣờng.  

- Thực hiện thi công cuốn chiếu từng công trƣờng.  

- Quây tôn xung quanh khu vực thi công, dán biển cảnh bảo công trƣờng ở những 

vị trí dễ quan sát và cách vị trí thi công tối thiểu 150m. Biển báo đảm bảo đáp ứng các 

quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật. Sau khi kết thúc thi công của từng đoạn, tất cả các 

biển báo công trƣờng sẽ đƣợc di dời tƣơng ứng. Kết thúc thi công, toàn bộ các biển 

báo công trƣờng sẽ đƣợc gỡ bỏ. 

- Đặt cọc tiêu và đèn báo: Cọc tiêu đƣợc đặt để giới hạn phạm vi thi công. Cọc 

tiêu cao tối tiểu là 75cm có chân đế rộng đảm bảo không bị làm hỏng bới các phƣơng 

tiện giao thông qua lại. Tất cả cọc tiêu đƣợc sử dụng màu trắng và có tấm phản quang  

để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban đêm. Cọc ổn định trong điều kiện giao thông 
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bình thƣờng cũng nhƣ khi có gió to. Đèn trên cọc tiêu là đèn nhấp nháy loại A (đèn 

nhấp nháy ít), loại B (đèn nhấp nháy nhiều) sẽ đƣợc kỹ sƣ giám sát phê duyệt trƣớc khi 

sử dụng căn cứ theo điều kiện thực tế. 

- Bố trí cán bộ phân luồng giao thông tại khu vực cổng ra vào dự án và tại các nút 

giao trong giờ cao điểm. 

- Yêu cầu các lái xe tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, đề nghị các 

phƣơng tiện đi qua khu vực thi công giảm tốc độ. 

(3) Giảm thiểu ảnh hƣởng tới ngƣời dân và các đối tƣợng xung quanh 

- Đối với hoạt động vận chuyển làm rơi vãi nguyên vật liệu dự án sẽ bố trí cán bộ 

thƣờng xuyên vệ sinh tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Tổ chức thi công hợp lý: 

+ Thông báo quá trình triển khai thực hiện Dự án, các hạng mục công trình, quy 

mô, tiến độ, nguồn vốn,… cho ngƣời dân và chính quyền. 

+ Lựa chọn thời gian thi công phù hợp, đối với công trƣờng số 2 ƣu tiên thi công 

phần hạ tầng giáp với các trƣờng học vào thời điểm nghỉ hè; tránh những ngày mƣa 

bão sẽ gây hiện tƣợng nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo các chất thải trong khi thi công 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt quanh khu vực Dự án. 

+ Nhà thầu thi công sẽ tiến hành quản lý, tổ chức thi công Dự án; chịu sự giám 

sát của Chủ đầu tƣ trong công tác BVMT quá trình thi công.  

+ Việc bố trí vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc phục vụ xây dựng thực hiện 

ngoài giờ cao điểm, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông. 

+ Trang bị các biển báo thi công tại các khu vực thực hiện thi công và ranh giới 

khu vực thực hiện Dự án để cảnh báo. 

- Quản lý nguồn gây ô nhiễm khi thi công. 

+ Lập đội quản lý môi trƣờng Dự án. Đội quản lý môi trƣờng gồm các chuyên 

gia môi trƣờng và các kỹ thuật viên về môi trƣờng của công trình, có trách nhiệm giám 

sát hiện trạng môi trƣờng, tình trạng phát thải ô nhiễm, phát hiện các vấn đề cấp bách 

và đề xuất các giải pháp quản lý nguồn thải. 

+ Quản lý CTR: Đƣợc thu gom, phân loại và thuê đơn vị vận chuyển, xử lý. 

+ Quản lý nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thu gom qua các thiết bị, hệ thống và đƣợc 

xử lý sơ bộ. Không đƣợc xả nƣớc thải chƣa qua xử lý vào nguồn tiếp nhận. 
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+ Xây dựng nội quy vệ sinh môi trƣờng đối với công nhân thi công tại công 

trƣờng: quy định đổ chất thải sinh hoạt, tổ chức các lán trại phù hợp thuận tiện trong 

việc thu gom, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho công nhân và vùng xung quanh. 

- Bảo vệ hệ thống hạ tầng: Khảo sát chi tiết hiện trạng các công trình hạ tầng hiện 

trạng để xây dựng phƣơng án thi công tiết kiệm, giảm thiểu tối đa các tác động có thể 

xảy ra. Công tác thi công đƣờng ống cấp nƣớc và các hố van, hố đồng hồ cho toàn bộ 

khu dự án đƣợc tiến hành thi công song song với hạng mục xây dựng cống thoát nƣớc 

thải, cấp điện trƣớc khi thi công hạng mục hè đƣờng.  

- Phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phƣơng xử lý các vấn đề 

liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực dự án. Tăng cƣờng công tác 

tuyên truyền để ngƣời dân biết đƣợc lợi ích của dự án. 

- Tổ chức thi công theo đúng thiết kế và trình tự đối với từng hạng mục. 

- Hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nƣớc của Dự án trƣớc khi tiến hành hoàn trả mặt 

bằng. 

- Tránh thi công vào ngày mƣa, bão; để tránh tình trạng ngập úng cục bộ. 

(4) Phòng ngừa rủi ro, sự cố 

* An toàn lao động 

Với mục đích là phòng ngừa những tai nạn trong thi công, các biện pháp sau sẽ 

đƣợc áp dụng, bao gồm: 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động trong quá trình thi công 

- Xây dựng và thực hiện chƣơng trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, 

công nhân lao động. 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh lao động. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. 

- Thiết lập đủ hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công dự án. 

* Biện pháp an toàn cháy nổ, phòng ngừa sự cố điện 

- An toàn sử dụng thiết bị điện: 

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; 

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn; 

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện; 
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- Rủi ro của tai nạn và sự cố do cháy nổ sẽ đƣợc giảm xuống bằng việc thực hiện 

những biện pháp sau đây:  

+ Xăng dầu sử dụng cho các thiết bị sẽ đƣợc lƣu trữ trong kho cách ly riêng biệt, 

tránh xa nguồn có khả năng phát lửa, các kho này đều đƣợc trang bị thiết bị báo cháy; 

+ Bảo đảm rằng tất cả những trang thiết bị và máy móc đƣợc bảo trì kỹ lƣỡng để 

đảm bảo vận hành an toàn;  

+ Đảm bảo rằng tất cả công nhân đƣợc trang bị những thiết bị bảo hộ lao động 

cần thiết và họ đƣợc hƣớng dẫn để sử dụng đúng những trang bị bảo hộ đó;  

+ Sử dụng các thiết bị PCCC hiện có đế tiến hành chữa cháy khi có sự cố gây ra 

cháy, nổ  

+ Tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực và nhận thức của công nhân về an 

toàn cháy nổ. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố do thiên tai (bão, mƣa lớn, lụt ...) 

- Phòng ngừa ứng phó sự cố ngập lụt: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc. 

+ Cuối mỗi ngày thi công cử cán bộ chuyên trách vệ sinh công trƣờng và tuyến 

đƣờng vận chuyển để tránh phát tán chất thải rắn vào hệ thống thoát nƣớc. 

+ Trong quá trình thi công bố trí các máy bơm nƣớc di động để tăng cƣờng cho 

hệ thống thoát nƣớc. 

+ Sử dụng các giải pháp nhƣ chắn nƣớc bằng bao cát, quây đê, xây gờ chống 

tràn,... 

- Phòng ngừa sự cố do bão, mƣa lớn, giông, lốc: 

+ Bố trí ngƣời thƣờng xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình bão. 

+ Thông báo kịp thời tình hình bão cho tất cả cán bộ, công nhân trên công trƣờng 

để chuẩn bị đối phó với mƣa bão, đồng thời kiểm tra che chắn, chằng buộc, di dời máy 

móc thi công về nơi an toàn. 

+ Che chắn các kết cấu mới xây dựng khi mƣa bão bằng bạt nilon che chùm. 

+ Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có mƣa, bão lớn 

- Phòng ngừa sự cố do lũ, lụt: 

+ Khi có biểu hiện ngập lụt (mƣa lớn, nƣớc dâng nhanh), nhanh chóng di dời 

toàn bộ phƣơng tiện thi công ra khỏi công trƣờng. Trƣớc hết vận chuyển các loại nhiên 

liệu xăng dầu, sau đó vận chuyển máy móc đến nơi an toàn. 
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+ Theo dõi thông tin khí tƣợng thủy văn thƣờng xuyên để có kế hoạch ứng phó 

kịp thời. 

+ Thƣờng xuyên liên hệ với các đơn vị có khả năng ứng cứu: bộ đội, công an và 

phối hợp với các địa phƣơng nơi triển khai dự án. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thải phát sinh 

- Cử cán bộ giám sát thƣờng xuyên công tác thu gom, lƣu chứa, chuyển giao chất 

thải, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thu gom, vận chuyển chuyển các loại chất thải nguy 

hại, quản lý theo đúng các quy định của pháp luật. 

3.3. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn vận hành 

3.3.1. Đánh giá tác động giai đoạn vận hành 

Dự án gồm các hoạt động sau: 

1. Tổ chức xây dựng mộ cát táng 

2. Tiến hành chăm sóc, thăm viếng mộ 

* Khi có hoạt có hoạt động cải táng, di dời mộ: 

- Thời điểm lớn nhấ có khoảng 50 ngôi mộ đƣợc di dời, cải táng. Số lƣợng ngƣời 

tập trung lớn nhất theo 01 một cải táng là 20 ngƣời. Tƣơng đƣơng có khoảng 1.000 

ngƣời tập trung tại thời điểm này tại nghĩa trang. Trong đó số lƣợng ngƣời tham gia 

hoạt động xây dựng, cải tạo sửa chữa mộ khoảng 03 ngƣời/mộ. Đây là các đối tƣợng 

có nhu cầu sử dụng công trình vệ sinh chung trong quá trình hoạt động tại nghĩa trang. 

Tổng lƣợng công nhân xây dựng là: 3 x 50 = 150 ngƣời.  

* Vào ngày lễ: 

- Khách tới viếng mộ vào các dịp sau: 

- Tiết thanh minh diễn ra trong khoảng 7 ngày trong tháng 3 âm lịch hàng năm. 

- Rằm tháng 7: từ ngày 1 -15 tháng 7 âm lịch hàng năm. 

- Tết nguyên đán: từ ngày 25 – 30 tháng 12 âm lịch hàng năm. 

Số lƣợng ngƣời tập trung lớn nhất vào lễ thanh minh và rằm tháng 7, rải rác trong 

vòng 15 ngày. Đối với việc viếng thăm, trung bình 3 ngƣời viếng/mộ. Lƣợng ngƣời tới 

viếng dự kiến là 6.719 mộ x 3 ngƣời viếng/mộ : 15 ngày = 1.344 ngƣời. 

Thời gian thăm viếng khoảng 30 phút/lƣợt do đó không có hoạt động vệ sinh. 

Tại nghĩa trang cũng không bố trí công trình nhà vệ sinh. 
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Trong trƣờng hợp hoạt động cát táng diễn ra nhiều, lƣợng công nhân thi công xây 

dựng, cải táng các huyệt mộ đông, ban quản lý nghĩa trang có thể thực hiện tác giải 

pháp quản lý tăng cƣờng nhƣ, thuê nhà vệ sinh di động để phục vụ nhu cầu thực thế. 

Trong quá trình vận hành dự án chủ yếu diễn ra hoạt động chôn mộ cát táng, 

thăm viếng. Vì vậy, trong quá trình dự án đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh các 

nguồn thải chính đƣợc thống kê chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 3.22. Các nguồn phát sinh chất thải, loại chất thải và đối tƣợng chịu tác 

động 

Nguồn phát sinh chất thải Loại chất thải Đối tƣợng chịu tác động 

A. Hoạt động tiếp nhận, chôn cất, chăm sóc mộ  

- Vận chuyển nguyên vật liệu 

XD. 

- Xây dựng, sửa chữa, tân 

trang mộ. 

 

+ Bụi, khí thải từ các loại 

xe và máy móc hoạt động 

trên công trƣờng. 

+ Chất thải rắn: rác thải xây 

dựng, rác sinh hoạt 

- Môi trƣờng không khí 

- Môi trƣờng nƣớc 

- Giao thông  

- Sức khỏe công nhân 

B. Hoạt động thăm viếng 

mộ 

  

- Vận chuyển ngƣời, đồ 

cúng đến nghĩa trang, 

- Cúng lễ tại nghĩa trang. 

+ Khí thải giao thông, đốt 

vàng mã 

+ Nƣớc thải sinh hoạt 

+ Chất thải rắn: sinh hoạt, đồ 

cúng lễ thải 

- Môi trƣờng không khí 

- Môi trƣờng nƣớc 

- Giao thông  

3.3.1.1. Tác động tới môi trường nước 

A- Nƣớc mƣa: 

Giai đoạn hoạt động ổn định, diện tích của dự án là 4,3 ha. Lƣợng nƣớc mƣa 

chảy tràn trên khu vực Dự án đã đƣợc tính toán nhƣ tại mục 3.2.1 với cƣờng độ là 

18,76 l/s. Lƣợng chất bẩn tích lũy là 214 kg/15 ngày. 

Lƣợng chất bẩn này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ theo nƣớc mƣa chảy tràn qua 

bề mặt khu đất thực hiện dự án ra hệ thống thoát nƣớc khu vực gây ách tắc cục bộ.  

Nƣớc mƣa có thể kéo theo đất, cát, bụi, rác, cành, lá rễ cây hoặc có thể bao gồm 

cả những vật dụng thải bỏ nhƣ hoa v.v…chƣa đƣợc thu gom kịp thời sau khi thăm 

viếng và cát táng. Do vậy, Dự án sẽ có biện pháp thích hợp để thu gom và xử lý nƣớc 

mƣa tại khu vực nghĩa trang. 
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B- Nƣớc thải sinh hoạt:  

Nhu cầu sử dụng nƣớc của các đối tƣợng là công nhân xây dựng, cải tạo huyệt 

mộ là 45 lít/ngƣời/ngày, lớn nhất trong những ngày có kế hoạch di dời mộ. Tƣơng 

đƣơng 6,75 m
3
/ngày. Hiện nay, hầu hết việc cải táng ngƣời dân thƣờng đặt sẵn lăng 

mộ cho ngƣời đã khuất, việc lắp đặt lăng mộ thƣờng diễn ra rất nhanh, trong khoảng ½ 

- 1 ngày. Lƣợng nƣớc này phát sinh không thƣờng xuyên, chỉ tập trung 5-10 ngày 

trong năm. Tuy nhiên, do tại nghĩa trang không bố trí công trình vệ sinh chung nên nếu 

không có giải pháp quản lý phù hợp, loại nƣớc thải này có chứa hàm lƣợng chất hữu 

cơ cao, các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, nƣớc thải có mùi hôi thối, nếu không đƣợc xử 

lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng, nguy hại đến sức khỏe của con ngƣời. 

Biện pháp xử lý cụ thể sẽ đƣợc nêu trong mục sau của báo cáo. 

3.3.1.2. Chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh chủ yếu trong quá trìng hoạt động tại nghĩa trang gồm: 

+ Chất thải gồm đồ cúng lễ gồm vòng hoa, hoa cúng,… với khối lƣợng ƣớc tính 

lớn nhất là thời điểm dịp lễ tết thanh minh. Cụ thể: 

 Hoa cúng, vàng mã: 6.719 mộ : 15 ngày trong tháng x 0,5kg/mộ = 224 kg. 

+ Cây xanh cắt tỉa, cây bụi cần phát quang, lá cây: khoảng 50 kg/ngày 

Tổng cộng chất thải rắn sinh hoạt thông thƣờng lớn nhất là 274 kg/ngày. 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn xây dựng bao gồm gạch vữa thừa phát 

sinh chủ yếu là cát, xi măng, gạch vữa thừa từ hoạt động xây dựng huyện một. Với quy 

mô xây dựng theo từng hộ gia đình, khối lƣợng xây dựng nhỏ nên việc kiểm soát 

lƣợng vật liệu thừa là tốt, lƣợng thải bỏ là không đáng kể chỉ khoảng 10 kg/mộ. Lƣợng 

tối đa phát thải là 500 kg/ngày trong ngày có hoạt động di dời mộ, lƣợng thải này phát 

sinh không thƣờng xuyên tuy nhiên không đƣợc quản lý tốt sẽ gây mất cảnh quan khu 

vực nghĩa trang, cản trở hoạt động đi lại, thăm viếng. 

3.3.1.3. Tác động tới môi trường không khí 

A. Khí thải phát sinh tại tuyến đƣờng di chuyển. 

Với thực tế hiện nay, vào dịp Thanh Minh thời gian đi tảo mộ diễn ra trong 

khoảng 10 -15 ngày. Vì vậy, khi Dự án đạt 8.400 ngôi mộ, vào dịp Thanh Minh số 

ngƣời đi tảo mộ là khoảng ngƣời/ngày, diễn ra từ 7h00 đến 17h00, trung bình 320 

ngƣời/h, lƣợng xe đến khu vực dự án đƣợc dự báo nhƣ sau: 

Xe máy: 70% x 1.815 (ngƣời/h)/2 (ngƣời/xe)/10h  = 64 (xe/h) 

Ô tô con: 30% x 1.815 ngƣời/h)/4 (ngƣời/xe)/10h = 14 (xe/h) 

Xe vận chuyển nguyên vật liệu (cát, đá) phục vụ mai táng: 1-2 xe/ngày. 
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Quãng đƣờng di chuyển trung bình khoảng 15km/xe. 

Áp dụng công thức phát thải nguồn đƣờng nhƣ đã tính toán theo công thức phát 

tán nguồn đƣờng (Công thức Sutton) tại mục 3.1.1. 

Bảng 3.24. Tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm do giao thông khu vực Dự án 

Theo kết quả mô hình tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm gia tăng do hoạt động 

giao thông không làm cho môi trƣờng không khí của khu vực hai bên đƣờng bị ô 

nhiễm, riêng NOx tại vị trí cách tim đƣờng 1,5m (vỉa hè) theo hƣớng gió thổi lớn hơn 

tiêu chuẩn cho phép 1,5 lần. 

Vào ngày thƣờng, ngày rằm tháng 7, ngày Tết nguyên đán,… lƣợng khách đến 

khu vực dự án ít hơn nên mức độ gây ô nhiễm môi trƣờng không khí có thể chấp nhận 

đƣợc.  

T
t 

Chỉ  
tiêu 

Môi 
trường 

nền 

Đơn 
vị  

Nồng độ chấ t ô nhiễm theo khoảng 
cách x(m) 

QCVN 
05:2013/ 

BTNMT 1,5 4 6 8 10 

1 TSP 0,081  
 
 

mg/ 
m3 

0,146 0,085 0,083 0,083 0,082 0,3 

2 SO2 0,076 0,104 0,078 0,077 0,077 0,077 0,35 

3 NOx 0,066 0,301 0,080 0,074 0,072 0,071 0,2 

4 CO 4,1 13,014 4,643 4,411 4,326 4,282 30 

5 VOC 0 1,345 0,082 0,047 0,034 0,027 5 

Ghi chú: mẫu không khí môi trường nền là kết quả quan trắc tại cổng dự án thể 

hiện tại chương II của báo cáo. 

B. Khí thải do đốt vàng mã 

Trong trƣờng hợp ngƣời dân đốt tại mộ huyệt có thể làm phát tán bụi, các khí 

cháy thải trong quá trình đốt cháy nhƣ CO2, SO2, NOx,… và tiềm ẩn nguy cơ hỏa 

hoạn.  

Tại dự án này không xây dựng đài đốt vàng mã, cán bộ quản trang sẽ yêu cầu 

ngƣời dân mang vàng mã sang khu vực đài đốt của nghĩa trang nhân dân Phi Liệt hiện 

trạng để đốt. 

3.3.1.4. Những sự cố trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

- Dự báo các sự cố do thiên tai: Các thiên tai thƣờng gặp ở khu vực là mƣa bão 

lớn, sét, gió xoáy..., có thể gây ngập lụt, phá hỏng các công trình đã xây dựng v.v... 

làm thiệt hại về ngƣời, về tài sản. 

- Sự cố cháy nổ do đốt vàng mã. 
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- Sự cố đuối nƣớc: khi đi vào hoạt động, dự án có hồ điều hòa có diện tích mặt 

nƣớc lớn 9.346,88m2, độ sâu lớn nhất là 3,5m. Do đó, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về đuối 

nƣớc. Do đó cần có biện pháp ứng phó sự cố này. 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra ở tất cả những nơi tiềm ẩn các nguy cơ này nhƣ: máy 

phát điện, các ổ điện, biến thế, cháy nổ do các đám cỏ khô,  

Nguyên nhân: do chập điện; sét đánh; bất cẩn trong việc sử dụng lửa để đốt 

hƣơng hay hóa tiền vàng,…;  

Vì vậy, các biện pháp phòng chống cháy nổ phải đƣợc đặc biệt lƣu tâm và có tính 

đến ngay từ khâu quy hoạch Dự án và quy hoạch, thiết kế chi tiết của các dự án thành 

phần. Các giải pháp giảm thiểu và ứng cứu sẽ đƣợc nêu cụ thể trong chƣơng 5. 

3.3.1.5. Các tác động khác 

Việc xây dựng nghĩa trang đƣợc thiết kế và quy hoạch theo khu chức năng (cát 

táng) đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm – hợp lý – vệ sinh môi trƣờng; hệ thống cây xanh, 

thảm cỏ đẹp và văn minh tạo nên vẻ trang trọng, linh thiêng cho khu vực yên nghỉ của 

những ngƣời đã khuất, tạo tâm lý yên tâm cho ngƣời thân của ngƣời đã mất khi đã có 

nơi an nghỉ vĩnh hằng.  

Khi nghĩa trang đi vào hoạt động còn kéo theo dịch vụ, thƣơng mại phục vụ cho 

hoạt động thăm viếng tăng lên, mang lại thu nhập cho ngƣời dân trong khu vực, nhƣ 

sản xuất và buôn bán hàng mã, hƣơng, vòng hoa, bánh kẹo,… 

- Việc triển khai mở rộng dự án sẽ không làm thay đổi nhiều cảnh quan sinh thái 

của khu vực. Khu vực nghĩa trang đƣợc đầu tƣ đồng bộ quy mô tạo không gian yên 

tĩnh, trang trọng. Hệ thống cây xanh thảm cỏ thực vật đƣợc quy hoạch và chăm sóc 

thƣờng xuyên tạo nên vẻ hiện đại, nề nếp ở vùng nông thôn. 

Do đất nghĩa trang hoạt động ở trạng thái tƣơng đối tĩnh nên không gây các hiện 

tƣợng xói mòn, trƣợt, lở, lún đất; thay đổi mực nƣớc dƣới đất; xâm nhập mặn, phèn; 

biến đổi khí hậu và các yếu tố khác. 

3.3.2. Các biện pháp, công trình đề xuất thực hiện giai đoạn vận hành 

3.3.2.1. Môi trường nước 

*Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa và nước thải hiện nay ở Dự án như sau: 

a, Nƣớc thải sinh hoạt: 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất là vào những dịp cải táng, còn 

những ngày thƣờng lƣợng nƣớc thải này hầu nhƣ là không đáng kể, để xây dựng một 

hệ thống xử lý nƣớc thải triệt để là rất tốn kém, không phù hợp. 
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Theo quy hoạch dự án không xây dựng bể tự hoại và đƣờng thoát nƣớc thải. 

Trong giai đoạn tập trung ngƣời nhiều, đơn vị quản lý nghĩa trang sẽ bố trí 03 nhà vệ 

sinh di động. Đối với các ngày lễ nhƣ thanh minh, tết, lƣợng nƣớc thải phát sinh lớn 

nhất là 6,75 m
3
/ngày sẽ thuê thêm 03 nhà vệ sinh di động dung tích chứa 2m

3
/bể để sử 

dụng. Thời gian thuê 10-15 ngày trong những ngày cao điểm. Định kỳ thuê đơn vị có 

chức năng hút 1 lần/ngày. 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại dự án không thải ra ngoài môi trƣờng. 

b, Nƣớc mƣa chảy tràn: 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Xây dựng các 

rãnh hở bố trí dọc theo tuyến đƣờng kích thƣớc BTCT D500 đấu nối vào hệ thống 

mƣơng nƣớc hiện trạng hoặc hệ thống thoát nƣớc mặt của KCN Nam Cầu Kiền theo 

quy hoạch sau này. 

3.3.2.2. Môi trường không khí 

- Bố trí cán bộ quản lý nghĩa trang hƣớng dẫn khách đến đỗ xe đúng quy định tại 

khu vực bãi đỗ xe. 

- Trong các dịp lễ, tết, kết hợp với chính quyền địa phƣơng bố trí lực lƣợng giao 

thông hỗ trợ phần luồng giao thông, trách tắc nghẽn. 

- Yêu cầu các xe chở vật liệu xây dựng phục vụ xây mộ che chắn nguyên vật liệu, 

đổ nguyên vật liệu đúng nơi quy định. 

- Yêu cầu khách đến viếng mộ đốt vàng mã tại đài đốt vàng mã tại nghĩa trang 

nhân dân Phi Liệt hiện trạng, không đốt vàng mã tại khu mộ để tránh phát khi bụi, khí 

thải và tránh nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra. 

- Trồng, duy trì, chăm sóc cây xanh khu vực nghĩa trang để điều hòa không khí. 

3.3.2.3. Chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng 

Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng nghĩa trang, chủ dự án sẽ trang bị các thiết bị cần 

thiết để thu gom triệt để lƣợng rác phát sinh trên các khu vực gồm: 

- Dự án phát sinh 531 kg chất thải sinh hoạt/ngày, khối lƣợng riêng của chất thải 

sinh hoạt là 0,3 tấn/m
3
, tƣơng ứng lƣợng cần sử dụng là 90 thùng 20 lít. Chủ dự án sẽ 

trang bị thùng rác với các loại hình dạng đẹp mắt, kín đáo và cho khách đến thăm quan 

và bỏ rác đúng chỗ, đặt ở các khu vực: đƣờng giao thông, nghĩa trang sử dụng loại 

thùng dung tích 20 lít – 120 lít. 

- Đơn vị quản lý nghĩa trang sẽ thực hiện đặt các thùng rác có màu sắc khác nhau 

và ghi rõ ký hiệu để phân loại rác gồm rác thải hữu cơ nhƣ thực phẩm (thùng xanh), 

rác thải có thể tái chế nhƣ chai lọ uống nƣớc (thùng màu trắng) và rác thải không thể 

tái chế (thùng màu đen). Đối với các chất thải hữu cơ (thùng xanh), đơn vị quản lý sẽ 
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tận dụng để bón phân cho các gốc cây hoặc cho cá ăn để giảm thiểu rác thải cần 

chuyển giao ra ngoài môi trƣờng. 

Đối với vòng hoa có kích thƣớc cồng kềnh và chất thải xây dựng, chủ dự án sẽ bố 

trí khu vực có mái che diện tích 50m
2 

gần cổng phụ của dự án để lƣu chứa tạm các loại 

chất thải này. 

Toàn bộ chất thải sẽ thu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển hằng ngày. 

- Định kỳ quyét dọn, nhặt rác trên bãi cỏ, mặt hồ hàng ngày; thu gom rác từ các 

thùng rác hằng ngày; thuê công ty có chức năng vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn huyện 

Thủy Nguyên vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định. 

- Có biển chỉ dẫn nhắc nhở, khuyến khích khách thăm quan, thăm viếng bỏ rác 

đúng nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ phần mộ sau khi cũng lễ. 

- Thƣờng xuyên nhắc nhở, khuyến khích khách thăm quan, thăm viếng bỏ rác 

đúng nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ phần mộ sau khi cũng lễ. 

3.3.2.4. Các biện pháp khác 

a, Biện pháp phòng chống cháy nổ: 

Chủ đầu tƣ thực hiện các biện pháp về PCCC nhƣ sau: 

+ Ban hành quy định không đốt vàng mã tại các khu mộ. Yêu cầu ngƣời dân đến 

viếng thu gom vàng mã về khu vực đài đốt vàng mã tại Nghĩa trang nhân dân Phi Liệt 

hiện trạng. 

+ Lập hồ sơ, phƣơng án phòng cháy chữa cháy 

+ Đề ra các nội quy PCCC 

+ Tổ chức đội ngũ PCCC đƣợc tập huấn thƣờng xuyên 

+ Áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy: 

* Giải pháp cấp nƣớc cứu hỏa 

- Nguồn nƣớc chữa cháy: Từ hệ thống nƣớc sạch và hồ điều hòa. 

b, Biện pháp phòng chống các sự cố do thiên tai 

Chủ Dự án sẽ đề ra kế hoạch cụ thể cho công tác phòng chống trong suốt quá 

trình thi công xây dựng công trình mở rộng và quá trình hoạt động của nghĩa trang làm 

giảm thiểu các thiệt hại từ các tác động này nhƣ sau: 
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- Trƣớc khi có bão, tổ chức kiểm tra độ an toàn của các công trình: chống, che 

phủ các công trình bán kiên cố, đảm bảo không bị gió lớn xô đổ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra phát hiện những vị trí xung yếu trong nghĩa trang, hệ 

thống đƣờng thoát nƣớc, đặc biệt trƣớc mùa mƣa bão để gia cố kịp thời. 

- Tổ chức đội cứu hộ luyện tập thành thạo các tình huống chuẩn bị và xử lý sự cố 

xảy ra một cách kịp thời và nhanh nhất. 

c. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. 

- Bố trí các biển báo an toàn giao thông, biển báo quy định nơi đỗ xe của dự án. 

- Trong những ngày cao điểm, đề nghị chính quyền địa phƣơng bố trí lực lƣợng 

hỗ trợ phân luồng an toàn giao thông tại các tuyến đƣờng ra vào dự án. 

3.4. Tổ chức thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.4.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

Danh mục các công trình biện pháp bảo vệ môi trƣờng và kế hoạch xây lắp đƣợc 

tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3.25. Danh mục các công trình biện pháp bảo vệ môi trƣờng và kế hoạch 

xây lắp 

STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Số 

lƣợng 
Kế hoạch xây lắp 

I Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 

1 Nhà vệ sinh di động 02 

Thực hiện và sử dụng ngay 

trong giai đoạn xây dựng dự 

án  

2 Công trình thu gom, lƣu chứa 

chất thải nguy hại 

01 

3 Công trình thu gom, lƣu chứa 

chất thải rắn xây dựng 

01 

4 Thùng rác 50 – 250 lít 04 

5 Thùng chứa CTNH 03 

6 Khu vực có mái che gần cổng 

phụ, diện tích 5m
2
 để tập kết 

CTNH 

01 

II Giai đoạn vận hành   

1    
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STT 
Công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Số 

lƣợng 
Kế hoạch xây lắp 

2 Nhà vệ sinh di động ngày thanh 

minh, tết, rằm tháng 7m, mùa cải 

táng mộ 

03 

Trong giai đoạn hoạt động 

3 Các thùng chứa chất thải sinh 

hoạt (thùng 50 lít) 

30 thùng 
Giai đoạn vận h ành 

4 Khu vực có mái che tập kết chất 

thải xây dựng phát sinh từ hoạt 

động xây dựng mộ phần và vòng 

hoa, đặt gần cổng vào nghĩa trang 

 

50m
2 

Trong mùa cải táng. 

3.4.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác đã đƣợc đề xuất tại nội dung báo cáo 

ĐTM sẽ đƣợc thực hiện trong suốt quá trình dự án triển khai thực hiện từ giai đoạn 

chuẩn bị đến hết giai đoạn xây dựng. 

3.4.3. Tóm tắt dự toán kinh phí từng hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ 

trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án và trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

nhƣ sau: 

Các giai đoạn của 

dự án 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trƣờng 

Dự toán kinh 

phí 

Giai đoạn thi công 

xây dựng 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý chất thải rắn thông thƣờng 
5 triệu/tháng 

Nạo vét bùn cặn tại các hố ga thoát nƣớc mặt 20 triệu/lần 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý chất thải nguy hại 
5 triệu/tháng 

Thuê 02 nhà vệ sinh di động loại dung tích 

chứa 2m
3
 

30 triệu/09 

tháng 

Hợp đồng đơn vị chức năng đến hút bùn cặn 

nhà vệ sinh định kỳ 
2 triệu/lần 

Bố trí khu vực có mái che để dầu mỡ, nhiên 

liệu, chất thải nguy hại 
12 triệu 
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Các giai đoạn của 

dự án 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trƣờng 

Dự toán kinh 

phí 

Giai đoạn vận 

hành 

Trang bị 30 thùng chứa chất thải sinh hoạt 45 triệu đồng 

Thuê nhà vệ sinh di động, hút bùn phốt 
30 triệu 

đồng/đợt thuê 

Chi trả tiền thu gom chất thải sinh hoạt, chất 

thải xây dựng 

24 triệu 

đồng/năm 

Trên đây chỉ là các số liệu khái toán, mục đích định hƣớng cho Chủ đầu tƣ trong 

công tác thực hiện xây dựng các công trình BVMT của Dự án. Khi dự án lập tổng dự 

toán, các hạng mục này sẽ đƣợc tính toán chi tiết và đầy đủ, chính xác hơn. 

3.4.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng và tổ 

chức bộ phận chuyên trách về môi trƣờng, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trƣờng 

của Dự án theo đúng quy định của pháp luật, cũng nhƣ kiểm soát việc thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng. 

Các biện pháp tăng cƣờng quản lý môi trƣờng của Dự án sẽ đƣợc áp dụng nhƣ 

sau: 

- Chủ đầu tƣ sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trƣờng với số lƣợng tối thiểu 1 

ngƣời, đủ năng lực để quản lý, giám sát toàn bộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng đã đề cập trong báo cáo ĐTM và có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo cấp 

trên. 

- Chủ đầu tƣ sẽ lập kế hoạch và chƣơng trình hành động bảo vệ môi trƣờng tại 

Dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng trong việc 

thực hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trƣờng trong khu vực Dự án. 

- Trong giai đoạn vận hành, bộ phận ATLĐ – VSMT sẽ đƣợc thành lập để phụ 

trách việc thực hiện, vận hành thƣờng xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng của dự án. 

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.5.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Báo cáo đã thực hiện phân tích đánh giá tác động môi trƣờng do bụi, khí thải, 

tiếng ồn, độ rung, nƣớc thải, chất thải rắn thông thƣờng, chất thải rắn nguy hại phát 

sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Việc đánh giá tác động tới môi trƣờng 

của dự án tuân thủ theo trình tự: 
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- Xác định quy mô các hạng mục công trình. 

- Xác định nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành phần của 

các hoạt động) do dự án gây ra. 

- Dự báo khối lƣợng các chất thải phát sinh theo từng loại chất thải gồm: Khí 

thải, nƣớc thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung. 

- Xác định mức độ tác động của từng loại chất thải (quy mô không gian và thời 

gian) cũng nhƣ xác định các đối tƣợng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tƣợng chịu tác động.  

- Dự báo các rủi ro, sự cố môi trƣờng có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự 

án. Trong đó bao gồm các nội dung: nguyên nhân, phạm vi, mức độ ảnh hƣởng. 

- Trên cơ sở các dự báo, đánh giá, báo cáo đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu 

các tác động xấu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trƣờng một cách khả thi. 

3.5.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 

- Các số liệu đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nền dựa trên việc lấy mẫu và đo 

nhanh tại hiện trƣờng kết hợp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. Việc lấy mẫu, 

phân tích các chỉ tiêu về môi trƣờng không khí, nƣớc, tiếng ồn đều tuân theo các 

TCVN, QCVN về môi trƣờng hiện hành.  

- Các phép đo và phân tích đƣợc thực hiện bởi các máy móc, thiết bị có độ chính 

xác cao, đƣợc kiểm chuẩn hàng năm và do nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm. 

Đơn vị đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trƣờng. Các kết quả đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nền 

do vậy có độ tin cậy. 

- Lƣu lƣợng phƣơng tiện thi công, vận chuyển đƣợc tính theo lƣu lƣợng xe vận 

chuyển tại thời điểm tập trung lớn nhất thể hiện đƣợc mức độ tập trung lƣu lƣợng vào 

các thời gian cao điểm. Các số liệu tính toán phát thải bụi, khí thải từ hoạt động của 

các phƣơng tiện đƣợc tính theo phƣơng pháp tính toán nhanh dựa trên hệ số phát thải 

của tổ chức WHO. Mặc dù cách tính còn bất cập, số liệu thực nghiệm đƣợc tiến hành 

từ khá lâu (năm 1987 và 1993) song do hiện nay chƣa có nhiều phƣơng pháp tính khả 

thi hơn nên phƣơng pháp này vẫn đƣợc sử dụng phổ biến để đánh giá phát thải ô 

nhiễm không khí trong các ĐTM. Độ tin cậy của các kết quả đánh giá ở mức chấp 

nhận đƣợc. 

- Mức ồn và độ rung của các thiết bị thi công xây dựng đƣợc tham khảo từ tài 

liệu có uy tín (US EPA – cục bảo vệ môi trƣờng Hoa Kỳ, construction noise 
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handbook); mức ồn của thiết bị vận hành đƣợc Chủ đầu tƣ cung cấp dựa trên thông số 

kỹ thuật của máy, thiết bị do vậy có độ tin cậy cao.  

- Các kết quả tính toán lƣợng phát thải và mức độ ô nhiễm nƣớc thải và chất thải 

rắn, chất thải nguy hại đƣợc tham khảo dựa trên các nguồn tài liệu đáng tin cậy 

(TCVN, giáo trình giảng dạy đại học chính quy, số liệu thống kê tại các cơ sở đã vận 

hành trong thực tế,...) nên hoàn toàn chấp nhận đƣợc.  

- Việc đánh giá rủi ro đƣợc thực hiện dựa trên số liệu đầu vào lấy từ các nguồn 

đáng tin cậy từ thiết kế của Chủ đầu tƣ, dữ liệu môi trƣờng đặc trƣng tại khu vực dự 

án. Đồng thời căn cứ vào đặc điểm về vị trí mặt bằng của Dự án, hiện trạng chất lƣợng 

môi trƣờng, hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, dân cƣ xung quanh khu vực Dự án để 

đánh giá ảnh hƣởng của các rủi ro khi xảy ra. Kết quả đánh giá vì vậy phản ánh đƣợc 

mức độ ảnh hƣởng đặc trƣng cho Dự án. 
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CHƢƠN  4. PHƢƠN  ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜN , PHƢƠN  

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không có hoạt động khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, hoạt động 

bồi hoàn đa dạng sinh học do đó, dự án không cần phải thực hiện phƣơng án cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng, bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƢƠN  5: CHƢƠN  TRÌNH QUẢN LÝ VÀ  IÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng nhƣ quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trƣờng 

xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc đề ra cho Dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án. Chƣơng 

trình đƣợc trình bảy cụ thể trong bảng 5.1. 

Bảng 5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án. 

STT 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện  

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 

Rà phá 

bom mìn 

 Thuê đơn vị có chức năng thực hiện Trong hợp 

đồng với đơn 

vị chức năng 

rà phá bom 

mìn 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Đơn vị có 

chức năng 

rà phá bom 

mìn (thông 

qua hợp 

đồng với 

Chủ dự án) 

- Chủ dự 

án 

- Tƣ vấn 

giám sát 

2 

Đền bù, 

giải phóng 

mặt bằng 

Thu hồi đất 

canh tác nông 

nghiệp 

Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng tổ chức họp bàn công khai các 

phƣơng án đền bù, bồi thƣờng, di dân với 

ngƣời dân, tuân thủ theo đúng các hƣớng dẫn 

của pháp luật về đất đai  

 - Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 
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STT 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện  

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

3 

Hoạt động 

đào đắp, 

lƣu giữ vật 

vật liệu, thi 

công các 

hạng mục 

công trình 

- Ô nhiễm 

không khí: 

bụi, ồn, khí 

thải (CO, 

NOx, VOC) 

- Chủ đầu tƣ sẽ cho dựng các hàng rào bằng 

tôn để che chắn khu vực thi công 

- Làm ẩm các khu vực có khả năng phát tán 

bụi: duy trì độ ẩm với tần suất 2 lần/ngày.  

- Các phƣơng tiện tham gia thi công phải đảm 

bảo tiêu chuẩn khí thải theo “TCVN 6438-

2005 Phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ. Giới 

hạn lớn nhất cho phép của khí thải”. 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công  

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

Chất thải rắn 

xây dựng 

- Khối lƣợng đất thải loại sẽ đƣợc tập kết tại 

vị trí phù hợp, tận dụng làm vật liệu san lấp 

mặt bằng cho các dự án tái định cƣ hoặc 

chuyển giao cho đơn vị, cá nhân có nhu cầu 

san lấp mặt bằng 

Các loại đầu mẩu kim loại, gỗ… tận dụng 

bán cho các cơ sở tái chế. Các loại chất thải 

khác phải đƣợc thu gom và thuê đơn vị có 

chức năng xử lý theo đúng quy định, không 

thải ra môi trƣờng. 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công  

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

Nƣớc thải 

xây dựng, 

nƣớc mƣa 

- Tổ chức thi công hợp lý: Vào thời kỳ mƣa, 

các bãi đất đá sẽ đƣợc che bằng vải địa kỹ 

thuật để chống mƣa gây xói. 

- Làm rãnh thoát nƣớc tạm thu gom nƣớc 

chảy tràn, tận dụng hệ thống thoát nƣớc hiện 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công  

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 
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STT 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện  

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

có để thu gom, lắng cặn sơ bộ. 

- Bố trí tấm thấm dầu tại ga xả cuối 

- Quan trắc nƣớc thải định kỳ 

án) 

4 

Hoạt động 

vận chuyển 

vật liệu  

- Giao thông 

đƣờng bộ 

+ Thực hiện thi công cuốn chiếu theo từng 

đoạn một. 

+ Phối hợp với cảnh sát giao thông của địa 

phƣơng xử lý các vấn đề liên quan đến đảm 

bảo an toàn giao thông trong khu vực dự án. 

- Đặt biển báo 

- Đặt cọc tiêu và đèn báo 

- Đảm bảo giao thông: Hƣớng dẫn giao thông 

để đảm bảo phân luồng giao thông hợp lý 

trong suốt thời gian thi công.  
Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công  

- Trong 

thời gian 

hoạt động 

của dự án 

 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 
- Phát sinh 

bụi 

 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển đảm 

bảo tiêu chuẩn khí thải của TCVN 6438-

2005. 

- Vật liệu chở trên xe sẽ đƣợc che chắn để 

phát tán bụi: 

+ Làm ẩm vật liệu để tăng cƣờng hiệu quả 

giảm bụi 

+ Sử dụng xe có nắp để vận chuyển hoặc sử 

dụng bạt để che vật liệu, bạt đƣợc sử dụng là 

vải bạt dầu đƣợc buộc chặt vào thành xe để 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của  

“Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang Ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động huyện Thuỷ Nguyên” 

  112 

STT 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện  

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

bạt không bay.  

- Thực hiện quan trắc, giám sát bụi tại các vị 

trí nhạy cảm 

5 

Hoạt động 

của 

CBCNV 

tham gia 

thi công 

- Nƣớc thải 

sinh hoạt:  

 

Sử dụng nhà vệ sinh di động: Dự án sẽ bố trí 

03 nhà vệ sinh lƣu động, dung tích mỗi nhà 

2m
3
 cho công nhân làm việc tại công trƣờng 

để sử dụng trong thời gian thi công xây dựng. 

Thuê đơn vị có đủ chức năng định kỳ đến thu 

gom, hút bể tự hoại 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

Chất thải rắn 

sinh hoạt. 

Trang bị thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

tại công trƣờng thi công (thùng có nắp đậy 

dung tích 50-250 lít tại công trƣờng).  

Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi 

trƣờng đô thị Hải Phòng hoặc đôn vị có đủ 

chức năng khác vận chuyển đi xử lý. 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

6 

Hoạt động 

bảo dƣỡng 

thiết bị 

Phát sinh chất 

thải rắn nguy 

hại nhƣ cặn 

dầu, giẻ lau 

dính dầu thải. 

+ Nhà thầu sẽ trang bị các thùng để lƣu chứa 

chất thải nguy hại (3 thùng) 

+ Bố trí kho lƣu trữ chất thải nguy hại đặt tại 

mỗi công trƣờng 

+ Nhà thầu thi công hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại theo quy định. 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 
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STT 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện  

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

7 

Rủi ro, sự 

cố môi 

trƣờng 

Sự cố do 

thiên tai (bão, 

mƣa lớn, lụt) 

+ Bố trí ngƣời thƣờng xuyên theo dõi, cập 

nhật thông tin về tình hình bão. 

+ Thông báo kịp thời tình hình bão cho tất cả 

cán bộ, công nhân trên công trƣờng đẻ chuẩn 

bị đối phó với mƣa bão, đồng thời kiểm tra 

che chắn, chằng buộc, di dời về nơi an toàn 

tất cả các công trình và máy móc thi công có 

thể bị hƣ hại do bão gây ra. 

+ Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có 

mƣa, bão từ cấp 5 trở lên. 

 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

An toàn lao 

động 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động trong 

quá trình thi công 

- Xây dựng và thực hiện chƣơng trình kiểm 

tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân 

viên. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công 

nhân. 

- Thiết lập đủ hệ thống thông tin liên lạc đảm 

bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi 

công dự án. 

 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

dự án 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

Sự cố cháy 

nổ 

- Xăng dầu sử dụng cho các thiết bị thi công 

sẽ đƣợc lƣu trữ trong kho cách lý riêng biệt, 

tránh xa nguồn có khả năng phát lửa 

 

- Trong 

thời gian 

thực hiện 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 
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STT 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện  

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Bố trí bình dập lửa, bình CO2 thƣờng xuyên 

tại công trƣờng. Các thiết bị phòng chống 

cháy sẽ đƣợc định kỳ kiểm tra, bảo trì. 

- Tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực 

và nhận thức của công nhân về an toàn cháy 

nổ. 

dự án hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

giám sát 

Giám sát, 

quan trắc môi 

trƣờng 

Tiến hành giám sát: 

+ 01 vị trí nƣớc thải 

+ 02 vị khí không khí 

 

Trong hợp 

đồng với 

Nhà thầu thi 

công  

- Trong 

thời gian 

hoạt động 

của dự án 

 

- Chủ dự án 

- Nhà thầu 

(thông qua 

hợp đồng 

với Chủ dự 

án) 

- Chủ dự 

án 

-  Tƣ vấn 

giám sát 

8 

Giai đoạn 

vận hành 

+ Nƣớc thải 

sinh hoạt 

+ Chất thải 

sinh hoạt 

+ Chất thải 

xây dựng 

+ Thuê nhà vệ sinh di động tại những 

mùa,thời điểm cao điểm diễn ra hoạt động cải 

táng, di dời mộ. 

+ Ký hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt, 

định kỳ thu gom 1 lần/ngày 

Ban Quản lý 

nghĩa trang 

Trong 

suốt thời 

gian vận 

hành 

Ban Quản 

lý nghĩa 

trang 

Ban Quản 

lý nghĩa 

trang 
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5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng 

Trong quá trình triển khai dự án, Chủ dự án sẽ phối hợp với Cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ môi trƣờng của thành phố tiến hành giám sát môi trƣờng khu vực dự 

án. Tình trạng chất lƣợng môi trƣờng tại Dự án sẽ đƣợc thƣờng xuyên theo dõi, kết 

quả quan trắc đƣợc báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. Công tác giám sát chất 

thải sẽ đƣợc thực giám sát định kỳ và thƣờng xuyên trong giai đoạn thực hiện dự án 

bởi Cán bộ giám sát môi trƣờng.  

Theo quy định tại Mục 2. Quan trắc nƣớc thải, bụi, khí thải, Nghị định 08/NĐ-

CP, trong giai đoạn xây dựng không yêu cầu quan trắc nƣớc thải, khí thải. 

Giai đoạn vận hành, toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại dự án là nƣớc thải sinh hoạt 

sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom, hút định kỳ, không thải ra ngoài. Quá trình đốt 

vàng mã đƣợc thực hiện tại khu vực đốt trong khu quản trang, miếu thổ thần. Do đó 

không thuộc đối tƣợng phải quan trắc định kỳ. 

Chƣơng trình giám sát chất thải đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 5.2. Chƣơng trình giám sát chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT 
Hạng mục 

giám sát 
Thực hiện dự án 

I Chất thải rắn xây dựng 

1 Nội dung  

giám sát 

- Tổng lƣợng chất thải  

- Công tác vận chuyển, đổ thải. 

2 Tần suất 

giám sát 

Giám sát thƣờng xuyên bởi cán bộ môi trƣờng  

II Chất thải rắn sinh hoạt 

1 Nội dung   - Giám sát tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; 

- Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

- Số lƣợng của các thùng gom rác  

2 Vị trí Tại các công trƣờng thi công 

3 Tần suất 

giám sát 

Giám sát thƣờng xuyên bởi cán bộ giám sát môi trƣờng thuộc 

nhóm tƣ vấn giám sát thi công (trong thời gian thực hiện dự 

án) 

4 Quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 

III Chất thải nguy hại 

1 Nội dung   - Giám sát tổng lƣợng chất thải nguy hại phát sinh; 

- Công tác thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại;  
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TT 
Hạng mục 

giám sát 
Thực hiện dự án 

- Số lƣợng của các thùng chứa chất thải nguy hại  

- Kho lƣu trữ chất thải nguy hại 

2 Vị trí Tại các công trƣờng thi công 

3 Tần suất 

giám sát 

Giám sát thƣờng xuyên bởi cán bộ môi trƣờng 

4 Tiêu chuẩn so 

sánh/Quy 

định 

QCVN 07:2009/BTNMT và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

Bảng 5.3. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng hàng năm 

TT  Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Quy 

chuẩn so 

sánh 

Tần suất 

  iám sát chất thải    

 
Giám sát chất thải sinh hoạt, 

chất thải xây dựng 

Khối lƣợng phát sinh, 

tình trạng thu gom, lƣu 

chứa. 

- 

Hàng ngày 
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CHƢƠN  6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

 6.1. Tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:  

Ban quản lý Dự án có Văn bản gửi tới Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng để 

đăng tải trên trang thông tin điện tử để thực hiện tham vấn theo quy định 

http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=TNMT

&MenuID=20375&ContentID=229542 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến (nếu có): 

Dự án thực hiện trên địa bàn xã Hoàng Động, xã Lâm Động, trong phạm vi thực 

hiện dự án có cộng đồng dân cƣ xã Hoàng Động, xã Lâm Động là chịu nhiều tác động 

khi dự án triển khai, Chủ dự án gửi văn bản và hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng đến Ủy ban nhân dân xã để niêm yết công khai. 

Biên bản họp tham vấn tại và danh sách đại biểu tham dự đƣợc đính kèm tại Phụ 

lục của Báo cáo. 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định:  

Chủ dự án có văn bản về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh 

giá tác động môi trƣờng của dự án gửi đến UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã 

Hoàng Động, Lâm Động  để xin ý kiến. 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Kết quả tham vấn sẽ đƣợc tổng hợp sau khi hoàn thiện công tác tham vấn. 

http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=TNMT&MenuID=20375&ContentID=229542
http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=TNMT&MenuID=20375&ContentID=229542
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ xây dựng nghĩa trang 

ông Sãi tại xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên đƣợc thực hiện theo 

các nội dung hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (Thông tƣ 02:2022/TT-

BTNMT, ngày 10/01/2022). Trên cơ sở phân tích báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng của Dự án có thể rút ra một số kết luận sau đây: 

- Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hải Phòng. Dự án có 

tính khả thi cao, mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho cộng đồng dân cƣ. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án đã nhận dạng và định lƣợng đƣợc 

hầu hết các nguồn thải, đồng thời đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng, 

đảm bảo phát thải an toàn đối với môi trƣờng.  

- Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng của dự án cho thấy rõ một số vấn đề cần 

đƣợc kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thi công cũng nhƣ đi vào hoạt động: 

+ Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công Dự án; 

+ Chất thải rắn phát sinh do quá trình xây dựng; 

+ Chất thải nguy hại; 

+ Các sự cố liên quan đến an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, sự cố thiên 

tai; 

+ Hoạt động bảo trì, bảo dƣỡng thƣờng xuyên khi các công trình đi vào hoạt 

động. 

- Báo cáo đã xây dựng đƣợc chƣơng trình quản lý và quan trắc môi trƣờng chi 

tiết, nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trƣờng trong giai đoạn xây 

dựng và trong quá trình hoạt động. Trong đó, các đối tƣợng cần đƣợc kiểm soát đặc 

biệt là: nƣớc thải, rác thải, chất thải nguy hại và các sự cố cháy nổ, sự cố thời tiết,… có 

thể tác động đến môi trƣờng.  

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng 

tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm đƣợc triển khai thực hiện. 

Kính đề nghị các cơ quan quản lý nhà nƣớc về Tài nguyên và Môi trƣờng thành 

phố Hải Phòng, các Sở ban ngành liên quan giúp Chủ đầu tƣ giải quyết những vấn đề 

vƣớng mắc vƣợt khả năng giải quyết của dự án 

3. Cam kết 

Với quan điểm phát triển bền vững, thực hiện luật bảo vệ môi trƣờng, Chủ đầu tƣ 

cam kết: 
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- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động xấu tới 

môi trƣờng đã nêu ở chƣơng 3 của báo cáo này; đảm bảo các phƣơng án xử lý chất thải 

(chất thải rắn xây dựng và sinh hoạt, chất thải nguy hại, nƣớc thải thi công, nƣớc thải 

sinh hoạt, bụi - khí thải,...) của Dự án đƣợc kiểm soát thƣờng xuyên. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 

của dự án và các nội dung đã cam kết trong báo cáo ĐTM của dự án đã đƣợc xác nhận 

của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền. 

- Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng để xử lý với các sự cố 

trong quá trình triển khai dự án. 

- Xây dựng và thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, trong đó đặc biệt chú 

trọng tới kiểm soát bụi, khí thải, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

- Trong quá trình thi công xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn lao động và quản 

lý, xử lý chất thải đạt quy chuẩn theo quy định tại Luật bảo vệ môi trƣờng 2020. 

- Cam kết, tiếp thu toàn bộ ý kiến của nhân dân địa phƣơng trong quá trình tham 

vấn cộng đồng. 

+ Cam kết sẽ công bố kênh thông tin để tiếp nhận thông tin, phản ánh ngƣời dân, 

kịp thời khắc phục, giải quyết. 

+ Cam kết công khai, minh bạch kế hoạch tiến độ triển khai dự án để ngƣời dân 

nắm đƣợc, tránh tình trạng dự án kéo dài, cuộc sống của ngƣời dân bị đảo lộn, hoang 

mang 

+ Cam kết tăng cƣờng công tác giám sát nhà thầu thi công thực hiện đúng, đầy 

đủ các giải pháp kiểm soát bụi các giải pháp kiểm soát bụi, tiếng ồn, chất thải nhƣ đã 

đề xuất. 

+ Cam kết lập đội phản ứng nhanh để kịp thời lắng nghe, giải quyết nhanh phản 

ánh của nhân dân về các vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh môi trƣờng, an ninh trật 

tự khu vực 

+ Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ, triệt để nhất các biện pháp kiểm soát, giảm 

thiểu tiếng ồn, bụi, an toàn, vệ sinh môi trƣờng, đặc biệt khi dự án triển khai trong khu 

vực ảnh hƣởng trực tiếp đến đối tƣợng là các cháu học sinh tại các trƣờng mầm non, 

tiểu học. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và thực hiện 

đầy đủ công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ theo luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Trong quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết đảm bảo xử lý các chất thải theo 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi 

trƣờng không khí; 
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+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp. 

- Thông báo kịp thời với các cơ quan chức năng, UBND thành phố, Sở Tài 

nguyên môi trƣờng thành phố, Ban quản lý KKT Hải Phòng về những sự cố gây ô 

nhiễm môi trƣờng xảy ra do hoạt động của dự án để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trƣờng, sự cố gây thiệt hại cho hệ 

thống hạ tầng cơ sở, sự cố hƣ hỏng tài sản cho các cá nhân trong trƣờng hợp nguyên 

nhân xảy ra sự cố phát sinh từ các hoạt động triển khai dự án (sự cố làm hỏng hệ thống 

hạ tầng đƣờng giao thông, hệ thống cấp thoát nƣớc khu vực, các công trình lân cận...). 
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iJy BAN NHAN DAN
THANH PHO HAl PHONG

sf,: 2T34 /QD-UBND

C(>NG HoA xA H(H CHiJ NGHiA VJl;T NAM
I>QcI~p - T., do - Hl}nh phUc

Hili Phong, ngay Of thang,.f4 nam 2016

QUYETDINH
V~vi~c phe duy~t Quy hOl}chnghia trang

thanh ph& Hiii PhOng d€n nam 2025, t~m nhin d€n nam 2050

iN BAN NIlAN DAN THANH PHO HAl PHONG

Can eu Lu~t T6 ehue ehinh quy8n dia phuong ngay 19/6/2015;

Can eu Lu~t Quy hOl;lehdo thi ngay 17/6/2009;

Can eu Lu~t Xay d1p1gngay 18/6/2014;

Can eu Nghi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 eua Chinh phu v8
I~p, thfun dinh, pM duy~t va quan Iy quy hOl;lehdo thi;

Can eu Nghi dinh sf, 23/2016/ND-CP ngay 05/4/2016 eua Chinh phu v8
xay d1p1g,quan Iy, S11 d\l1lgnghla trang va eeJscihOa tang;

Can eu QuySt dinh sf, 1448/QD-TTg ngay 16/9/2009 eua Thu tuang Chinh
pM v8 vi~e phe duy~t Di8u ehinh quy hOl;lehchung xay d1p1g thanh phf, Hai
PhOng dSn nam 2025 va tAmnhin dSn nam 2050;

Can eu QuySt dinh s6 1980/QD-UBND ngay 17/9/2014 eua Dy bannhan
dan thanh ph6 v8 vi~e phe duy~t nhi~m V\ltruSt kS Quy hOl;lehnghia trang thanh
ph6 Hai Phong dSn nam 2025, tAmnhin dSn nam 2050;

Xet kSt qua thfun dinh va d8 nghi eua Sa Xay d1p1gtl;liTiYtrinh sf, 74tITr-
SXD ngay 26/9/2016,

QUYETDlNH:

Di~u 1. Phe duy~t Quy hOl;lehnghia trang thanh phf, Hai Phong dSn nam
2025, tfun nhin dSn nam 2050 vcrinhUng nQi dung eM ySu sau:

1. Phl}m vi, d8i twgng va tho; hl}n nghien Ctfu I~p quy hOl}ch:
•

- Phlilffivi: Ngruen cUu quy hOl;lChtren phl;lffivi toan bQ dia gicri hanh chinh
thanhphf,.

- Df,i tuqng quy hOl;lCh:Bao gam nghia trang (khong bao gam nghia trang
li~t s5'), h~ th6ng nha tang IS va CCJsa hoa tang.



- Thai h~: D~n nam 2025, tfim nhin d~n nam 2050.

2. Ml}c tieu I~p quy ho~ch:

- C\l th@h6a dinh huang quy hOl;lChnghia trang thfmh ph6 trong DiSu chinh
quy ho~ch chung xay dlJllg thanh ph6 Hai PhOng d~n nam 2025, tfim nhin 2050
dii dugc Thit tuang Chinh pM phe duy~t tl;liQuy~t dinh s6 1448/QD-TTg ngay
16/9/2009.

- Dap t'mg yeu cfiu quan ly nha nucrc vS xay dlJllg, quan ly va su d\lng nghia
trang tren dia ban thfmh ph6.

- La co so cho vi~c triSn khai cac dl,l an dfiu tu xay dlJllg mcri, cai tl;iova
nang d.p h~ th6ng nghia trang tren dia ban thfmh ph6.

3. N{ii dung quy ho~ch nghia trang, nba tang ISva coosO'bOa bing:

3.1. D/! bao nhu cdu tilng, ry l~ cae hinh tMc tang, itdt xay dlfng
nghia trang:

a) Dl,lbao nhu cfiu tang:

8tt Khu vl}'C
DI}'blio sAngtrOitfr vong cac giai ilo~n (ngtrOi)

Tir 2015 - 2025 Tir 2025 - 2050
I Do tbi . 173.428 599.493
1 Do thi trung tam 154.515 522.697
2 Do thi v~ tinh 18.913 76.796
II NongthOn 61.458 131.788
III Toim thaoh pbA • 234.886 731.281

b) Dl,lbao t5' 1~cac hinh thuc tang:

8tt Hinh t1iIfCtan g DO'Dvi 2015 -2025 2025 - 2050
I Do tbi trung tam % 100 100
1 Hungtiing % 50 20
2 H6a tang % 40 70
3 Dua vS que % 10 10
III Do thi v~dnh % 100 100
1 Hung tang % 60 30
2 H6a tang % 30 60
3 Dua v~ que % 10 10

IV Khu vl}'cnong thOn % 100 100.
2
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1 Hung tang % 80 60

2 H6a tang % 10 30

3
An tang t{li nghia % 10 10
trang t~p trung thfmh ph6

V Ty 1~ttl vong % 0,73 0,7

VI H~ sa chSt dQt biSn % 1,1 1,1

c) Nhu cAu dat xiiy d1J11gnghia trang:

8tt Nhu du an fling DSn nam 2025 (ha) DSn nam 2050 (ha)

I Do thi trung tam va do thi v~ tinh 90,40 285,76

1 Nhu cAu an tang mcri 56,73 136,0

2 Di~n tieh mQ di ehuy~n 33,67 149,76

II Khu v,!c nang thOn 29,50 76,94

ill
1. 1 119,90 362,70Tongnhu cau

3.2. Quy hO(,lchnghia !rang:

Quy rno (ha) mnh thllc
8tt Nghia trang D' d" Ph\lrn vi phyc vy!a lern DSn DSn tang

2025 2050
A Can thanh phO
I Hien co

- Den 2025:

p.Anh Diing, Hung tang,
1 Ninh Hili q.Ducmg Kinh 9,29 9,29 h6a tang Toan tMnhph6

- Sau 2025:
B6ng clia

2 Phi Li~t x.1{UXuan, 50,0 60,0 Cat tang, hoa Toan thanh ph6h.Thuy Nguven tang

3 Scm thtiy x.Thu)' Scm, 19,1 19,1 Cat tang Toan thanh ph6V-mhh~m! h.Thuy Nguyen
II Xav dU1ll! moo

x.Lien Khe, Hung tang,
4 LienKhe h.Thtiy Nguyen 20,0 84,5 cat tang, hoa Toan thanh ph6

tang

B6ng Rling X.Boan4P, Hung tang,
5 h.Tien Lang 20,0 94,5 cat tang, hoa Toan thanh ph6

tang

6 B6 Scm p.Minh Buc, 3,24 3,24 Cat tang Khuvvcqu~
Q.B6 Scm B6 Scm

7 An Scm X.An Scm, Khu VVC huy~n
h.Thtiy Nguyen 12,1 12,1 Cat tang Thu)' Nguyen va

d6 thj trung tam
B Cap huven

3



I Hien co

8 An Thfulg X.An Thling, 7,5 10,0 Hung tang, Khu Vl,IChuy~n
h.An Lao cat tan!! An Lao

9
. , x.Tan Trilo, 8,0 12,0 Hungt!\ng, Khu Vl,IChuy~nThongNhat h.Ki~n Thu'{ cat tan!! Ki~n Thuv.

10 NgruaL(> x.NghiaL(>, 8,67 8,67 Hung tang, Khu Vl,ICdao Cat
h.CatHai cat tang Hai

11 B(lch Long Vy h.B(lch Long Vy 0,46 0,46 Hung tang, Khu Vl,ICdao
cat tang B(lch Lon!! VV

II Xav dU'l1!!mm

12 HoaBinh x.HoaBinh, 10,0 14,0 Hung tang, Khu Vl,IChuy~n
h.VinhBao cat tan!! VinhBao

13 PhULong x.PhULong, 4,5 Hung tang, Khu Vl,ICdao Cat
h.CatHai cat tang Ba

c cin xii
14 Dugc auv dinh C\lthe tron!! h6 sa auv hO(lch.
D N!!hia tran!! liet sv dD thanh Dhii

15 Nghia trang li~t X.An Ti~n, 5,0 5,0 Cat tang Toan thanh ph6sy thanhph6 h.AnLiio

3.3. Quy hogch mgng hrr'Jjnha tang Ii:

STT Nha tang I@ D' d" Quymo
Ph~m vi ph\lc v\l!a lcm (ha)

I Nang cip cai t~o nha tang I@hi~n co

S6 ~ du<'mgB~n Blnh, Quan nhan Quan khu 3
1 Nha tang 18 Quan khu 3 0,18 va nhan diin vimg Ianq.HongBang

c~.

2 Nha tang 18 B~nh vi~n P.Anh Diing,
0,23 Qu~ Duang Kinh va

Y hQcHai ouan a.Duang Kinh khu do thi cu.
II Cac nha tanu I@daD!' trone: aua trinh tri€n khai Xl" duoe:

3 Nha tang 18 B~nh vi~n X.An D6ng, h.An Duang 1,54 Do thj trung tamVi~t Ti~Dca sa 2
ill Cac nha tan!! I@du kiTn xav dun!! mm

4 Nha tang 18 q~ Do Ngii 3 song Sang, song 1,00 Qu~D6 SanSan HQn!!

5 Nha tang 18 Tay B~c Khu ciiy xanh x.D(li Ban, 1,00 Q1;I~ Tay Bac, q~
h.AnDuan!! Hong Bang

6 Nha tang 18Hai An Khu ciiy xanh p.Trang 1,00 Qu~HaiAnCat, a.Hai An

7 Nha tang 18 Bac Song B~c SongCim 1,00 Khu do thi Bac Song
cim cim

8 Nha tang 18 An Duang Khu cong vien x.Quoc 1,00 Qu~AnDuangTuin, hAn Duan!!

9 Nha tang 18 thj tran Nui D~o Cao, tt.Minh 1,00 Thj trAIlMinh Duc va
Minh Due Due, h.Thuv N!!uven cae vimg Ian c~

10 Nha tang 18 thj tran tt. Quang Thanh, h.Thuy 1,00 Thj tran Quang Thanh
Ouan!! Thanh Ni!Uven va cac vim!! Ian e~

11 Nha tang 18 thi trio LUll tt. LUllKiem, h.Thuy 1,00 Thj tran LUllKiem va
Ki~m N!!uven cac vimg Ian c~

12 Nha tan!! Ie thj tran An x.Tru<'mgThanh, h.An 1,00 Thj tran An Lao va cae

4
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Lao Liio vUng Ian can

Nhil tang Ie thi tnin NUi x.lll1,ly HUO'Ilg,h.KiSn - Thi trful Nui B6i va
13 B" Thuy'

1,00 cae
01 vUnglane~

14
Nhil tang H! thi trful x.B(leh Bang, h.Tien 1,00

Thi tran Tien Lang va
TienLang Lan!! cae vUng Ian ~

15
Nhil tang Ie thi tran Hoa x.Tien CUCmg,h.Tien 1,00

Thi trful Hoa Binh va
Binh Lang cae vUng Ian e~

16
Nhil tang Ie thi triin x.HUng Thang, h.Tien 1,00 Thi tran HUng Thang
HUng Thfulg Lan!! va cae vUng Ian e~

17
Nha tang Ie thi trAn tt. Vinh Baa, h.Y"mhBaa 1,00

Thi trful Y"mhBaa va
VinhBao cae vUng Ian e~

18
Nhil tang Ie thi triin x.Tam CUCmg,h.Vinh 1,00 Thi triin Tam CUCmg
TamCuCmg Baa va cae vUng Ian e~

19
Nha tang Ie thi tran Cat x.xuan Bam, h,Cat Hai 1,00 Thi tran Cat Ba va cae
Ba vUng Ian can

3.4. Quy hOf:lchCC1 sit hoa tang

SIT Ten cO' slY Vi trf Ph~m vi ph\lc V\I Ghi chU
boa bing

I Hi~n co

Bai h6a Trang nghia trang Ninh
HO(ltdQng dSn nam
2025, sau 2025 d6ng

1 thanHoan Hai, phuCmg Anh Dling, Tolin thanh ph6 eira, tr6ng ciiy xanh
Vii qu~ DUO'IlgKinh each Iy

II D1! ki~n .
Trang nghia trang Phi Cae qu~.H6ng Bang,

1 Phi Li~t Li~t, xii L(li Xuan, huy~n
ThuvNguven Ngo Quyen, Le Chan,

Trang nghia trang Lien
Hai An, KiSn An,
huy~n ThuyNguyen,

2 LienKhe Khe, xa Lien Khe, huy~n An DUO'IlgThuyNguyen
Cae qu~ DUO'Ilg

B6ng
Trang nghia trang B6ng Kinh, B6 SO'llva cae

3 Rimg, xa Boan L~p, huy~n An Lao, KiSn
Rimg huy~n Tien Lang Th\lY, Tien Lang,

Vinh Baa

4. KS hOl}chdi chuy~n, aong cua cac nghia trang:

4.1. Di chuyin,nghia trang:

a) Nhilng nghia trang thuQe di~n phili di ehuy~n:

- Cae nghia trang nho Ie nfun xen k~p trong eac khu dan cu; cae nghia trang
gay 0 nhiSm moi truOng, caM quan nghiem tr9ng rna khong co khil nang kh&c
phl,lc, aM hUOngdSn moi truOng sang eua cQng d3ng.
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- Cac nghia trang nfun trong phl;lmvi th\lc hi~n d\l an phat triSn do thi, cong
nghi~p va cac cong trinh cong cQng theo quy hOl;lChxay dvng duqc duy~t;

- Cac nghia trang khong dam bao khoang cach an toan v~ sinh moi truOng
d6i vm. song Gia, kenh Hon NgQc, song RS, song Da DQ, kenh trung thuy nong
Tien Lang, kenh Chanh Duang.

b) Phan giai dOl;lndi chuySn:

- Ngay sau khi Quy hOl;lChnghia trang thanh ph6 duqc duy~t .;-nam 2025:
D\l kiSn di chuySn 79 nghia trang (t6ng di~n tfch khoang 24,05ha) nfun trong
khu V\fCdo thi Cll la Hc3ngBang, Ngo QuySn, Le Chan, Hai An va KiSn An; di
chuySn 57 nghia trang tl;likhu V\lCcac huy~n co vi tri nfun trong phl;lillvi 100m
hanh lang bao v~ nguc3nnuac (co danh sach Cll thi theo h6 sa quy hO{lch).

- Sau nam 2025: DichuySn 121 nghia trang (t6ng di~n tich khoang
82,92ha) nfun trong khu V\fCphat triSn do thi mai nhu Duang Kinh, Dc3San, An
Duang va B~c song Cfun (co danh sach Cll thi theo h6 sa quy hO{lch).

c) Cac nhi~m V\lpMi th\lc hi~n trong khi cha di chuySn:

- Khong cho phep tiSp tvc th\lC hi~n cac hOl;ltdQng tang trong nghia trang.

- KhuYSn khich, v~ dQng nguai dan t\l th\lc hi~n vi~c chuySn thi hili, hai
c6t cua ngum than trong nghia trang dSn cac nghia trang duqc xay dvng theo
quyhol;lCh.

- Uy ban nhan dan cac qu~, huy~n chi dl;lO,ph6i hqp vm. cac tB chuc, ca
nhan quan Iy nghia trang ra soat, danh gia hi~n trl;lllgmoi truOng (M th6ng thoat
nuac mua, nuac tMi...), th\lc hi~n cong tac v~ sinh moi truOng, cai tl;lo canh
quan va co bi~n phap kh~c ph\lc 0 nhiSm moi truOng (nSu co).

4.2. Dong cira nghia trang:

a) Nhfrng nghia trang thuQc di~n phai dong cua:

- Cac nghia trang co quy mo Ian, kho kha thi dS di chuySn.

- Cac nghia trang khong con di~n tich su d\lfig, khong co diSu ki~n rna rQng
•

va khong gay 0 nhiSm mOl truOng ho~c gay 0 nhiSm moi truOng vuqt qua tieu
chufu1cho phep rna co kha nang kh~c ph\lc.

Cac truOng hqp tren duqc khuYSn khich di chuySn dSn cac nghia trang
duqc xay d\TIlgtheo quy hOl;lChkhi co diSu ki~n.

(Danh sach cac nghia trang thuQc di?n phai dong czra dU(lc thi hi?n Cll thi
trong h6 sa quy hO{lch)
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b) Cac nhi~m VI,I phai thvc hi~n tnrac va saukhi dong cua:

Ngay sau khi Quy ho~ch nghia trang thanh ph5 duqc duy~t:

- PMi ra soat, xac dinh ph~m vi ranh giai C\l thS theo hi~n tr~g cua tUng
nghia trang.

- Khong rna rQng di~n tich nghia trang hi~ntr~g.

- DUng thvc hi~n hung tang trong nghia trang, chi duqc cat tang, khi hSt
di~n tich su d\lUgthi dong cua nghia trang.

- Kh~c ph\lc 0 nhiSm moi tWOng tnrac khi dong cua nghia trang (nSu co).

- Cai ~o, chinh trang h~ th5ng h~ tAng kY thu~t (nhu h~ th5ng thu gom
nuac ri ill mQ, h~ th5ng thoat nuac ...), mQ chi va cac cong trinh trong nghIa
trang, tr6ng cay xanh, thitm co trong va xung quanh nghia trang, xay dvng tuOng
rao ho~c hang rao cay xanh bao quanh nghia trang.

4.3. M9f s6 tru011g h(1JJkhac:

a) D5i vm nhiing khu d~t mQtang trong khuon vien cac cong trinh ton giao,
tinnguOng:

- Phai dUng toan bQ cac ho~t dQng tang; thvc hi~n vi~c cai ~o, chinh trang
h~ th5ng h~ tfulg kY thu~t (nhu h~ th5ng thu gom nuac ri til mQ, h~ th5ng thoat
nuac ...), mQ chi va cac cong trinh khac; tr6ng cay xanh, thitm co trong va xung
quanh khu d~t mQ tang; xay dvng tuOng rao ho~c hang rao cay xanh bao quanh;
kh~c ph\lc 0 nhiSm moi tWOng (nSu co).

- Vi~c an tang ngum chSt, di chuYSn cac mQtang ~i cac ca sa ton giao phai
thvc hi~n t~i cac nghia trang theo quy ho~ch .

.,.,.' b) D5i vm nghia trang li~t sy:
~':".

Do co tinh chAt d~c thiJ, cac nghia trang li~t sy hi~n co se duqc cai t~o,
chinh trang dam hao v~ sinh moi tnrOng va my quan do thi.

c) Cac khu mQ, nhom mQho~c mQchi dan Ie khac:
Day III nhilng wOng hgp mQ chon co quy mo nho Ie, chua co trong danh

sach th5ng ke hi~n ~ng cua h5 sa quy ho~ch. Sau khi Quy ho~ch nghia trang
thanh ph5 duqc duy~t, Uy ban nhiin diin cac qu~, huy~n pMi tiSn hanh ra soat,
th5ng ke ClfthS va thvc hi~n vi~c vi~c di chuYSn trong giai do~ til nay dSn nam
2025 theo cac nQi dung quy dinh t~i DiSm 4.1 QuYSt dinh nay.

5. Philo kY dAo til:

5.1. Cac d¥ an uu tien tl91 tldu 2016 + 2025:
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- Ma rQng nghia trang Phi Li~t.

- Xay mai 4 nghia trang t~p trung dp thanh ph5 gBm Lien Khe, DBng
RUng, DB Son va An Son; rna rQng nghia trang Son Thuy Vinh Hfulg (Thuy
Nguyen) .

. Ma rQng va cai tlilo3 nghia trang dp huy~n gBm An Thfu1g, Th5ng Nh~t
vaNghiaLQ .

• Xay mai nghra trang Hoa Binh (Vinh Bao).

- Di chuy~n 57 9gI;ia(trlUl.~n~m trong hanh lang bao v~ nguBn nuae va 79
nghia trang nh6 Ie tfongdoth!6h~c

, ,::~,',' .:' . ' ..~,'t.~:'\ _
- Tiep tl,lctri~ri1qlai Kay d\rtig'pha tang Ie b~nh vi~n Vi~t Ti~p ea sa 2.

,,~. " "."
- Xay d\ll1g tih.atmlg IS,~6 S'9h.

~ ..I"

• Xay d\ll1g 6 nhl1t!illgIS thj trk g6m Minh Due, An Lao, Nui D5i, Tien
Lang, V"mhBao va Cat Ba.

5.2. Cae dl,t an giai aO(ln 2025 -;-2050:

• Dong eua nghia trang Ninh Hili.

- Xay mai nghia trang PM Long .

. Ma rQng cae nghia trang dp thanh ph5 va e~p huy~n.

- Di ehuy~n 121 nghia trang khong dam bao khoang cach an toan v~ sinh
moi wOng trong do thj moo pMt tri~n.

• Xay mai 4 nha tang IS ph\lc V\l do thj trung tiim gBm khu Tiiy B~c, Hai
An, B~c song ck va An Duong.

- Xay 5 nha tang IS thj trk gBm LUllKiSm, Quang Thanh, Hoa Binh, HUng
Th~g va Tam CUOng.

Di~u 2. Trach nhi~m cua cac ca quan, don vj lien quan va t&chuc th\lc hi~n:

- Sa Xay d\ll1g co trach nhi~m ph5i hgp vai cac ca quan, don vi lien quan
t& chUc cong b5 cong khai d6 an Quy hOlilChnghia trang thanh ph5 Hai PhOng
dSn nam 2025, tfun nhin dSn nam 2050 theo quy dinh.

- NQi dung quy hOlilChdugc pM duy~t la ca sa d~ I~p d\l an cai tlilova dAti
tu xay d\ll1g mai h~ th5ng hliltAng kY thu~t nghia trang va quan Iy xay d\ll1g
nghia trang theo quy hO\lch dugc duy~t.
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f)i~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh ph6; Gifun d6c cac Sa: Xay
d\lI1g, Tai nguyen va Moi truemg, K~ ho?ch va f)~u tu, Tai chinh, Giao thong v~
tai, Nong nghi~p va Pha! triSn nong thon, Y t~, Van hoa va ThS thao, Du lich, Lao
dQng - Thuang binh va Xii hQi,Thong tin va Truy~n thong; Chu tich Uy ban nhan
dan cac qu~ huy~n tren dia ban thanh ph6 va Thu truang cac CCI quan, dan vi, tB
chUc, ca nhan co lien quan can cli Quy~t dinh thi hanh.l. .

.,.

Noi nhQ.n:
-IT TV, IT HDND TP; .
- CT, cae PCT UBND TP;
- Nhu Di~u 3;
- CaePCVP;
- CV: QH, XD, DC, NN, VX;
- LlfU VT.
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